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CÙNG MỘT TÁC GIÁ 


Đã xuất bản : 


_—— Non nước xứ Quảng 
(biên khảo) 
— Tầm sự người cha lý H 
(tầày bút —- thư) 
— Non nước xứ Quảng tàn biên 
(biên khđo) 
— Rhuỏn mặt Quang-Nưãi 
(biên khưo) 


`“ 
Sắp xuất bản : 


— Nhịp  tròi 
(Nhật ký — tủy bút thư) 
— Hành trình 
(nhát ký) : 
— Giai thoại và thí ca miền An- Trả 
(biên khdo) 
— Chứng tích 
(thơ) 


Lời nói đâu 


Cách dây hơn mười năm (1962), ngoài tài tác phầm 
khác. tôi đã ấn hảnh ‹Non nước xứ Quang". tập biên khảo toãn 
điện tề  Quảng-Ngãi. 

Cang dđị sâu ào lông quê hương, tôi cảng thấy tác phầm 
“ ` P5 s5 ° ` -$¿ ~ -~+* kaả ` v.v *¿ *& 
của mình quá bé nho, dụ dã tái bản nhiều lần, tăng bồ hình 
“ . ó5 Z ^ Ti ` tà: 
ảnh. tâi liệu mới nhưng ðsân không nói hết được cái sô cùng 

xế 2 .^A ~ ° ch vŠ ằ 
da diện của một niền đất Quảng giữa non nước Piêt-Nam. 
~ ` Ð ^ ° ^ˆ 

Hơn nữu, hình ảnh thật của quê hương chỉ ngự chính 
trong löng con người, ngoai sách uở. Hình ảnh, ăn tự, ngôn 
ngữ, xế cho cùng cùng chỉ la phương tiện hữu hạn cần thiết 
: .® » 
đề biểu to. 

Tuy nhiên, 
‹lấc riêng gơi úng yên hà 
` “- 2. ^ ` 

Ngàn năm phải lấy đây là chốn hơn? 

Alang tâm trạng của cụ Nghề Liên-Bạt Nguyễn - Thương- 
Hiền qua hai câu thơ trên, git trọn tình yêu sông núi của 
thuở bạn đầu, cọng tao đó cát nghiệp ăn chương, tất cả những 
~ sim: và sẻ - - ° ai - .^ ` ^ ` ˆ 
yếu ft trên đã thúc giục ke cam bút tiếp tục cuộc hành trình 
tự nguyện. 

` .â n .-, ® " `. ˆ* kS 

Và, giữa những biến chuyên nhất thời, tôi đã cố đốt 

* ` ^ ° ` k¿ ^ kẻ 
đuốc soi khắp nẻo đường quê hương đi tìm hình ảnh muôn thuờ 


”„ ` \ « ` 
cua miền Ín-Tra. 


Trên đoạn đường mới đã ngàng qua, nhờ duyên may 
tôi đã bắt gặp được nhiều tài liệu, chứng tích xác thực t? một 
tải khuôn mặt lớn của lịch sử gốc tích ở Quảng- Vưuấc ma 


-~ ` .^ + .8 “ .^ .^ ^ : 
thân thế và sự nghiệp của họ xứng đáng tiểu biều cho quê hương. 


Tôi cũng nghĩ rằng: từ xưa nay những thắng lợi, công 
tích của một Quốc-Gia một nứa do tài danh sĩ, một nữa Phác 
nhờ công đức các 0È anh hùng. lanh nhân tà anh hùng là 
tính hoa của Đất Nước không phải riêng ¬ủa một địa phương na. 

Hôm nay, tôi xin trình diện ới bạn dọc một công 
trình biên khảo mới, đi sâu ào cuộc đờ' của tài nhân uật 
tiêu biều cho miền- đất Quảng dề tạo mốt cảm thông chung 
trong uiệc tìm hiều lịch sử quê nương 0à dân tộc Việt. Đồng 
thời, đây cũng là cơ hội thuận tiện để đính chính nh sai lầm 
thiếu sót của chính tôi tà các soạn giả khác trong các tác phẩm 
đa iết bề Quảng-Ngãi từ trước đến nay. 

Tâm miệm đơn sơ tà chân thành của soạn giả : tập 
sách nhỏ bế nầy xin làm nén hương hoài niềm của người căn 
nghệ thành kính dâng lên anh lính các bậc Tiền nhân, những 
chiến sĩ hàng đầu của cao trào Nam tiến từ hơn 500 năm về trước 
dã đồ rất nhiều mồ hôi múu tà nước mắt đề dãy công tạo 
dựng cho Tồ- Quốc Việt-Nam, lưu lạc cho chúu con một miền 
dịu lnh nhân kiệt như Quảng Vgãi nầy, | 


Xứ Quảng miền Ấn - Trà 
mùa xuân năm Quý-Sửu (1973) 
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YVÀIL NÉT ĐẠI CƯƠNG VỀ NGƯỜI VIỆT 


“MIỄN ẤN-TRÀ (QUẢNG-NGÃUD 


, { @122œ ⁄œ22) và = 


ai iên-Bút Phê-Vân. 
Thắng cảnh Quảng-Ngaãi: Thiên-Bú 


[L.— GỐC TÍCH 


lịch sử đất Quảng Ngãi dính liên với lịch sử của 
hai vùng Thuận-Quảng qua các thời kỳ, ghỉ đấu sự lập quốc 
của người Chiêm. 

Năm 192 Sơ bình thứ 3, đời vua Hiển-Để nhà Đông-Hán, 
chủng tệc lalinga (Khu Liên hav RKhu-Lân) nồi dậy giết quan 
Huyện lệnh lập nẻn nước Lâm-ấp, vua đầu tiên là CriMara, 
tự xưng Cam (Chàm) hoặc Chiềm-Bà (Champa), kinh đô ở 


Trà-Kiêu (Quảng-Nam ngày nay). 


Thuận-Quảng cũng là địa phận lưu chứng tích cuộc 
tranh giànaà đất đai giữa người Chiêm và người Việt, khỏi 
đầu tủ nhà tiền Lê, triều vua l.ê-đạiHành (g82) kết thúc 
vào năm Chính-Hòa thử I8 (16g) dưới triêu vua Lê-Hy 
Tông. Quốc chúa Nguyễn-phúc-Chu với sự thành lập phủ Bình- 
Thuận, xóa hấn nước Chiêm trên bản đồ sau hơn 15 thể 
kỷ lập quốc của vương quốc nảy. 

Trải hơn 7 thể ký tranh giành với người Chiêm, suốt 
quá trình nam tiến, dân tộc Việt đã áp dụng nhiều chiến thuật: 
quân sự, chính trị, tình cảm và đặc biệt đã phát động nhiều 
đợt di dân quan trọng đưa người miền Bắc vào định cư từ 
Quảng-Bình, Nam-Ngãi đến Bình-Thuận. 

Đời nhà lý (ioio-1227), kề từ Lý-nhân-Tông trở đi, 
nhà vua đã xuống, chiểu mộ dân vào lập nghiệp tại châu Lâm- 
Bình, Minh-Linh (nam Quảng-Bình và bắc Quảng-Trị ngày-nay). 
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Hưởng ứng Chiều di dân, đa số dân từ miền Nghệ-An 
cùng một tộc họ đã vào thắng chỗ đất thấp và phì nhiêu 
tại Lâm-Bình (huyện Lệ-Thúy và Quảng-Ninh) đề Khai Khần 
đât đai. 


Năm 1492, sau khi lHô-hán-Thương đánh bại tướng Chế 
Sất-Nan, vua Chiêm Ba-dích-Lại sai cậu là Bô-Điền dâng 
Chiêm động. Hồ-quý-Ly: bắt ép phải đôi tờ biểu, phía Chiêm 
phải nạp thêm cả Cô-lũy động (bắc Quẳng-Ngãi ngày-nay). 
Sau đó, họ Hồ chia Cô-lũy động làm 2 châu: Tư và Nghĩa, 
hạ lệnh cho dân có của mà không có ruộng ở Nghệ-An, 
Thuận-Hóa đem vợ con vào ở tại hai châu nói trên (thích 
hai chữ tên châu mình trên cánh tay) lại sức người có trâu 


đem nạp thì cho phầm tước đẻ lấy trâữ phát cho dân cày. 


Năm 1467, trước khi thân chỉnh phạt Chiêm-Thành 
Vua Lê-Thánh-Tông đã chấp thuận 2 điêm của Tham-nghi 
Hóa-Châu Đặng Chiêm chủ - trương tập trung dân xiêu giạt 
đến khai khan ruộng ở Bố -Chính (Quảng-Bình). Niên hiệu 
Hồông-Dúc (146g — 1497) nhà Vua xuông chiếu rằng: «Bố- 
Chính đất rộng, dân thưa liên với Châu Hoan, ai đến khâần 


hoang sẽ được lợi lớn...» 


Năm 1471 sau khi chiếm Chiêm đô Trà- Bàn (Bình - 
Định) vua Tẻ-Thánh-Tông lo tô chức lại việc cai trị các 
châu Thăng, Hoa, Tư, Nghia tùng lọt vào tay Chiêm- 


Thành từ hồi Minh thuộc. 


Đời Hậu-Lê còn có những phân tử bất buộc phải 
đi cực vào Nam, đó là những tội nhân bị KẼU án lưu đày. 
Năm lồng Dức thứ s3 (1474) vua Thánh-lông sắc chỉ xử 
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tội lưu đi cận châu thì sung Vệ quân ở Thăng - Hoa, đi 
ngoại châu sung vệ quân ở Tư-Nghia, đi viên châu sung 
vệ quân ở Hoài-Nhơn. | 

Ngoài ra những người tình nguyện hưởng ứng các 
đợt di dân do Triều đình tổ chức và khuyến khích, những 
tù nhân bị lưu hình còn có những người di lẻ tế từng cá 
nhân, từng gia đình, tủng nhóm. Thành phần nầy thường 
bất mãn với chế độ đương thời, thường những can phạm 
phải trốn tránh hoặc vì nghèo khô muốn đi tìm chỗ làm ăn 
dễ dàng hơn hoặc có óc phiêu lưu mạo hiểm đi tìm sự may 
mắn hơn sang giàu, kiểm đất sống. 


Cuộc đi dân đưới đời vua Lê-thánh-Tông rất quan trọng 
vì có tính cách vĩnh viễn. Người dân yên ôn làm ăn, đa số 
người di cư trong thời kỳ nầy đến ở những đất còn lại của 
Chiêm-Thành và Thủy-chân-Lạp sau nảy. 


Qua những sự kiện lịch sử dẫn chứng trên, chúng ta 
có thể biết được gốc tích người Việt miền Ấn-Trà (Quảng- 
Ngãi) phân lón đều nguyên quán ở Nghệ-An, Hà-Tĩnh, một 
số ít lập nghiệp tại hai châu Tư và Nghĩa đời nhà Hồ vào 
khoản (14o2-14o6), đa số tiếp tục di cư vào hai châu nầy 
vào đời vua Lê-thánhTông, Hồng-Đức thứ 5 (1474). 


Thành phần những người di cư vào miền đất Quảng 
gồm có : 


— Nông dân hưởng ứng chiến dịch mộ dân của 


triều đình. 


— Các tù nhân bị xử tội lưu đày 
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— Những người có óc tiễn thủ, phiêu lưu muôn thử 
thởi vận. 
— Những người làm quan dưới các triểu đương thời, 


° VÀ ` ˆ 
đi chuyên vì công vụ: mang theo cả vợ con. 


H.— HÌNH ẲNH CHUNG 


Người Quảng-Ngãi có thân hình tâm thước nét mặt 
rắn rỏi, màu da bánh mật, giọng nói thô. Người sinh ở đồng 
quê nói giọng lơ lớ như người Thượng, tiếng ã thành ©: 
con thần lằn nói con thèng lèng, ăn cơm nóien cơm; chữ a 
pha thêm chữ öo: ai làm nói thành ai loàn v.v... Tính cần 
cù, kiệm ước (Quảng-Ngãi đãi ra sạn), nhắn nại, dảm đang, 
ưa lý luận đề tìm sự thật (Quảng-Ngãi hay co : đôi có, có 
cượng, lý sự) có tỉnh thần cách mạng, tranh đấu vì lý tưởng, 


cực đoan, quá khích. 


Hình ảnh chung về người Việt miễn Ẩn-Trà từng đượ- 


phỉ nhận trong sách, báo : 


Năm 1aoo, trong Đại Nam nhất thống chí, quyền o. 
tỉnh Quảng-Ngãi các ông Cao-xuân-Dục, l.ưu-đức-Nứng, Trần: 
Xán đã viết: 


cĐịa thể tuy hẹp mà khí mạch thì rất hậu cho nên 
đời nào cũng có sản xuất hạng danh thân, nhiều người trường 
thọ, nhiều sĩ phu đỉnh ngộ, tuấn tú khí tiếu, hiểu học nỗi 
tiếng khoa danh...» (nguyên văn bằng chữ hán, bản dịch của 
Củ-Nhân Tú-Trai, Nguyễn-Tạo, 1964) 
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Cụ Huỳnh-Thúc-Kháng từng có nhận xét về Nam-Ngãi 
sau vụ kháng thuế ở Trung-Kỳ I1goổ: «Nghệ-lỉnh và Nam- 
Ngãi từ phái Văn học đến phái Cần-vương nghĩa hội thường 


một mạch cảm thông với nhau... » 


Năm 1967 trong tập biên khảo «NGƯỜI VIỆT ĐẤT 
VIỆT» hai ông Toan-Ánh và Cửu-Long-Giang đã ghi lại những 
nhận xét của Chân-Như về người Quảng-Ngãi : 


«Người Bình-Định khéo, người Phan-Thiết thực, người 
Nha-Trang nhã, người Quảng-Ngãi lại đảm đang hơn tất cả: 


«Trông những cái lọng che nắng rất đơn sơ, một khúc 
tre cắm dưới đất nghiêng theo chiều mặt trời, trên đầu năm 
ba lá đồng đình cài lên tấm vỉ đan bằng tre, những chỗ tát 
nước bằng gàu dưới nắng hè, ta phải phục tài tháo vát 
của người dân Quảng-Ngãi. Ta sẽ vì đó mà không lấy làm lạ 
về nhũng guồng tát nước tự động to lớn nhất trong nước và 
cũng không lấy làm lạ về nét mặt rắn rỏi, màu da bánh mật, 
thân hình tầm thước của người dân Quảng-Ngãi, «nó bộc 
lộ một dung cảm, một sức chịu dựng phi thường... - (Người 
Việt Đất Việt trang 4oo) ' 


Trong tạp chí «Trước Mặt» cơ quan Văn hóa Xã-hội 
đầu tiên xuất bản tại Quảng-Ngãi, số 4 «Đặc biệt về Quảng- 
Ngãi ông Phan-Nhự-Thức cũng, đã nhận xét : 


«...... Điều kiện địa dư và lịch sử ảnh hưởng không 
ít tới tỉnh thần chiến đấu ấy. Dãy Trường-Sơn đã un đúc 
tình thần người miền Trung và riêng tâm hồn người Quảng 
Ngãi, trong hoàn cảnh khó khăn của đời sống, trong sự 
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cần côi của đất đai, từ sự tàn phá của chiến tranh đã 
đặt người Quảng-Ngãi ở cái thể phải phấn đấu... ? 

Tạp chí 4Đòi» số 7o ngày 29-4-1071 ông Thuận-Căn 
cũng đã viết về nhân vật Quảng-Ngãi : 

«Cái tỉnh thần bất khuất trước uy vũ và kiên trì khắc 
phục khó khăn của người dân Quảng-Ngãi đã đóng góp cho 
lịch sử dân tộc một người anh hùng : Trương-Công-Định. 
Trong bài Văn tế Trương-Công-Định, Nguyễn-Đình-Chiều có 
hai câu tả đúng tâm trạng kẻ anh hùng : 

«Vì nước tấm thân đã nấy mất còn cũng cam; giúp 
đời cái nghĩa đáng làm, nên hư nào nại», 

II. CÁI NHÌN VỀ CÁC NHÂN VẬT TIÊU BIỀU 

Giữa các đợt sóng di dân vào bờ biển Nam-Ngãi đã 
có những con sóng thần tiêu biêu cho sức mạnh của cao trào 
Nam tiến. Trong hàng chục vạn người từ miền Bắc vào lập 
nghiệp sinh sống tại miền Nam, truyền lưu giòng giống từ 
lớp con cháu của đám người di dân đã từng xuất hiện nhiều 
nhân vật nỗi tiếng trong mọi lãnh vực, mang đậm cá tính của 
ngươi Việt miền Ẩn-Trà, tiêu biều cho Quảng-Ngãi. 

Những nhân vật tiêu biều chính là những người có 
lý tưởng, có sự nghiệp phục vụ đất nước và dân tộc, có 
đức tính gương mẫu, có niêm tin sâu rộng đổi với sự 
trường tồn của giòng giống Việt. 

Chúng ta chỉ nhận xét về các khía trên mà không 
quá chú trọng đến sự thành công hay thất bại của họ trên 
đường sự. nghiệp đề đánh giá vai trò của họ đối với lịch sử 
dân tộc. 
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Họ chỉ là một vài khuôn mặt tiêu biều cho một số 
đông nhân vật khác, có những nét đặc biệt vươn lên trên 
người thường, đã sóp phân công tích đối với dân tộc trong 
khoảng thời gian hơn một thế kỷ (1764——1g16) hiện điện với 
tư cách chứng nhân quan trọng mà kẻ hậu thế có bồn 
phận phải tìm hiểu. 


Viết về Quảng-Ngãi, trong Văn-Đàn số 42 ngày 22-Ñ- 
10g62, nhà văn Nguyễn -Ngu-Ý đã có ý kiến: «Xứ Quảng 
đây chỉ là tỉnh Quảng - Ngãi, cái tỉnh mà lắm người, lắm 
việ đã đề những dấu sâu đậm trong lịch sử, văn chương 
nước nhà... » 


Thật vậy, Quảng-Ngãi vốn là miền Tô tích, nơi sinh 
trưởng của nhiêu nhân vật đã và đang có mặt trong các 
- giai đoạn lịch sử nước nhà. Khỏi đâu bằng một nhân vật 
huyền sử : Vua Nam Chiếu xuất thân từ một gia đình chài 
lưới nghèo tại Trà-giang-thôn dưới chân núi Long-Đầu, nhờ 
long mạch phát Vương từng cử binh đánh đuôi quân nhà 
Đường khỏi đất Giao-Châu, kết thúc sự nghiệp bằng một 
thất bại bí hùng vì bị Cao-Biền dùng gươm «TRẢẮM LONG 
TRÀ KHÚC» chém lưng rồng. 


Từ huyền sử, đã sử, lần theo lịch sử, phân đất Quảng, 
miền Ấn-Trà chính là quê hương của các lương thần, danh 
tướng, các bậc chân tu, hiểu tử, các nhà văn học lỗi lạc, 
các chí sĩ cách ,mạng nỗi tiếng trong nước. 


Đi sâu vào gốc tích, dòng họ, thân thê, sự nghiệp của 
một số nhân vật tiêu biều, chúng ta thử đưa ra một cái 
chị tiết: 
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| 1) Những nhân vật sinh trưởng từ miền khác 
nhưng đã xây dựng sự nghiệp tại Quảng-Ngãi 


Những người nầy lúc còn sống đã nhận Quảng-Ngãi 
làm quê hương, có người đã chết hiền Thánh (có lẽ đồng 
bào địa phương đã xây huyền thoại chung quanh cái chết 
của họ) Hiện con cháu họ đang tiếp tục sống tại xứ đường 
mía nầy đến nay trải hơn 14 đời như trường hợp Bùi-tá-Hán. 


2) Những nhân vật chỉ có Tô tích ở Quảng-Ngãi 


Đó là trường hợp của Lê-văn-Duyệt có Tồ s đời là Lê-văn- 
Lương, quán làng Bồ-Đề, huyện Mộ-Đức (nay thuộc quận 
Mộ-Đức) Lê-văn-Duyệt sinh trưởng tại Hòa-Khánh miền Nam 
nhưng lúc vinh hiền đến cực độ cũng đã nhận nguyên quán 
làng Bồ-Đề (Quảng-Ngãi) 


3) Những nhân vật sinh trưởng tại địa phương, 
đến lúc trưởng thành mới vào Nam đựng nghiệp. 


Đó là trường hợp của Trương-công-Định sinh năm 18o2, 
chánh quán xã Tư-Cung, huyện Bình-Sơn (nay xã Sơn-Mỹ, 
quận Bình-Sơn) lúc trên 2o tuổi mới theo thân phụ vào 
Nam khẫn hoang lập ấp theo chánh sách đồn điền của Triều 
đình và sau đó lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp ttại 
Gò-Công, chết năm 1864 tại Đám-Lá-Tối-Trời mộ chí cÑng 
tại Gò-Công. | | 


Trường hợp Trương-đăng-Quế, chánh quán tại Mỹ-Khê 
tây (hiện ấp Mỹ-Lại xã Sơn-Mỹ, Sơn-Tịnh) nhưng công danh 
sự nghiệp được hình thành ở các địa phương khác nhất 
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là ở Huế. Chính tại kinh thành, vị đại thần nầy giữ nhiều 
trọng trách trải 3 triêu vua: Minh-Mạng, Thiệu-Trị, Tự-Đức. 
Chỉ khác là Trương-đăng-Quế chết tại quê tàn, mộ chí cũng 
Mỹ-Khê Quìng-Ngãi. 

4) Những người sinh trưởng tại địa phương, sự 
nghiệp cách mạng của họ đã hình thành ngay tại Quảng-Ngãi 

Đó là trường hợp của những chí sĩ cách mạng: 
Lê-trung-Đình, Nguyễn-tự-Tân với lý tưởng Cần-Vương; Nguyễn- 
bá-Loan, Lê-Khiết lãnh đạo phong trào khất thuế. Nguyễn- 
Sụy, Lê-Ngung cảm đầu phong trào Duy-Tân khởi nghĩa tại 
Quảng-Ngãi, Trương-quang-Trọng với lý tưởng cách mạng 
giải phóng dân tộc; Nguyễn-Nghiêm với Mác-xt chủ nghĩa từng 
lãnh đạo phong trào 193o-31 tại Đức-Phồ v.v... 


« ` + , ^ ^ .^ c 2A, 
5) Đặc điềm của các nhân vật tiêu biểu 


Là danh thân, dù võ tướng hay văn thần, họ đã 
nêu cao gương trung quân ái quốc, sống một đời thanh bạch 
như Trương-đăng-Quê; có tài thao lược cầm quân, tính tình 
cương trực, có triết lý phục vụ, có biệt tài nhận xét người, 
nghiêm khắc nhưng rất mực thanh liêm như Lê-văn-Duyệt. 
— Là chí sĩ cách mạng, họ đã nêu cao gương bất khuất, 
coi cái chết nhẹ tợ lông hông, biến văn chương thành khí 
cụ sắc bén tranh thủ quần chúng, tố cáo kẻ xâm lăng khiến 
cho kể cướp nước phii run sợ và kính phục. Đó là trường 
hợp của các chí sĩ cách mạng: Trương-công-Định, Lê-trung- 
Đình, Nguyễn-tự-Tân, Cử-Vinh Nguyễn-duy-Cung, Nguyễn-Suy, 
Lê-đình-Cần, Lê-Ngung, Lê-Triết, Phạm-caoChẩầm, Trân- 
kỳ-Phong, Nguyễn-văn-Quảng, Nguyễn-bá-Loan, Lê-Khiết, Phạm- 
đình-Long v.v... 
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— Là những nhà văn học, họ đã lựa những tác 
phẩm giá trị: «Học văn dư tập» của Trương-quảng-Khê, 
«Phủ nam tạp lục» của Nguyễn-Tẩn; các thi phầm «Khai bút» 
của Tú-Cang, «Ký tình nhân» thi của Cử-Di, «Hòn vay hòn 
trả» của Học-Ý, «Tiều phu thán» của Học Soạn; Văn tế 
«tế bà sáu Kẻm» của Tú-Cang, «t ông ngoại vợ» của 
Nghè-Kim; về «Lụt bất quá» của Tú-Thầy v.v... Trên đây 
là những sáng tác bằng Hán văn, Việt văn của lớp người 
nho học cận đại. Thời tiền chiến,.các nhà thơ gốc Quảng- 
Ngãi đã hiện diện sớm nhất trong cao trào thơ mới, 
Nguyïn-Vỹ khai sinh trường thơ bạch nga, nồi tiếng vói bài thơ 
«Sương rơi», Tế-Hanh vói thi phầm «Hoa niên», Bích-Khê 
"với «Tinh Huyết*. Đặc biệt nhà thơ, nhà văn, nhà báo 
Nguyễn-Vỹ vẫn tiếp tục hoạt động trong nhiều bộ môn văn 
học cho đến cuối năm 1971. Trước khi tử trần Nguyễn-Vỹ 
đã lưu lại nhiều tác phẩm : thơ, tiêu thuyết, biên khảo trong 
hai tập chứng tích thời đại «Tuấn chàng trai đất Việt», 
ông đã ghi lại nhiều hình ảnh về quê hương Quảng-Ngãi 
với những nét sinh hoạt địa | phương cách đây hơn nửa 
thể kỷ. 


Và hiện nay, nhà biên khảo Phạm-Văn-Diêu với quyền 
«Văn học Việt-Nam> đã khởi thảo và đang tiếp tục hoàn 
thành công trình nghiên cứu văn học sử Việt-Nam. 


Tất cả những công trình sáng tác và biên khảo trên 
chứng minh rõ ràng phần đóng góp của người Quảng-Ngãi 
vào việc xây dựng lâu đài văn học nghệ thuật Việt-Nam. 

— Là hiếu tử, có người Quảng-Ngãi đã nêu cao đức tính 
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hiểu thao thiêng Hệng. Đã có người phải ngày la hổ ăn 
uống lo giết cọp trả thù cho Cha, ăn sống thịt cọp TẾ tỏ 
lòng hiếu, vừa hành động vừa ý thức được cứu canh của 
việ làm như trường 'hợp Tú hiếu : Nguyễn-văn -Danh ở 


Trà-Bình trại (hiện xã Sơn-Trà, Sơn-Tịnh). 


— là chân tu, có người Quảng-Ngãi đã tình nguyện 
quét chợ suốt 2o năm, nêu cao đức tính nhãn nhục 
của tôn giáo mình như trường hợp nhà sư Võ-Đức-Nghiêm; 
gặp lúc Quốc-gia hữu sự, có người đã tỏ lòng trung quân 
ái quốc, cương quyết gác chuông mõ lên đường cầm quân 
cứu nước như ĐạiSư Bùi- Đăng-Tường. Và gần đây, 
Thượng Thủ Đại lãoHòa-Thượng Thích-Khánh-Anh được coi 
là vị pháp chủ nồidanh của giáo hội Phật-Giáo Việt-Nam, 
từng pháp du qua nhiều nước Phật Á Châu, bước chân phồ 
độ khấp nơi chưa một thuyên sư nào tại Việêt-Nam 
sánh kịp v.v... ' 


Qua phần kiêm điềm các đợt dì dân trong quá trình 
Nam tiển của dân tộc Việt tìm hiều gốc tích người Việt miền 
Ẩn-Trà phát hóa hình ảnh, shỉ những nết lớn về người 
Quảng-Ngãi và cái nhân vật tiêu biểu, tất cả những nhận 
xét đại cương trên sẽ tạo cho chúng ta một cái nhìn chung 
về người địa phương trước khi di sâu vào chỉ tiết trong 
việc tìm hiểu vài khuôn mặt lịch sử nguyên quán từ một 
miền đất Quảng của quê hương Việt-Nam. 


DANH THẦN 


Tả quân 
LÊ - VĂN - DUYỆT 
(1764 - 1832) 


( (1764 —. 1832) 
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I THÂN THẾ 


1) Nguồn gốc dòng họ Lê: 


Tồ tiên của Lê-văn-Duyệt ở miền Bắc (Tô quán ở xã 
Tế-Lễ, huyện Yên-Lạc, Sơn-Tây, nay thuộc tỉnh Vinh-Yên) 
Tồ năm đời của Lê-văn-Duvệt bỏ làng vào Nam, nhập tịch 
làng Bö-Đề Quảng-Ngãi. Dân Bồ-Đề công nhận Tả quân là 
người làng họ tuy ông cha vốn người Bảc (ĐẠI NAM NHẤT 
THỐNG CHÍ chép Tả quân Lẻ-văn-Đuyệt là nhân vật tỉnh 
Quảng-Ngãi có ghỉ: xã Bỏ-Đẻ có hồ sen, tương truyền lúc 
Tả quân còn sống thì h'ng nẽm đến mùa hạ sen mọc dày, hương 
thơm khắp xóm. Khi lả quân mất, sen cũng tàn, hồ cạn 
dần). Sau nãy, thành công trần đường công đanh sự nghiệp, 
Tả quân Lê-văn-Duyệt. cũng nhạn nguyên quán là Bồ-Đề. 
Ở Quảng-Ngãi được bốn đời, vào khoảng cuối thể kỷ 17, đâu 
thế kỷ 18, ông nội lê-văn-Duyệt tức Lê-văn-Hiểu cùng con 
Lê-văn-Toại di cư vào Nam lập nghiệp, ban dâu định cư ở 
thôn Hòa-Khánh gản vàm Trà-Ì.ot, tỉnh Mỹ-Thb_ (Dịnh-Tường 
ngày nay). 

Và, chính tại vàm Trà-lọt, Lê-văn-Dưyệt chào đời 
năm Giáp-Thân (1704) trợ thành con trưởng của một gia 
đình -ö bốn con trai. 

Khi Lẻ-văn-Duyệt lêu tám tuổi thì ông nội mắc bệnh 
thời khí tử trần. An táng xong, cha l.ê-văn-Duyệt là Lê- 
văn-Toại rời miễn Hòa-Khánh qua định cư tại rạch gầm 


ông Hỗ (nay làng Long-Hưng, thuộc Định-Tường) 
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Đến chỗ ở mới, gia đình làm ăn phát đạt hơn 
trước, Lê-văn-Toại có cho mời thây đồ miễn Trung về dạy 
các con. 


2) Chân dung của Lê-vãn-Duyệt : 


Lê-văn-Duyệt có tật ân cung gia truyền (không có 
ngọc hành) thân hình thấp bé nhưng cường tráng, có sức 
khỏe hơn người. Mặc dù có thảy đồ trong nhà nhưng lớn 
lên ông không tra học chữ, chỉ thích học võ, săn bắn, đá gà. 
Thông minh khác thường nhưng tính tình ông nóng nảy, 
lúc thiếu niên đã mơ dựng nghiệp lớn. Năm 15 tuôi thường 
than rằng: «Sinh ở đời loạn, không kéo vở, gióng trống làm 
đại tướng đê tìm công danh lưu sử sách thì không xứng 
đáng là tài trai». 


Ước mơ của Lê-văn Duyệt đã thành sự thật: 

Vào năm Canh-Tý (I7Bo), sau khi chiếm xong đất Gia- 
Định, theo lời yêu cầu của các tướng, Nguyễn-phúc-Ánh bèn 
xung Vương, phong Đã-thành-Nhân làm Ngoại.-Hữu Phụ-chính 
Thượng Tướng Công. 

Sau khi chính vị, Nguyễn-Vương tuyền con gái Trương- 
phúc Khuôn vào cung và mộ rất nhiều hoạn quan để phục 
dịch trong. nội dinh. Lê-văn- Duyệt sẵn có tật ,ần cung 
lại được chúa biết tù trước nên được tuyên làm Thái-Giám 
lúc 17 tuôi năm 1728o. 


Có giai thoại kề lại cuộc gặp gỡ đâu tiên giữa 
Nguyễn-Vương và lê-văn-Duyệt:. 


«Khi Vương cùng các quan tùy tùng ghé nhà Lê-văn 
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Duyệt thì ông nâáv di vắng. Nguyên-Vương lên ván chỉnh. 
tọa. Bà mẹ Duyệt ra thấy, vôi vã thưa: 

— Thưa ông, xin ông qua ván bên kia mà ngồi, 
đừng ngôi ván giữa. 

Nguyễn-Vương hỏi: sao vậy? 

Bà mẹ thưa: Không đám dấu chỉ ông, thằng con 
tôi nó sấm chỉ không biết mà ai ngôi nó cũng không cho. Hễ 
cai cá gan cãi mà ngôi thì nó đánh. 

Nguyễn-Vương hỏi: Con bà tên chỉ? 
Bà cụ thưa: Con tôi tên Duyệt, nó đi câu cá hay 


săn bắn đâu đó. 


Khi Lê-van-Duyệt về thấy nhà có khách, mọi lần thấy 
ai ngôi giữa thì vô dánh liên. Lân nảy thấy thế, ông lại 
di vòng vao sau mà hỏi thăm: khách nào đông thế mẹ: 

Bà cụ nói: Không biết, mây ra hỏi lấy. Lê-văn-Duyệt 
thay áo rôi ra hoi liền: 

— Các ông đi đâu đông vậy? 

Nguyễn-Vương thấy tướng mạo khôi vĩ bèn hỏi lại: 

— Mi có phải tên Duyệt con bà lão nây phải không? 

— Thưa phải 

— Sao ri bây lớn mà không lo lắng việc đời trong 
tình thế đất nước như vầy lại bỏ uồng cả thân danh trong 
có cây vậy. 

— Thưa xứ nây có ai nên thân đâu mà lo liệu với 
họ. Vì vậy nên tôi nghêu ngao non nước mà đợi thời. - 

— Nếu vậy, anh em ta là người ứng nghĩa hầu tiêu 
diệt bọn Tây-Sơn, mi chịu theo ta không ? 
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— Thưa chịu 
— Nội đây, mi chịu theo ai ? 
Lê-Văn-Duyệt liền chạy lại nắm tay Nguyên - Vương 


mà nói rằng : «<Tôi chịu theo ông nảy lãm» 


Lúc đó Vua, Tôi liền cười rộ và tỏ thiệt cho Lê- 
Văn-Duyệt nghe thì ông quỳ lạy xin theo Chua Nguyễn. 
Sau bữa cơm chiều dọn cho Vương và các quan ăn xong, Lê- 
Văn-Duyệt trình thân mẫu hay sự việc và giả từ mẹ giả 
theo Nguyễn-Phúc-Ánh. 


II. SỰ NGHIỆP 


1l) Những bước khởi đầu : 


Theo nhận xét của giáo sư Lê-Đình-Chân thì «Đối với 
một người có chỉ khí, có võ nghệ như Le-Văn-Duyệt mà 
phải nhận chức Tháigiấm, xét cho kỹ chỉ là những bước 
đáu của một cuộc hành trình theo đuôi sự nghiệp lớn có 
tínn cách lâu dải... . 

Trong những năm đảáu theo Nguyễn-Phúc-Ánh, Lâ-văn 
Duyệt đã trải nhiều gian lao khổ nhọc, có lần đã bị quân 
Tây-Sơn bắt nhưng ông đã tìm kế trốn thoát, vượt biển 
ra Phú-Quốc tìm Chúa. Nhờ đó, ông được Chúa Nguyễn 


tiú cậy giao cho quấn xuyển mọi việc trong cùng. 


Năm 1782, Nguyễn-Vương bị thua lại chạy ra Phú- 
Quốc, Lê-Vãn-Duyệt theo hâu, bảo vệ Quốc mẫu và cung 
quyến, »au cũng theo Chúa Nguyễn về Gia-Định. Năm sau, 
1783 Gia-Định thất thủ, Lê-Văn-Duyệt lại rước Quốc mẫu 
va Cung quyến ra Phú-Quốc ở mũi Đá Chồng. Nguyễn- 
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Vương lại thua chạy ra Thỗ-Châu (Poulo-Panjang) năm sau 
(18s) qua Xiêm đến thành Vọng-Các, lán nầy cũng có mặt 
Lê-Văn-Duyệt. Ông được cử coi toán quân có phận sự 
đốn cây trong rừng đóng thành thuyền độc mộc bán cho 
người Xiêm đề lấy tiên nuôi quân. 

Thời gian ở Xiêm tử năm 17s đến 1787, ngót 2 
năm, lúc nào Lê-Văn-Duyệt cũng tỏ hết lòng với Chúa Nguyễn 
nhưng vẫn chưa có dịp thi thố tài năng quân sự. 

2) Thời cơ đến 

Mùa thu năm 1788, Nguyễn-Vương hạ thành Gia-Định, 
chiêu an dân chúng, khao thưởng quân lính và tướng lãnh: 
Võ-Tánh, Lê-Văn-Quân, Tôn-Thất-Hội, Nguyễn-Văn-Thành, 
Tống-Viết- Phúc đều được phong chức cao. Thời gian đó, 
Lê-Văn-Duyệt vẫn giữ nguyên Tháigiám nội dinh. 


Khi trò chuyện, các hoạn quan thường ca tụng Nguyễn 
Văn-Thành, Tống-Viết-Phúc, Lê-Văn-Duyệt nhận xét : «Phúc 
hữu dõng vô mưu, Thành có mưu nhưng thiếu đõng. Dưới 
con mắt ta chỉ có Tôn-Thất-Hội là tướng tài cả mưu lẫn dũng» 

Nguyễn-Vương chợt đi qua, lắng tai nghe, dừng lại 
hỏi Thái-giám nội dinh : 

— Người có dám câm quân không ? 
— Thưa dám 

Sau đó, Nguyễn-Vương cho phép Lê-Văn-Duyệt đứng 

ra mộ bỉnh theo về cánh tả. 


Vào tháng tư, năm Canh-Tuất (17oo) Nguyễn-Vương 
theo kế của chưởng tiền quân Lê-văn-Quân chủ trương đem 
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6ooo bình cả thủy bộ tiến đánh Bình-Thuận. Lê-văn-Duyệt 
lán đầu được tòng chính và cũng lân đầu tiên lập được 
chiến công. Năm Quý-Sửu (1793), có công đánh bại quân Tây-Sơn 
tại Úc-Sơn (TÑy-Phước] [.ê-văn-Duyệt được thăng thuộc nội 
Vệ-Úy' thuộc đạo Thần Sách quân; năm 1795 lại theo đại quân 
ra cứu viện Diên-Rhánh (Hậu-Quân Võ-Tánh bị Thiểu-Phó 
Tây-Sơn Trän-quang-Diệu bao vây tại thành nảy). Đến Cái- 
Huân? (Nha-Trang) theo lệnh Nguyễn-Vương, Lê-văn-Duyệt 
tên bở bắn súng lớn cho trong thành biết, sau đó cùng 
Nguyễn-đức-Xuyên vây đồn Trung-Hội, bày mưu chia bính 
sĩ làm hai đạo, hai mặt đánh tới. Lê-văn-Duyệt xua quân 
vượt qua sông, đánh mặt sau, hạ đồn được. Nguyễn-Vương 
khen ngợi: «lâm trận biết liệu mưu thủ thắng thì nên công 
chớ tội gì?» (trước đó Nguyễn-đức-Nuyên không đám nghe 
theo mưu của Lê-văn-Duyệt vì chưa -ó lệnh nhưng Duyệt 
cả quyết: «Đã có thượng lệnh, nếu có tội vạ gì thì tôi 
xin chịu cấ», Nhỏ chiến công tại Trung -Hội, Lê-văn- 
Duyệt được cải phong Vệ-Ủy vệ Diệu Võ, lại đôi thành 
chánh Thống Tả đồn của đạo quân Thản-Sách, được cử trấn 
thủ thành Diên Khánh thay thể Tôn-Thất Hội được triệu về 
giữ Gia-Định. - 

Năm 17o9, Nguyễn-Vương sửa soạn chỉnh phạt quy 
mô, tích trữ lương thực, tuyển thêm lính, gia phong cho 
tướng si, Lê-văn-Duyệt được phong Chưởng Tả quân được 
lệnh cùng Tổống-viết-Phúc án ngữ Bình-Đê trong khi Nguyễn- 
Vương cùng Đông-Cung ngự ở Tân-Quan (Tam-Quan ngày 
nay). Thời kỳ nầy Lê-Tả Quân cùng Tổng-viết-Phúc đã phải 
trấn an Nguyễn-Vương về tin có quân Tây-Sơn kéo vào. 


Tả -Quân chỉ ngọn núi trước mặt mà nói với sứ giả: «có 
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hai chẳng tôi dây, Chúa cứ vững tâm. Đây là chỗ mà 


cong tôi liêu chết với giặc... ? 


Quân Nguyễn Vương lúc nãy đóng dài từ đèo Bến- 
Đá (Bình.Ðê) đến dèo Cung-Quầng. Sách Thực-Lục chép: 
Bính Tây-Sơn do Vỏ-văn-Dũng chỉ huy định đánh tập hậu 
quân Nguyễn-Vương. Ban đêm, khi lội qu#con sông nhỏ chợt 
gặp một con nai, đạo tiên quân la lớn: «Con nai, con nai» 
Hậu dạo nghe tiếng tưởng lâm là quân Đông-Nai mai 
phục, chưa đánh dã bỏ chạy. Lê-sTả-quân thừa thể đem 
quân duôi thco giết dược nhiều quân Tây-Sơn. Biết quân 
nhà Nguyễn có phòng bị cân mật nên Trần-quang-Diệu và 
Võö-vän-Dũng rát quân về đóng tại Thanh-Hão, đông nam 


nuyện  Mó-Đức (Quảng-Ngãi). 


Vì viên binh °Tây-Sơn không vượt qua được đèo Bình-Đê, 
tran thú QOui-Nhơn không thấy ' viện bình, lương thực cạn 
nên phải mở cửa thành ra hàng Chúa Nguyễn. 

Khôi phục được Qui-Nhơn, Chúa Nguyễn đôi Qui-Nhơn 
ra *Bình-Định thành> giao cho Võ - Tánh và Ngô- tòng- 
Chu trấn giữ rồi truyện lệnh ban sư. 


3) Nhữnz võ công oanh liệt của Tả-quân Lê-văn-Duyệt 
a) PHÁ THỦY QUÂN TÂY-SƠN Ở CỬA THỊ-NẠI 
Mùa xuân Canh-Thìn, NÑguyễn-Vương nghe tin thành 
Bình-Định bị vây nên cử đại bính ra giải cứu, chia làm 
hai đạo: Bộ quân do Nguyễn-văn-Thành, Lê-văn-Duyệt, Trương- 


tiến-Bảo (Bũu) dẫn đạo. Nguyễn-Vương thống xuất thủy binh có 
Nguyễn-văn-Trương, Võ-di-Nguy hộ giá. 
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Trên bộ, quân của Thành và Duyệt tiến đánh chiếm 
lại Phí-Vên (tỉnh giáp giới Bình-Định) và cho xây nhiều 
kho lương thực ở Xuân-Đài. Sách Thực Lục có chép lại một 
chuyện diễn tả tâm lý của hai tướng Thành và Duyệt, điều 


nây có lẽ là nguôn gốc sự bất hòa giữa hai người sau nầy: 


Nguyễn-văn-Thành thích uống rượu, một bữa sắp ra 
trận, Thành uống một chén lớn rượu và rót chén khác 
mởi Tả quân Duyệt. Tả quân từ chối Thành mới một lần 
nữa: 

cHlãy uống một ly cho hứng chí. Tả quân trả lời, 
giọng xăng: 

— Nếu ai nhất gan thì uống rượu cho hứng chí chớ 


gan tôi vẫn ấm luôn...» 


Lúc bấy giờ, Thủy quân của Nguyễn-Vương đóng 
ở vinh Cà Mông cách Thị Nại chừng 3o cây số về phía Nam. 
Đã nhiều lần chúa Nguyễn cho chiến thuyên đánh vào Thị 
Nại nhung không tiến được vì thủy quân Tây Sơn lúc nây 
còn rất mạnh gôm có 6oo chiếc thuyền củ cơ có gắn đại bác. 
Tàu lớn nhất có 6o khâu và 7oo thủy thủ, tàu nhỏ nhất 
có 7o thủy thủ, tất cả có so.ooo thủy binh chưa kề 45.ooo 
bộ binh đóng đồn án ngữ lôi vào bến. Ngay cửa biển, 
Tây Sơn cho thả neo 3 chiếc tàu lớn, dại bác tua tủa 
bắn ra như mưa mỗi khi thủy quân nhà Nguyễn tiến vào. 


Trước tình hình nầy, Nguyễn Vương chủ trương tấn 
công Thị-Nại, bằng mọi giá cũng phải tiêu điệt hạm đội 
hùng hậu của Tây Sơn rồi tiến đánh Phú Xuân sau. Nguyễn 
Vương đích thân chỉ huy cuộc tấn công lịch sử có tính 
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cách quyết định nây và Tả quân Lê văn Duyệt đã lập công 
đáu. 

Diễn tiến trận đẫm máu tại Thị Nại như sau (thuật 
theo lời của Braizy, viên tướng Pháp theo giúp Nguyễn 
phúc Ánh): 


« Ngày rằm tháng giêng (27-2-IoI) gió đông nam 
thồi nhẹ, mặt biển vịnh Cù Mông phẳng lặng. Nguyễn 
Vương ra lệnh cho thủy quân sẵn sàng tiến về Thị Nại 
và định dùng kế hỏa công nhờ gió đông nam đốt thủy 
quân Tây Sơn. ' 

Nguyễn Vương hỏi các tướng có ai dám nhận việc 
đó. Tổng Viết Phúc hăm hở xin đi. Khâm sai Chưởng tượng 
quân Nguyễn đình Xuyên mật tâu : 

« — Theo ý tôi Phúc chỉ có sức khỏe, nhiều khi lở 
việ vì tật khinh tiến, Phúc không bằng Lê Văn Duyệt vừa 
khỏe, vửa lắrtã mưu cơ. Nếu Duyệt đi thì chắc việc phải 


xong>. 


Nguyễn Vương y lời tâu, giao trọng trách thực hiện 
kế hỏa công cho Tả quân. Tả quân Duyệt khẳng 2khái 
nhận nhiệm vụ. | 

Khi mặt trời lặn, thủy sư thứ 3 do trung quân Nguyễn 
văn Trương chỉ huy đã tới gần cù lao hòn Đất, chỉ cách 
cửa Thị Nại một tầm súng. Nguyễn Vương ra lệnh cho Tả 
quân sẵn sàng với 1.2oo Thân Sách quân thiện chiến đỗ 
bộ xuống bãi cát bên cạnh. 7 giờ tối đúng, cuộc đỗ 
hoàn tất mỹ mãn dưới sự chỉ huy của một Vệ Uỷ Thần 
Sách quân. 


EŒ @, 
c› 


œ› 
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Toán quân đỗ bộ ngậm tăm men theo bãi cát ven 
biên, tiến đến gân các đồn phòng ngự cửa Thị Nại mà 
quân Tây Sơn không hề hay biết. 

Vào khoảng 1og3o tối, chiếc tàu chiến kéo cờ Nguyễn 
Vương chỉ còn cách đồn Tây Sơn án ngữ hai bên cửa Thị- 
Nai chừng 1/3 tâm súng đại bác mà quân Tây Sơn vì sương 


mù vận chưa nom thấy. 


Nguyễn Vương liền ra lệnh cho đội chiến thuyền tiền 
phong gồm 62 chiếc gắn đại bác tiến đánh 3 chiếc tàu 
chiến của Tây Sơn án ngữ ngay lôi vào bến với mục đích đốt 
cho được và chặt giây xích nổi liền 3 chiếc đó. 

Gió đông nam thôi, nước thủy triều lại đâng lên giúp 
cho cuộc tấn công của thủy quân Nguyễn Vương thêm dễ 


dàng. 


Đúng 1ogiờ3o, viên đạn đại đác đầu tiên nỗ vang. 
Tức thì quân Nguyễn Vương ồ ạt xông ra tấn công: 26 
chiếc thuyền bắn thẳng vào bãi cát trợ chiến cho toán 
Thần Sách quân đồ bộ. Toán quân can đảm nầy đã chiếm 
ngay từ phút đầu những bức lũy xây trên bãi cát, và 
tử đó bắn đại bác thẳng vào cửa Thị Nại. 

Lúc đó, Nguyễn“Vương lại ra lệnh cho tất cả chiếc 
thuyền dàn trận, tiến thẳng vào hàng ngũ Tây Sơn. Hai 
bên ác chiến. Đại bác Tây Sơn từ đồn Tam Sơn bắn dữ 
đội vào chiếc thuyền của Nguyễn Vương. Chưởng Thủy Võ 
di Nguy trúng đạn văng đầu bay xa. Cái chết bất ngờ và. 
kinh khủng đó làm cho quân Nguyễn tán đổởm. Chiến thưyền 
của quân Nguyễn Vương mắc cạn không tiến được. Lê Tả 
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quân lập tức bất thuyên trưởng chém đầu làm hiệu lệnh 
và ra lệnh đốt ngay thuyền đó, đoạn hộ quân tiễn sát. 

Chiến thuyền Tây Sơn đang cắm neo ở chân một 
ngọn núi phía đông bên trong bến, nhấm đoàn thuyền 
nây phóng hỏa. Lệnh nây được thi hành một cách hiệu 
quả, can đảm và mau le. 


Ngay lúc đó, Trung quân Nguyễn văn Trương, sau khi 
phóng hỏa đốt 3 chiếc thuyên Tây Sơn án ngữ ở lối vào cửa 
vượt qua hàng chiến thuyền dối phương, quay lại đánh tập hậu 
những thuyền Tây Sơn dến tiếp cứu. Quân Tây Sơn rất 
hoang mang khi thấy mình bị tấn công phía sau lưng lại 
bị đại bác ở ngoài biên nã vào nên hàng ngũ bị nao núng, 


rõi loạn. 


Trung quân Trương và Tả quân Duyệt sai đốt ngay 
thuyền mình và đầy thẳng những lò lửa ấy vào hàng ngũ 
thuyên Tây Sơn. Lửa bừng bùng cháy, tiếng đại bác nỗ rền 
như sấm dậy. Đoàn quân Nguyễn Vương như mãnh hỗ hãng 
say chiến đấu, Quân Tây Sơn cũng quyết tử chiến. Mãi 
đến 4giờ sáng hôm sau thì thủy quân Tây Sơn thấy chỗ 
nào cũng phát hỏa, đến lúc mặt trời mọc, một số lớn 
chiến thuyền Tây Sơn bị cháy rụi cùng với thủy thủ. Những 


chiếc thuyền lớn vẫn còn kháng cự đền trưa: mới thôi. 


Tuy bị thiệt hại đến 4.ooo quân, chính Nguyễn Vương 
cũng bị quả đại bác bấn ngang qua đâu suýt chết nhưng 
quân Nguyễn Vương đại thắng. 


Bên Tây Sơn có đến so.ooo quân tử trận và bị thương. 
Hạm đội hùng hậu nhất của Tây Sơn kề cả 1.8oo chiếc 
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thuyền vân tải, hơn 0.ooo đại bác đủ cổ số lớn vũ khí, 
quân nhu, vàng bạc, châu báu đêu làm mồi cho nước và lửa. 

Sau trận Thị Nại nãy, thể lực của Tây Sơn đi xuống 
đản. Và, chính Tả quân Lê-văn-Duyệt và Trung quân Nguyễn 
văn Trương là hai người quan trọng đã làm chuyên tình 


thể đem về thắng lợi quvết định cho chủa Nguyễn. 
b) CHIẾM THÀNH PHÚ NUÂN 


Sau chiến thắng Thị Nại Nguyễn Vương vẫn ngần 

ngại chưa chịu tiến ra Phú Xuân Lê văn Duyệt bèn tâu: 
Việc bình cốt ở thần tốc. Chiến công Thị Nại vừa 
phá tàn bình thuyên giặc, thể quân :a mạnh như nước 
thủy triểu dang dâng lên thửa thắng đánh Phú-ẤNuân.. Khi Phú- 
Xuân vào tay ta thì địch quân ở Bình-Định không đánh 


mà tan. Đó là đánh cờ thí xe vậy?. 


Chúa nói: Thà mất thành Qui-Nhơn còn hơn mất một 
tướng tài (tức Võ-Tánh, Chưởng Hậu-Quân, chồng của Ngọc- 
Du Công-Chúa, em Nguyên-Vương). 

Tả quân tâu thêm: «Xin Chúa-Công ra đánh Phú-Xuân. 
Quân Tây-Sơn ở đây không thê nào cùng.ra ứng cứu. Bây 
giờ ta cứu Hậu-quân cũng không muộn». 

Lúc bấy giờ Nguyễn-Vương mới cả quyết, tự thống 


xuất đại quân ra đánh Phú-Xuân. 


Ngày 11-6-18oI đại quân của Nguyễn-Vương tới cửa 
sông Hương chỉ cách đại bác Tây-Sơn án ngữ cửa sông 
chừng I1 tâm súng. Vương ra lệnh chia hạm đội làm 2 thủy 
sư, tấn công hai cửa hữu, tả. Tả quân thủy sư do Nguyễn. 
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Vương và Tả quân Duyệt thống xuất gồm 43 chiến thuyền 
lớn, 1.2oo chiến thuyên nhỏ, 15.ooo Thân-Sách Quân tỉnh 
nhuệ. Chính Tả quân Lê-văn-Duyệt cảm đầu 'đoàn quân xung 
phong lợi hại nây. 


Sáng tỉnh sương hôm sau (12-61B8ol) thủy quân 
Nguyễn-Vương dàn trận, chia 3 hàng tiễn tới cửa sông. Tuy bị mắc 
cạn, lại bị phía Tây-Sơn bắn gắt nhưng Nguyễn Vương vẫn hạ 
lệnh cho quân nhảy xuống nước lội vào bờ. Vài chiếc 
thuyên vượt qua, tiễn lên vảy pháo đài Quy-Sơn khiến 
5soo quân Tây-Sơn phải ra hàng, Phò mã Nguyễn văn Trị bị 
bắt sống. - 


» 


Chiến thuyền Nguyễn Vương Š ạt tiến lên. Các trận 
giao phong dien ra ác liệt giữa hai bên. Thần Sách-quân 
do Tả quân Lê-văn-Duyệt chỉhuy đã tấn công tập hậu, hạ 
dần các pháo đài của Tây Sơn. 

Đúng 12 giờ, tiểng súng im lặng. Thuyền Tây Sơn 
nghiêng ngửa, cái lật, cái chìm, ngồn ngang trên bãi cát 
bờ sông. Thuyền Chúa Nguyễn có Tả quân Lê-văn-Duyệt 
và Lê Chất hộ giá do cửa Thuận-An thẳng đến kinh thành 
Phú-Xuân. 


Đúng cuối giờ mùi (3 giờ chiều) ngày 12-6-1884 
(mùng 3-5 Tân-Dậu) Chúa Nguyễn Phúc Ánh bước lên bờ sông 
Hương sau 26 năm truân chuyên, lưu lạc. Cũng. trong buôi 
sáng nầy, vua Tây Sơn Cảnh Thịnh Nguyễn Quang Toản rời 
Phú Xuân chạy ra Bắc-Hà. 


ec) Đánh tàn quân Tây Sơn tại Quảng Nam, khôi 
phục Bình Định thành 
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Sau khi chiểm thành Phú Xuân, Lê văn Duyệt liền được 
lệnh vào bình-định Quảng Nam, án ngữ nơi đây, đánh tan sooo 
quân Tây Sơn toan cứu viện Phú Xuân. Đô Đốc Tây Sơn 


Trương Phúc Phương về hàng Nguyễn Vương. 


Lúc nầy, nghe tin Võö-Tánh tử tiết ở Bình-Định, 
Nguyễn-Vương sai Lê-văn- Duyệt, Tổng-viết Phác đem quân 
vào Oui-Nhơn hợp với Nguyễn-văn-Thành đánh tan quân 
Tây-Sơn do Trân quang Diệu chỉ huy. 

Lúc ra quân, Lê văn Duyệt được ban 1 trống trận, 1 
cây kèn trận đề điều khiển ba quân. 


Quân Nguyễn-Vương đến sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), 
giao chiến với binh Tây-Sơn, Tống-viết-Phúc bị thương, sau đó 
chết. Tả quân và Lê Chất liên đem quân cứu viện, đánh bại 
quân Tây Sơn, bắt được 2 tướng: Nguyễn văn Khải; Hồ văn 


Tự, thu phục 3.ooo hàng quân. 


Quân nhà Nguyễn tiễn vào Thanh-Hão, đóng đồn ở 
đây. Tả quân cho đắp lũy dài từ Mỹ-Ý (Á) đến chân núi 
đề chống với tướng Tây Sơn Từ văn Thiện, thu được nhiều 
thắng :lợi nhờ những trận tấn công bất ngờ, bắt được nhiều 
bình Tây Sơn, khí giới, ngựa, vOI V.V... 

Nguyễn-Vương được báo tiệp bèn thưởng 1.ooo lượng 
bạc, phong Lê văn Duyệt tước Quận Công. 

Nghe vua Tây Sơn là Quang-Toản muốn đem đại binh 
Bắc Hà vào thu phục Phú-Xuân, Tả quân liên dâng sớ lên 
chúa Nguyễn: 


«Nay bọn Diệu Dũng trong thành Bình-Định bị khốn 
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khô, khó bề tiễn thoái, lương thực chỉ còn chờ ở Oui Nhơn 
cung cấp mà nơi đó đân đói, gạo thời mắc, bọn kia hoành 
hành bạo ngược, bóc lột, nhân dân ta oán. Theo tôi 
trộm nghĩ, dâu có thành vàng, ao lửa mà nếu không có 
lúa thì cũng không thề nào giữ được. Huống chỉ thị trấn 
Oni Nhơn chỉ có vài huyận, của cải dùng được bao nhiêu 
mà giữ gìn lâu được: Tôi chắc không sớm thì muộn, chúng 
nó cũng liều chết đánh một trận ở Quảng Ngãi đề cầu may 
mà thôi. Vã lại, bọn kia là bọn cùng đường, thể nào cũng có 
chí liều chết. Nếu ta đưa binh ra đánh cho kịch liệt, chắc 
thể nào chúng cũng thua. 


«Tuy vậy, ta cũng vấn phải giữ lấy phần chắc, trong 
lác nầy chỉ cốt đào hảm sâu, lũy cao, cô thủ mà chờ khi 
chỉng nó động quân. Lúc ấy tôi sẽ chận chỗ hiềm yếu 


mà đánh, thể nào cũng toàn thắng. 


«Tôi chỉ cònlo tử Linh-Giang trở ra, chưa rõ 
tình thế ra sao, tôi muôn xin đưa ông Lê Chất ra hợp lực với 
Nguyễn văn Trương mà đánh tới. Còn tôi thì xin coi mặt 
nầy chẳng cho giặc qua khỏi Thanh Hão một bước nào cả... 


Tiếp được sở, Nguyễn Vương khen Tả quân Duyệt 
và dụ hiệp với Nguyễn văn Thành lập kế đánh trừ cho được 
Diệu và Dũng. Khi hai tướng Tây Sơn nảy chưa bị diệt 
thì Chất chưa nên đồi ra phía Bắc. 


Mùa đông 1I1ổoI, tướng Tây Sơn Từ văn Thiện đánh 
thành Mỹ Ý, bị quân Duyệt đánh bại. Mùa xuân Nhâm-Tuất 
(18o2) Lê văn Duyệt cùng Nguyễn văn Thành hiệp lực tấn 
công Bình Định thành, vây suốt 2 tháng. Diệu và Dũng 
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hết lương thực, ban đêm tự kéo binh trốn theo. đưởng 
rùng chạy bị quân Nguyễn Vương truy kích, 3 vạn quân 
Tây Sơn ra hàng. Thành Bình-Định được khôi phục lần 
thứ tư và cũng là lần cuối cùng do phần lớn chiến công 


của Tả quân Lê vẫn Duyệt. 
d) Chỉnh phục Bắc-Hà 


Tháng 5 Nhâm-Tuất (1892) sau khi xưng Để hiệu, vua 
Gia-Long mới nghỉ đến việc chiếm Bắc-Hà. Tả quân Lê-văn- 
Duyệt dược thăng chức Khâm-Sai Chưởng Tả quân Bình- 
Tây Tương Quân và được giao thống xuất bộ binh có Lê- 
Chất làm phó, tiên phong khôi phục Bắc-Hà. Thủy binh có 
Trung quân Nguyen-văn-Trương chỉ huy đạo quân ứng cứu 
do chính vua Gia-Long đích thân chỉ huy. 


Thể Tây Sơn bây giờ đã tàn. Quân nhà Nguyễn tiễn 
dễ như chẻ tre, Lê văn Duyệt lân lượt chiếm Đồng Hơi, Nghệ 
An, Thanh-Hóa bắt được Trằần-quang-Diệu và vợ là Bùi-thị- 
Xuân cùng tướng Võ-văn-Dũng. 

Một tháng sau, khi khởi hành ở Huế, quân nhà Nguyễn 
Gia-Long đã tới Thăng Long, cổ đô của nhà Lê. Vua Tây- 
Sơn Nguyễn-quang-Toản chạy lên kinh Bắc đến Phương-Nhơn 
bị dân ở đây bắt, Quang-Thùy tự tử, Quang-Toản bị đóng 


củi đem về nạp ở Thăng-Long. 


Tháng 1o, Tả quân Lê-văn-Duyệt hộ giá ban sư sau 
khi khôi phục được Bắc-Hà. Và BắcHà từ đó được đồi 
là Bắc-Thành. 


e) 3 lần dẹp giặc Thượng ĐÁ-VÁCH (Quảng-Ngãi) 
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Vào năm 18o3, Vua Gia-Long tiễn hành việc xây dựng 
lại nhiều thành cũ, trong số nây có thành Phú-Xuân, nhiều 
binh sĩ phải tham gia công tác trên rất nặng nhọc. 

Lê-văn- Duyệt đã nhiều lần tâu xin cho quân lính nghỉ 
ngơi sau những năm chỉnh chiến nhưng không được vua 
chấp thuận. Xãy có tin Thượng du Đá-Vách (Quảng- 
Ngãi) nồi lên quấy phá, thưởng kéo xuống chận đường quan lộ, 
giết người, cướp của. Vua Gia-Long hạ chỉ sai Lê Tả-quân 
đi dẹp. Nghe tin quân của ông «Thống-Đốc đồn Tả» tới, 
giặc Thượng bỏ trốn hết nhưng vẫn không chịu đầu hàng. 
Lê-văn-Duyệt dâng sớ tâu rằng: «Bọn Thượng Đá-Vách 
trú ân ở núi cao, rửng rậm không thể trừ hết, xin đóng 
quân tại Trà-Khúc đề phòng ngửa...» 


Từ I8o3 đến I8o8, Tả quân Duyệt phải 3s lần dẹp 
giặc Thượng Đá-Vách (1ổo3 - I8o7 - ro) Riêng năm 18o8 
giặc Thượng lại nồi lên lần nữa vì Phó-Quản-Cơ Lê-quang- 
Huy hà khắc, nhũng nhiễu. Tả quân cho điều tra, có bằng 
cớ, truyền xử trảm Lê-quang-Huy. Và cũng trong khoảng 
thời gian dẹp giặc Thượng Đá Vách, Tả quân đã có sáng 
kiến đắp một lũy đài hơn go cây số (117 dặm), nam giáp 
Bình-Định, bắc giáp Quảng-Nam, lập 6 cơ binh trấn giữ ở 
đó. Từ đấy, giặc Thượng tại' Quảng-Ngãi mới yên. 

Năm 1ổo8, vua Gia-Long ngự vào Quảng-Nam, giao 
Tả quân Lê-văn-Duyệt trấn giữ Để Kinh, tạo môi trường 
thuận lợi cho một nhà cai trị tài ba trong mọi lãnh vực. 


4) Lê-văn-Duyệt: một nhà cai trị lỗi lạc 


Tả quân Lê-văn-Duyệt không những là một võ tướng 
đầy muu lược mà còn là nhà cai trị tài ba, tuy nghiêm 
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khắc nhưng thanh liêm, công chính khiển hậu thể phải 
thán phục. 

Từ 1812 đến 1832, dưới triêu Gia-Long, Minh-Mạng, 
Lê-văn-Duyệt đã đảm nhận các trọng trách hành chánh sau 
đây : 

— KRinh-lược sứ Thanh-Nghệ 

— Tông-Trấn Gia-Định Thành 

— Lân thứ nhứt: (Iồ12 - I816) 


— Lần thứ hai: (182o - 1832) 


Suốt thởi gian thay mặt vua nhà Nguyễn trấn thủ 
các địa phương, Tả quân đã chứng tỏ là một nhà cai trị 
tài ba trên mọi lĩnh vực: quân sự, hành chánh, nội 
trị ngoại giao. linh-tế, Nã-hội v.v... 

Thành tích nội trị 


Những năm làm Kinh-Lược sứ Thanh-Nghệ, Lê-văn- 
Duyệt đã thi hành mệt chánh sách khoan hồng .lối với những 
kẻ trước nghịch triểu đình mà nay lại hồi tâm muốn ra 
đầu thú. Chứng cớ là việc sau đây: một thồ hào xứ Cao- 
Bằng tên Nguyễnhữu-Khôi nồi loạn, bị quân đánh đuồi 
chạy về Thanh-Hóa, nghe tiếng quan Kinh-Lược có lượng 
khoan hồng đã cùng thủ hạ ra đầu thú. Thấy Khôi tỉnh 
thông võ ngHệ, Tả quân nhận làm con nuôi đổi tên là 
Lê-văn-Khôi. 

Năm Gia-Long thứ rổ (18io) Thanh-Nghệ gặp nạn 
mất mùa, dân đói hay tụ tập trộm cướp. Giặc Thồ ở 
Thanh-Bình, Thiều quan lại nồi lên. Lê-văn-Duyệt liền thẳng 
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tới trấn Nghệ-*An tuyên bố công đức Triều đình, tra xét 
‹nỗi thống khổ của đân. Kinh lược-sứ Lẻ-văn-Duyệt tâu lên 
vua xin thay đôi quan Trấn-Thủ, bồ dụng người thanh 
liêm đạo đức, bớt thuế cho dân. Vua v lời tâu. 

Chiếu vua xuống, những kẻ thiếu thuế, phạm tội 
đều bỏ giáo về với triều đình. Kinh-lược sứ một mặt dạy quân 
sĩ phải nặng việc, giáo dục dân, mặt khác tâu vua xin 01191 


lượng khoan hồng. 


Trấn nhậm một địa hạt nào, Lẻ-văn-Duyệt cũng theo 
đuôi chính sách: duy trì phong tục hay, bảo vệ người 
tương thin, trái lại cực kỳ nghiêm khắc. với bọn bất 
tương. phií“na loạn, tham nhũng sách nhiều dân dù hạng 


người nảy xuất thân từ thành phần nào, 


Thời kỳ trấn nhậm tại Gia-Định, Tông-Trấn Duyệt 
dã tốn công rất nhiều trong việc điệt trừ bọn bất lương 
chuyên tát cốc tài gia bất chuộc tiền và tìm đủ cách đề 
xâm phạm tài sẵn và tính mạng dân chúng khiến nhiều 
người phải bỏ làng trốn. Hai tên cướp cầm đầu : Nguyễn- 
văn-Ngữ và tên Phụnggọi là «Phụng ba đuôi» đều bị Lê 
Tông Trấn diệt trừ nên lục tỉnh mới an cư lạc nghiệp. 


Năm 18zo, lại có một số Thồ dân Cao-Miên theo 
thầy Sãi tên Kế nổi loạn. Kế là một đạo sĩ có tà thuật, 
biết gồng, họp thành đoàn lñ la ó «cáp duồng, cáp duông? 
(giết người Việt-Nam). Lê Tông Trấn liền sức cho địa 
phương tuyên khinh binh, vũ trang đầy đủ, theo dõi bắt 
sống được Kế cùng phe đảng ở Mỹ-Tho. Tôồng Trấn Duyệt 
cho đem chém tên Kế, bêu đâu khấp nơi, còn đồng đẳng 
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thì lấy lượng khoan hồng tha thứ. Từ đó, quân Sãi dấy 
loạn phải tan rã. Bọn gian phi không còn nữa. 


Lê Tông-Trấn lại nhồ sạch mầm mống gian phi bằng 
chính sách đöỏn điền. Nhân dân Gia-Định được yên ôn 
làm ăn lúa gạo rất nhiều tất cả đều tỏ rất cung kính 
thường gọi Lê-văn Duyệt là ông lớn Thượng vì Tồng 
Trấn Duyệt khét tiếng là vị Rhâm-Sai thi hành triệt đề 
luật pháp của triều đình nhà Nguyễn. 


Trong Souvcnira €t Reconnaissances của Trương-vinh-Ký 
có kẻ lại: một viên thơ lại tòng sự trong đinh, một hôm ở 
phòng giấy ra về gặp một thiểu nữ bán bánh. Viên thơ lại 
có ý muôn trêu thiểu nữ bèn lén đằng sau và lấy trộm hộp 
dâu đề trên thùng bánh. Thiếu nữ la lớn: «Kẻ cắp, kẻ cấp» 


Viên thư lại lập tức bị bất và bị xử tử ngay sau đó. 


Chính sách của Tả quân Lê-văn-Duyệt nghiêm ngặt 
như vậy, xa gần đều khép nép. Gia-Định được yên ôn làm 
ăn suốt 2o năm nhờ đó mà duy trì được thuản phong 
mỹ tục. 

Lê-văn-Duyệt đã biết nhìn xa thấy rộng. Vừa đến 
trấn nhậm Gia-Định, năm 1812 ông đã cùng Phó Tông-Trấn 
Trương-tấn-Bửu nghĩ đến công việc sửa sang miền Nam, kiềm 
tra dân số, sức cho các xã sở tại phải biên vào sô những 
tên đỉnh, ai tình nguyện bồ sung các nha sở và các đội 
thuyền, các thiểm ty, các sở phải cứu xét biên tên đề khói 
gian lận và tra xét cho đễ. Lại lập thêm điều cẩm rỏ ràng, 


thưởng phạt nghiêm minh, bài trù triệt đề nạn trộm cắp. 


Về mặt phát triền nông nghiệp và Kinh-tế 
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Lê-văn-Duyệt khuyến khích nông nghiệp ở toàn cỏi 
Gia-Định. Tông Trấn thường nói với tả hữu: «muốn trừ 
trộm cướp không gì bằng nuôi dân, muốn nuôi dân không 
gì bằng cho dân có ruộng đất đề cày». 

* 

Hằng năm, vào tháng 5s, quan Tông-Trấn làm lễ Tịch- 
Điền, thay mặt nhà vua, tự tay câm cày cày vài luống trên 
một thửa ruộng dành riêng cho cuộc lỄ tượng trưng 
nây. 

Năm Gia-Long thứ r8 (i8io) Tông Trấn Duyệt đã 
đâng sở xin Vua cho đào kênh Vinh-Tế, miền Châu-DĐốc 
nối liền sông Cửu. Long tới vịnh Xiêm-La (Hà Tiên). 
Thoạing¿cHãu Nguyễnvăn Thụy trấn thủ Vĩnh-Thành 
(Vinh-Long, An-Giang) được lệnh đốc xuất binh dân đào 
kênh Vinh-Tế (Vinh-Tế, tên Thụy-ngọc-Hầu phu nhân, Thị-Tế, 
họ Châu-Vĩnh). 


Tháng 2, năm Minh-Mạng thứ tư (1823) Tồng-Trấn 
lại đâng sở xin mộ dân phu vét kênh thêm sâu rộng đề 
chiến thuyền lớn có thề qua được. Hơn 3 muôn rưỡi 
binh dân Gia-Định hợp với I1 muôn binh dân Cao-Miên 
được xử dụng vào việc vét kênh. Tháng 4 thì xong, vét 
được hơn I muôn soo trượng. Tông-Trấn Duyệt đích thân 
đốc xuất công tác nây, cực nhọc phải lâm bệnh. Vua 
thưởng cho 1 ngọc đái và thêm lời dụ: «Tử xưa, Hoàng-Tử, 
Công Chúa chưa ai được ân tứ ngọc đái. Nay khanh đã 
nhiều vãng tích lại kiến tân lao nên đặc biệt ân tứ 
ây>. 


Công việc vét kênh thật khó nhọc vì Vĩinh-Tế thuộc 
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vùng rùng rú nguy hiêm, nạn bò rùng, cá sấu làm nhiều dân 
phu bỏ mạng, lại thêm mìàa hè quá nóng bức nên nhà vua 


phải cho tạm đình dến mùa xuân sau. 


Lân lượt, Phó Tông-Trấn Trương-tấn-Bữu, rồi năm 
1824 Phó Tồng-Trấn Trän-văn-Năng thay thể, cọng với sức 
lực của 25.ooo bỉnh dân Việt Nam, Cao-Miên vét tiếp dến 
tháng 5-1824 mới xong. Dân số hưởng lợi của kênh 


Vĩinh-Tế tăng lên Io.ooo người. 


Ngoài những sáng kiến mở mang thủy lợi giao thông, 
Tông-Trấân Duyệt đã có chủ trương phối hợp sinh hoạt 
kinh tế với quân sự, đề ra chính sách đồn điền kề từ 
184o (Canh-Dân). Với chính sách nảy thời bình người 
dân khai phá đất đai, vừa tự bảo vệ an ninh vừa góp 
phần phát triền kinh tế nông nghiệp. Khi hữu sự, những 
người dân cày trở thành lính tác chiển (tỉnh vi nông, 
động vi binh). 

Về phương diện xa hội 

Lê Tông-Trấn ra lệnh thành lập z2 cơ quan tử thiện 
«Anh Hài» và «Giáo dưỡng». Trẻ nào thích việc võ thì 
được chăm nom ở Anh-Hài đề rèn luyện nghề võ, trẻ 
nào có khiếu văn chương hay nghề nghiệp khác thì được 
vào ở cơ quan «giáo dưỡng. Hai tô chức nầy được thiết 
lập mục đích săn sóc con cái những người đã hy 
sinh vì nước, đền đáp công lao những chiến sĩ. 


Về văn hóa nghệ-thuật 


Thời kỳ Lê-văn-Duyệt trấn nhậm Gia-Định, nho sĩ 
ở miền này nồi tiếng hay chữ. Học trò đề tóc xoả xuống 
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vai mặc áo cánh ngắn không có xẻ hai bên, khuy ở giữa. 
Họ học về văn chương Trung Hoa, ưa dùng sách vở, áo 
quân tử Trung Hoa đưa qua. 


Trong các bộ môn nghệ thuật lúc bấy giờ, Tông 
Trấn Duyệt đặc biệt khuyến khích bộ môn hãt bội. Chính 
Tồng-Trấn sắm riêng cho mình một ban hát chọn lọc toàn 
những nghệ sĩ điêu luyện nhưng không thâu nhận nữ 
nghệ sĩ cho nên trong ban hát của TôngTrấn. vai đào do 
kép thủ. 


Câm đảu quản lý trong ban hát là Đội nhứt 
Chiêu, các nghệ sĩ: Thứ, Thao (vai tuồng) Cu Việt (chuyên 
làm Trương-Phi) Cần (vai kép chuyên thủ vai Kim-Lân) 
Trắc gọi Trắc cụt chuyên vai hề (quê quán ở Qui-Nhơn, 
cụt một cẳng), nghệ sĩ Can (chuyên làm vai yêu). Tổng 
Trấn ưa xem tuồng «Tam cầm, tam phòng» Đội chiêu thủ 
vai Đinh-San, Sắt thủ vai Lê-Huê. Mỗi khi hát,Tồng-Trấn 
nghe từng câu văn xem, từng bộ điệu, tay cầm trống, tay 
cảm dùi, thưởng hay, phạt dở. Bộ ngồi của ông là bộ hỗ 
(xếp hai bàn cẳng qua một bên). Theo lời khầu truyền, 
Lê-vă.-Khôi biết cha nuôi mình ưa hát bội nên có đặt ra 
tuồng «San-Hậu» có ý xui Lê-văn-Duyệt xưng Vương như 
vai Phan-đình-Công trong tuồng nhưng Tôổng-Trấn Duyệt 
không nghe. 


Thành tích ngoại giao 


Lê-văn-Duyệt là một nhà ngoại giao biết nhìn xa, 
nghĩ rộng, không những đề bảo vệ được toàn cỏi Gia- 
Định mà còn giữ vững giềng mối cho toàn giang san họ 
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Nguyễn. Vẻ mặt ngoại giao” Tông-Trấn Duyệt đã từng 
phụng mệnh vua Gia-Long đưa vua Cao-Miên về nước, đem 
đại binh lên Nam-Vang xây thành. Tông-Trấn họ Lê chỉ 
viết một bức thư cũng đủ khiển cho quân Xiêm bỏ 
Bát-tam-Bân rút lui về biên giới. 

«Năm Quý-Dậu (1813) đời Gia-Long (sau tháng 2, 
trước tháng 6), vua truyền cho Tông-Trấn Lê-văn-Duyệt 
và Hiệp Trấn Ngô-nhân-Tĩnh đem 13.ooo binh đưa Nặc- 
Chân (vua Cao-Miên) vê nước. Vua Xiêm nghe tin nầy 
cũng sai bọn Phi Nhã, Na-Eha, Ai-Nậu (các chức 
quan XNiêm) làm sứ dàn quân theo Nặc Chân vào thành 
La-Bích. 


Tông-Trấn Duyệt sai quan Cao-Miên Cao-lêHân đem 
5oo quân phòng thủ cấm quân cướp phá, lấy uy tín cồ 
võ để dân chúng làm ăn. Cao-Miên nhờ vậy yên Ôn. 

Sử chép : 

Nguyên trước Năc-Chân chạy về với ta, Xiêm giận 
lắm, ý muốn lấy thành Bát-tam-Bân. Đến khi nghe Nặc- 
Chân về nước, Niêm, bê ngoài giả danh hiểu hòa sai 
sứ sang hội với nuóc ia dưa Nạc-Chân về nhưng bề 
trong sắp đặt việc quân, muốn thùa cơ đánh đề thoả cơn 
giận. 

«Đến lúc Lê-văn-Duyệt đem quân đến, Niêm không 
dám lộ mưu nhưng vần còn đóng quân ở Long-Ức chưa 


rút về chờ cơ hội tốt đưa Nặc-Nguyên về tranh ngôi. 


Tông-Trấn Duyệt bèn tâu: Niêm muốn lấy Chân-Lạp 
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(Cao-Miên) phải dùng Năe-Nzuyên làm môi Ta muôn che đỡ 


cho Gia-Định phải cho Nặe-Chân làm tôi, 


«Quân tạ ở Cao-Miễn lâu, quản mệt, tên của, thành 
La-Bích nhỏ không thể giữ được, xin cho xây thành Nam-Vang 
cho Phiên-Vương ở, đắp thành Lộ-Yên trữ lương thực. Hệ 
đắp thành xong sẽ lưu binh ở Chân-Lạp, đại binh rút về 
Gia-Định đề xem động tĩnh thế nào, lẽ thuận nghịch rõ 
ràng, muốn đánh thì đánh, muốn hòa thì hòa, thể là ta 
được chắc vậy» vua v !ởi tâu. Tông-Trẩn HDuyệt liên đem 
quân đóng các nơi hiềm vếu, giữ sông Nà-Năng rồi viết 
thư trách vua Xiêm: 

e«Niêm Vương muốn Nặc-Chân, Nặc-Nguyên nguôi lòng 
thù oán, trọn nghĩa anh em, 


Nay Chân đã về Chân Lạp cớ sao Xiêm chưa 
rút quân về? cứu tai nạn, thương lán quốc, làm nhân 
đức mà thoả lòng người, ấy là đạo đời xưa đó. 
Nếu trước làm nhân đức mà sau gây thù oán, kéo quân 
sang đóng Chân-Lạp chẳng trát lẽ hay sao? 


Huông chỉ, Nặc-Nguyên phản anh mà giữ nước, tội 
không xiết kê. Nước ta và vua Xiêm bỏ qua không làm 
tệi cũng nghĩ rằng Nặc-Nguyên đang còn trẻ muốn cho 
sửa lỗi mà thôi. Bây giờ Nặc Chân đã biết vua Xiêm 
khoan thứ là đúc, Nặc-Nguyên lẽ nào không nghĩ nước 
ta tha tội là ơn hay sao? Cớ sao đến nồi u mê như thể? 
Thử nghĩ rằng thằng giặc mà ai cũng muốn giết, lại có nước 
nào dung cho nó trốn hay sao?..» 


Xiêm tiếp được thư, sai tướng rút quân ở Bát- 
tam-Bân về và Nặc-Nguyên viết thư tạ Nặc-Chân. Vua ta 
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cho Nặc-Chân 3.5oo lượng bạc, s.ooo quan tiên, 1o.ooo hộc 


lúa. Nặc-Chân sai người đem biếu tạ. 


Tháng 7, quần ta xây thành Nam-Vang và thành 
Lộ-Yên. Lê-văn-Duyệt đem quân về, chỉ đề lại 1.ooo quân 
giao cho Nguyễn-văn-Thụy điều khiền đề quân Xiêm không 
đám đánh Cao-Miễn.: bù nhìn Nặc-Nguyên thất bại trong âm 


mưu xâm chiếm Chân-Lạp. 


— Thời kỳ trấn nhậm ở Gia-Định, Tồng-Trấn Lê-văn- 
Đuyệt vẫn duy trì, cỉm tình niêm nở đổi với các tàu 
buôn Pháp cập bến Sàigòn. Đối với các nước khác, 
Tồng-Trấn cũng không phân biệt miễn họ trọng pháp 
luật. 

Tồng-Trấn có lần giao thiệp với người Anh-Cát-Lợi, 
khi họ tới Căn-Thơ. Lê-văn-Duyệt và Trương-tấn-Eũu có tấu 
trình lên vua Minh-Mạng về sự giao thiệp nầy với những 
nhận xét: «người Anh chỉ lo làm ăn, giảo quyệt nên cần 
phải cần mật đề phòng» Tất cả phầm vật đều tấu trình 


Cũng tại Gia-Định Lê Tôồng-Trấn đã có lần tiếp kiển 
John White, người Hoa-Kỳ chỉ huy-trưởng tàu hai cột 
buồm TranRlin, người đầu tiên đến Việt-Nam. Tồng-Trấn 
luôn luôn giữ vững uy tín, nêu cao uy danh nước Việt-Nam 
đấi với các nước lâng bang nhất là với các sứ thần Xiêm, 
Cao-Miên, Tông-Trấn càng tìm mọi cách biều đương thế 


lực của Nam triều. 


Đối với Cao-Miên, Tông-Trấn bao giờ cũng tôn trọng 


chủ quyền của vua nước đó nhưng rất ngặt về lễ nghỉ. 
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Ngoài việc cống hiến, Vua Cao-Miên hàng năm phải sang chúc 
thọ Vua Việt-Nam tại Vương cung thành Phan-An, 


Theo thường lệ, hằng năm cứ tối 3o tết là vua Cao-Miên 
phải có mặt tại thành Gia-Định đề ra làm lễ tại Vương Cung. 
Có một lân, không hiều tại sao, đêm 4o Tết vua Cao-Miên 
lại ngủ tại Chợ-Lớn không sang trú sẵn ở Gia-Định. Sáng hôm 
sau, đúng lúc trống điềm sang canh năm, Tông-Trấn một mình 
cùng tiêu triều ra làm lễ tại Vương Cung, không chờ vua Cao- 
Miên. Lễ xong, Miên Vương mới lề mê tới. Tồng Trấn chiếu 
theo điều lệ phạt vạ, vua Cao-Miên phải nạp đủ 3.ooo lượng 
bạc mới cho về nước. 


— Đôi với Vạn-Tượng, năm 1827, nhân dịp Xiêm-La vô cớ 
đem quân đánh Vạn-Tượng; Vua Ai-Lao chạy qua Nghệ-An, 
Tông Trấn Duyệt điều trần như sau : <Vạn-Tượng là nước 
phiên, tiễn cống ta đã lâu, nay nó bị nạn đang cần tới cầu 
cứu, triêu đình nên theo đại nghĩa đừng bỏ nó. 


«@Xiêm-La với ta danh tuy giao lân kỳ thực địch quốc. 
Nếu Vạn-Tượng bị Xiêm lấy đi thì Xiêm cùng ta bờ cỏi, giao 
tiếp, tôi e như vậy là có người ngủ nzgíy ôm bên cạnh khó 
cho mình an giấc. Chi bằng cho sắp đặt Vạn-Tượng đề làm 
hàng rào chắn cho mình... «Tôi tưởng giữ đại nghĩa, phòng 
hậu loạn thì nên nhận Vạn-Tượng về nước mình thật là đắc 
sách, đôi đường. Dẫu Xiêm-La có tranh với nước ta mà động 
binh phạm tới Gia-Định hay Thanh-Nghệ, tôi xin đề binh qua 
chận họng và đạp lưng chúng nó dễ như chơi... Ấy là kế 
vẹn toàn .... » 


5) GIAI THOẠI VỀ TẢ QUÂN LÊ VẤN DUYỆT 
a) Triết lý gà chọi. 
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Năm 18o8, thời kỳ trấn thủ Để đô, có lần Lê-văn-Duyệt 
vào chầu trẻ. Và chăng biết có ai dềm pha gì không mà vua 
Gia-Long đã phán hỏi Tá quân bằng giọng nghiêm nghị : 

— Khanh còn bận xem đá gà ? 


— Muôn tâu bệ hạ, hạ thân khó ở, phải gượng vào 


— Nhưng tính khanh rất ham gà chọi ? 


— Muôn tâu Thánh-Thượng, cái đó quả có. Nếu hạ 
thân đã giup cho Bệ hạ được một việc nhỏ gì trong quân cũng 


nhờ chọi gà cả. Người xưa đã nói gà là một cảm thú có 5 


đức lớn 
— Đầu có mào như đội mũ gọi là Văn 
— Chân có cựa là Vũ 
— Thấy kẻ địch trước mắt dám xông vào là Dũng 
_— Thấy cái gì ăn cũng gọi đồng bạn đến cùng ăn gọi 
ià Nhân. 


— Đêm đến cứ tới giờ, tới canh là gáy gọi là Tín. 
Văn, Vũ, Dũng, Nhân, Tín là s đức tính cần thiết cho 
kẻ cảm quân, làm tướng. Vua nghe tâu, đôi nét mặt làm vui» 


b)Lập tự duy đích. 


Thật ra, từ khi còn là Hoàng-Tử, vua Minh-Mạng đã 
bất mãn với thái độ của Tả quân về lời tâu của Lê-văn- 
Duyệt với vua Gia-Long trong dịp chọn Thái-Tử đề nối ngôi. 

Năm 1846, nhân việc nước đã đở phần bề bộn và cảm 
thấy mình cũng đã già yếu, vua Gia-Long bèn nghĩ đến chuyện 
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chọn Thái-Tử nối ngôi mình sau nây. Con trưởng của vua là 
Đông-cung-Cảnh đã mất tử 18o2 và đề lại 2 người con trai 
còn nhỏ: Đán và Ưng-Hòa. 

Ý vua Gia-Long muốn lập Hoàng-tử Đảm, con một bà 
thứ phi lúc bấy giờ đã gần so tuổi làm Thái-tử. Ý nầy đã 
có tử lâu. Năn IB14, trong đám tang Thừa-Thiên Hoàng-Hậu 
Đông-cung-Cảnh) vua đã đề Hoàng tử Đảm 
làm thửa tự và chủ tế. Hơn nữa, vua Gia-Long sợ đặt lên 


(thân mẫu của 
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ngôi vị thừa kế còn nhỏ tuôi thì chỉ là mâm họa, sợ các Phụ 
chính chuyên quyên làm, cho cơ nghiệp nhà Nguyễn nghiêng 
ngửa. 


Một hôm, vua Gia-Long cho mời các vị Đại thần 


Nguyễn-Văn-Thành, Lê-Chất, Trịnh-Hoài- Đức, Phạm- Đăng- Hưng, 
Lê-Văn-Duyệt đề hỏi ý kiến. Vua phán: Nước nhà mới yên, 
phải chọn người lớn tuôi cảm quyền, không nên ủy thác việc 
lớn cho kể còn thơ ấu» ý kiến nầy rất hợp thời thế nhưng 
không đúng với tục lệ «đích tôn thừa trọng» 


Tả quân lê-văn-Duyệt, Trung quân Nguyễn-vănThành, 


Hậu quân lJ.ê-Chất đêu ngỏ ý nên lập Hoàng-Tôn-Đán, con trai 
Đông-cung-Cảnh. 


Tả quân dựa vào câu: «lập tự duy đích » và tâu: 
«Đông-Cung tuy mất sớm nhưng công lao trong sự nghiệp 
trung hưng không nhỏ, vậy con Đông-Cung phải được hưởng 
công lao của cha». Lời tâu có ý nghĩa nầy vẫn không thay 
đôi được ý định của vua Gia-Long. Hơn nữa, nhà vua cũng 
tìm thêm lý do vững chắc đề bênh vực cho quyết định của 
mình. 
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Ngài lại dựa vào một điều trong bộ luật Gia-long mà 
phán rằng: Quốc pháp là: Phụ trái tử noàn. Cha nợ thì 
con trả chứ không bao giờ cháu phải gánh. Mà con đã trả nợ lẽ 
tự nhiên có quyền thừa hưởng sự nghiệp của cha. Vậy ý Trầm 


chọn Hoàng Tử Đảm cũng không có gì trái với quy pháp cũ» 


©) Chỉ cúi đầu khôug chịu lạyv Vua 

Đời Minh-Mạng chỉ còn Tả quân Duyệt và Hậu quân 
Chất là hai vị võ quan thuộc hàng huân cựu cố mệnh Đại 
Thăn. Nhưng Tả quân được Triểu đình trọng vọng 
hơn. Vốn con nhà võ, tính khí cương cường, đổi với vua 
Minh-Mạng trong khi tâu, Tả quân không theo dúng phép. 


Trịnh-hoài-Đức, Lễ Bộ Thượng-Thư vốn người Minh- 
hương sang sứ Trung-Hoa khi trở về nước bày đặt cho Triều 
đình ta theo đúng đại lễ Thanh triều, lúc các quan vào châu 


Hoàng-Để phải lạy. 


Tả quân khi đó cũng vào châu Minh-Mạng. Nhà Vua 
lúc bấy giờ mặc bộ áo đại triều mới mua ở Trung-Hoa gởi 
sang, ngôi trên ngai vàng điện Thái-Hòa chờ Tả quân lạy. 
Nhưng, quen với phép tâu đời Gia-Long, Tả quân chỉ cúi đầu 
rồi lên ngồi trong điện gản ngai Vua. Trịnh-HoàiĐức bước 
lại gần nhắc phải lạy, Tả quân nỗi nóng đáp lại: Người 
là đứa phùng nghĩnh, người làm vậy được chứ ta làm không 
được» Vua Minh-Mạng rất bất bình nhưng không nói gì, 
chỉ ngầm giận. 

d) Xử tử nhạc phụ của Vua Minh-Mạng 

Thời kỳ làm Tông-Trấn Gia-Định, Tả quân đã từng 
ra lệnh xử tử Phó Tông-Trấn Huỳnh-công-Ì.ÿ, người có con 
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gái được tuyển vào cung được Vua Minh Mệnh sùng ái: 
Năm 18¿o, Tông Trấn Duyệt có việc bận về triều, Lý giữ 
quyền Tông-Trấn phụng mệnh đốc xuất đào kênh nối liền 
Tân-ÄAn —Mg-Tho. Thừa địp nầy Lý sách nhiễu khiến nhân 
dân ta thán. Klạ Tông Trấn trở về Gia-Định, đơn khiểu 
nại Lý ở các nơi gói về rất nhiều. Lập tức Lý bị đưa ra 
toà hình xét xử và bị khép án tử hình. 


Lê Tông-Trấn một mặt trình về bộ Hình, mặt khác 
cho thi hành ngay bản án. Vua Minh-Mạng muốn cứu Huỳnh- 
công-Lý, phái ngay viên Khâm mạng ngày đêm cấp tôc vào 
Gia-Đ¡ịnh đem chỉ truyền đưa Lý về kinh chịu tử hình. 
Nhưng khi quân Khâm-sai tới nơi thì Tông-Trấn đã cho 
chém Lý, muôi thủ cấp; bỏ vào thùng, niêm phong kỹ, trên 
có đán mấy chữ: Phụng thừa Thánh chỉ, xử trảm tội nhân? 
rồi cho gởi về kinh. 


đ) Câm chu coi hát bội 


Ngoài thú chơi gà chọi, nuôi cọp, voi, Tả quân còn 
say mê thú hát bội. Giai thoại kề rằng: Có anh kép Chương 
ở lục tỉnh vẻ xem hát chê đội Chiêu (quản lý ban hát 
riêng của Lê-văn-Duyệt) thủ vai Đính San kém (tuồng Tam 
Cầm) Tả quân nghe được liền cho Chương thay Chiêu hát thử, 
nếu dở thì bị đánh đòn. Chương thủ vai Đinh-San quả 
tuyệt điệu Tả quân khen và cho nhập ban. Kép Chương 
lui tới trong đỉnh, tư thông với một cô hầu. Tả quân biết 
được liền truyền đem chém. Đội Chiêu mến tài đem Chương 
dấu kín rồi vào khám tìm một tên tử tù có sắc điệu 
giống y, đem ra chịu tội thế mạng cho Chương. 


Năm sau, Tả quân xem li tuồng «Tam Cảm, Tam 
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Phòng» thấy đội Chiêu thủ vai Đinh-San chợt nhớ tới kép 
Chương, than tiếc: «chớ phải Chương không sanh lòng quấy 
đến đôi ta giận mà ra lệnh chém thì nay vai Đinh-San 
hay biết chửng nào! » 

Đội Chiêu nghe vậy, xong tuôồng hát, kéo nghệ sỉ 
vào lạy Tả quân thú thật việc dấu Chương và xin tội cho 
tên kép nảy. Tả quân thương tình tha tội, lại cho Chương. 
trở lại sân khấu trong vai Đinh-San như cũ. 

Mỗi khi hát, Tả quân theo đối tỈỉ mỉ. Hát sai, hát 
bậy thì không tránh khỏi đòn, nên nghệ sï.lo chuyên cần 
trau đổi nghệ thuật mong nghe tiếng trống thưởng và rất 
sợ nghe .dùi gỏ đăm (không đánh trên mặt trống mà lại 
gỏ ngoài đăm). Dân Gia-Định còn kế lại câu chuyện cầm 
chầu coi hát bội của Tả quân: Hôm ấy,'Lê-văn-Duyệt cầm 
chầu coi gánh hát của mình diễn tuổng «Võ thanh Lâm» 
Kép Hửa-Văn thủ vai trung thần bị bọn nịnh soán ngôi 
Vua rượt chạy. Phóng ngựa tới bờ sông, nghẹt lối, không 
thuyền may gặp cá nước, kép ta liền hát nam: 

«Ô mã qua miền hải ngạn 
Công Tiên Hoàng tỏ rạng đường non» 

Lúc nây kép đã ngồi yên trên lưng cá, khoan thai 
hát tiếp: 

«Vần vơ cá lội như cò... Họ...» 

Tức thì, Tả quân gỏ dùi trống, đánh cắc một tiếng 
lên thành trồng: 

— Cá chớ ngựa, sao mà họ? 


Kép Văn ta hiều, bụng bảo dạ, lát nữa khi mãn hát 
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sẽ phải năm ăn đòn. Nhưng lanh trí, kép ta làm bộ thản 
nhiên hát nam tiếp theo: 
— Họ, tưởng đâu ô mã, ai ngờ lý ngư. 


Một loạt trông đánh lên thùng thùng. Tả quân vửa 
cười vừa nói lớn: «Hay, hay, tha tội...» 


^^ ® ¬ + ˆ^ ,„ 
e) Hội ngộ Nguyên - công - Trứ 


Thời kỳ đem quân khôi phục Bắc-Hà, Lê-văn-Duyệt 
có dịp gặp Nguyễn-công-Trứ lúc nầy Trứ còn là một thư 
sinh bạch diện. Giai thoại kể rằng: 


«Một hôm đạo binh của Tả quân đi ngang qua một 
. vùng thuộc Hà-Tỉnh, trong một cuộc điễn tập, mọi người đều 
sợ hãi. 

Toán quân đi trước ghé vào một cái quán, thấy 
có người còn nằm ngủ, thét gọi dậy. Vừa lúc ấy, Lê-văn- 
Duyệt cởi ngựa tới, thấy người ngồi trong quán có vẻ 
nho nhã, đỉnh đạc, truyền lệnh không được làm dữ, bảo 
binh sĩ dan ra và ôn tồn hỏi Nguyễn-công-Trứ: 

— Mi là học trò hả, hãy thử vịnh cảnh nằm ồ rơm 
đắp chiếu nây đi. Hay, ta sẽ thưởng cho. 

Nguyễn-công-Trứ ứng khẩu đọc: 

«Ba vạn anh hùng đè xuống dưới 
Chín lần Thiên Tử đội lên trên» 

Tả quân kinh ngạc, Ân cần khuyên bảo, thưởng tiền 
cho vẻ. Tử đó, Tả quân rất lưu ý đến Nguyễn-công-Trứ. 
Năm Gia-Long thứ 3 (18o4) khi Lê-văn-Duyệt hộ giá nhà 
Vua ra Bắc thành, thời gian trú tại Nghệ-An có mời 
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Nguyễn-công-Trứ đến hỏi về dân tình. 
Nguyễn-công-Trứ đối đáp trôi chảy, câu nào cũng xác 
đáng. Tả quân lại hết sức ngợi khen. 


Sau khi ở Bắc-Hà về, mỗi khi tiếp chuyện các quan 
đồng triều, Tả quân cũng không quên nhắc nhở đến hai 
lần gặp Nguyễn-côngTrứ và có nhận xét: xNgười ấy là 
bậc kỳ tài có chí lớn, nếu triều đình biết dùng, chắc 


chấn sẽ thành một tôi lương đồng mai sau>. 
II— VỤ ÁN LÊ TẢ QUÂN 


Năm 1824 và 7 năm sau đó (IB3I) vì thấy triểu 
đình theo phép tắc mới, hạng võ biền tính ngay, lời thẳng 
rất dễ bị lỗi lầm. Hơn nữa, đương thời thái bình, nhà 
Vua đối với các võ tướng không trọng vọng như thời 
chỉnh chiến. 


Cho nên, Tả quân Lê-văn-Duyệt đã z2 lần xin từ chức 
Tồng-Trấn. Lần thứ nhứt vào năm 1824 có cả Lê-Chất Tồng- 
Trấn Bắc thành nhưng Vua Xinh-Mạng không cho phán 
rằng: Trầm đang trọng dụng hai khanh sao hai khanh buông 
lời xin như vậy* Lê-văn-Duyệt chỉ khóc và lui ra. 

Năm Nhâm-Thìn (1832) Afinh-Mạng 13, ngoài Bắc thành 
bỏ chức Tông-Trấn, các trấn đều đôi thành tỉnh, đặt các 
chức Tồng-Đốc, Tuần-Vũ, Bố-Chánh, Án-Sát, Lãnh Binh cai 
trị Chỉ riêng Gia-Dinh thành vì còn Tả quân làm Tổng- 
Trấn nên chưa thay đổi. Tuy vậy, thấy tuổi mình đã cao 
và sức lực không còn như xưa, Tả quân dâng sở về kinh 
xin tử chức nhưng Vua vẫn không nhận lời. 
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Trong khoảng thời gian nầy đã có nhiêu triệu chứng 
báo trước về cái chết của Tả quân: cột cờ thành Gia-Định 
không gió mà gãy, Tả quân một hôm 


cởi voi ra ngoài 
thành bỗng voi 


quỳ mọp xuống không đứng dậy, thay 
ngã quy. Tả quân có nói với những người 
ta sắp bị tai hoạ gì đây chăng?» 


ngựa, ngựa cũng 
thân cận: «Có: lẽ 

Vài tháng sau, Tả quân bỗng lâm bệnh. Dêm 3o-7 
Nhâm-Thìn (tức 25-8-1832) Lê-văn-Duyệt từ trần tại trấn 
thành Gia-Định, hưởng thọ 6g tuôi được Vua Minh-Mạng 
truy tặng chức Thái Bảo, ban hàng gấm và 3ooo quan 
tiền đề lập một đản tế lớn. Mộ Tả quân Lê-văn-Duyệt 
toạ, lạc làng Bình-Hòa, tỉnh Gia-Địinh, nơi mà nam phụ 
lão ấu toàn quốc đêu kính cần viếng thăm, thường gọi 
là Lăng Ông hay ông Thượng hay đên thờ Thượng Công. 
Người Trung-Hoa đêu tôn xưng danh hiệu «Phò-Mã Da Da 
miếu» 

Tả quân vừa mất, Triều đình bải bỏ ngay chức 
Gia-Định thành Tông-Trấn, chia làm 6 tỉnh: Gia-Định, Biên- 
Hòa, Định-Tường, Vinh-Long, An-Giang, Hà-Tiên. Nguyễn- 
văn-Quế được bộ làm Tông-Đốc Gia-Định, Bạch-xuân-Nguyên. 
Bõ-Chánh, Nguyễn-chương-Đạt Án-Sát. Việc làm 
của Bạch-xuân-Nguyên là phao rằng có mật chỉ xét trị việc 
hà lạm của cố Tông-Trấn Gia-Định và bắt bọn thủ hạ của 
Tả quân là Lê-văn-Khôi, Trắm Hoành đề tra hỏi. 


đâu tiên 


Viên Bố-Chánh họ Bạch tra khảo Khôi rất dã man 
để buộc tội Tả quân Lê-văn-Duyệt. 2 khoản: 
— Sai quân Tả Dinh đốn cây làm của riênệ 


— Mờ ám trong việc chị tiêu. 
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Lê-văn-Khôi đã trình bày mọi lý lẽ đề chống lại 
những lời buộc bội gắt gao của Bạch-xuân-Nguyên. Nhưng, 
họ Bạch vẫn ghép tội Tả quân về các thuộc hạ cũ là 
«ô quan» và hạ ngục. Hơn nữa, trong khi thầm vấn, họ 
Bạch đã lớn tiếng mạt sát Lê-văn-Duyệt. Bọn Khôi mắng 
lại thì bị tra tấn cực hình. 


Ở ngục thất, Khôi bỗng gặp lại bọn lính hồi lương 
27 người cùng nhau âm mưu thoát ngục. Kế hoạch đã 
vạch kỷ. 

Ngày 18-s, Khôi xin phép về làm lễ giỗ cha. Án Sát 
Nguyễn-chương-Đạt vốn quen Khôi nẻ lời, y cho. Nhân dịp 
nây, Khôi cùng thuộc hạ Trắm, Tú Tài Hoành, Phó Vệ úy 
Bột, Phó Vệ úy Lực, Phó Quản cơ Đặng-vinh-Ưng và “lính 
hồi lương xông vào nhà Bạch-xuân-Nguyên giết viên Bố 
Chánh và toàn gia họ Bạch. Tông-Đốc Nguyễn-văn-Quế đem 
lính đến ứng cứu cũng bị hạ sát, chỉ có Án Sát Đạt 
chạy thoát. 

Cuộc hạ thủ thành công để dàng nhờ các lính hồi 
lương Thanh-Nghệ Bắc-Hà, lính tình nguyện người Nam 
đồng hương với Tả quân, có cảm tình với Khôi còn nhớ 


công đức của Tả quân. 


Giết bọn quan lại xong, Khôi chiếm thành Phan-An 
không gặp trở ngại gì. Sau đó, Khôi cho kéo cờ đỏ có 
ghỉ chữ «chiêu an» tự xưng Bình Nam Đại nguyên soái, 
phong chức tước cho thủ hạ. Khôi tuyên cáo chính sách 
chiêu an, bảo đảm an cư lạc nghiệp cho đồng bào, nhắc 
nhở công lao của Tả quân đổi với nhân dân Gia-Định 
Sài gòn, công bố rằng: Hoàng Tử Đán, con trai Đông cung 
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¬Ð 2 


ảnh mới là người thửa kể chính thức của Cao-Hoàng. 


Chính sách chiêu an và lời tuyên cáo của Khôi rất 
có kết quả. Hâu hết lính hôi lương, lính Gia-Định đều 
theo Khôi, nhiều người Trung-Hoa cũng sẵn 
Chiếm thành Phan-An xong, Lê-văn-Khôi sai 
phục 6 tỉnh Nam-Việt. Chỉ 


miên Nam đã vào tay IKhôi. 


sàng ủng hộ. 
quan quân thu 
trong vòng I tháng, toàn cỏi 
Nhưng, chẳng bao lâu vì sự 
bất hòa, mâu thuần nội bộ, Vệ-Úy Thái-công-Triều làm phẩn, 


mật sớ Triêu đình xin dái công chuộc tội, hạ sát Tả quân 


Sáu Khả, một tướng tâm phúc của Khôi. Triều lại đem quân 
bản bộ phối hợp với quân Triều đình đánh lại Khôi. Vừa 
bị phẩn, vừa bị tấn công hai mặt, Khôi biết thể 


không 
chống nỗi, đóng "chặt cửa thành, 


dự trữ lương thực chông 
cự. Tháng 12 năm ¡iổ33, Khôi mắc bệnh chết, con là Lê- 
văn-Câu (Cu lớn) thay cha làm Nguyên Soái kháng cự mãi 


đến tháng 7-1835 khi trong thành cạn lương thực, quân 


Triểu đình mới chiếm xong thành giết 6oo người, bắt 1878 


người, 6 người bị bất giải vê Kính (trong số nầy có 1 
người Pháp Marchaud, 1 người Tàu Mạnh-Tôn-Giả và con 
của Khôi lên 7 tuổi) Trừ 6 người trên, tất cả lớn nhỏ đều 
bị chém, chôn chung I1 hầm gọi là mã ngụy bia đề 6 
chữ: Ngụv tặc nhất võng tính thu (loạn quân bắt chung một 
lưới, giết hết). 


Chim lại được thành Phan-An Minh-Mạng 
chiếu truy tội Tả 
sử Phan-bá-Đạt, 
kết án. 


xuống 
quân Lê-văn-Duyệt. Năm 1835, y sớ của ngự 
Minh-Mạng giao cho đình thần luận tội 


Triêu đình nghị án 7 tội nên trẩm: 
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1) 


2) 


3) 


4) 


Sai người đi riêng sang Diến-Điện cấu kết ngoại 
giao. 

Xin giao tàu Anh-Cát-Lợi đến chành đề tổ có 
quyền. 

Xin giết Thị-Vệ Trằần-văn-Tình đề khóa miệng người 
ta. 

Làm sớ xin giữ quan viên đã có chỉ Bộ đồi đi 
nơi khác. 

Lập đảng mà xin tăng thợ cho Lê-Chất. 

Dấu chứa giấy ngự bản. 

Mộ cha, tiếm gọi là «Lăng», đối với người ta tự 
xưng là «Cô» 

Hai tội nên giảo (thắt cô): 

I) Xin dung nạp Miến-Điện 

2) Nói chuyện với người, ta xin được quẻ thẻ, có 
câu thơ «hoàng bào»: 

«Giúp Hán há thua cùng tướng Hán 

Phù Chu sao kém bọn tôi Chu» 

Trần-Kiều nếu gặp cơn binh biến. 

Mãnh áo hoàng bào đề ý nhan (ý bất trung) 


Một tội nên phát quân: 


— Tự tiện sai biền binh ta tàu thuyền. Sau hết: sự 


biến Phan-An, Tả quân Duyệt là đầu vạ, chiếu theo luật 
mưu phản, khép vào tội lăng trì. 


Song Lê Tả quân đã mất, xin truy đoạt các sắc, 
phá quách, phân thây «đề cho ai nấy đều biết Triều đình 
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xử rất công, rõ ràng, cái cân ba thước mà nghiêm như 
rìu búa nghìn thu...» 


Còn như Tằng Tô, Tô phụ cũng bị truy đoạt các sắc, 
con cháu, vợ cả, vợ lẻ đêu phân biệt nghị tội, tài sản bị 
tịch biên hết. 

Xem xong đề nghị của đình thần, Minh-Mạng dụ rằng: 

«Tội Lê-văn-Duyệt nhồ từng cái tóc cũng không kề 
hết, nói ra đau lòng, dù có bồ quan quách mà giết thây 
cũng là đáng. Suy nghĩ hắn chết đã lâu và đã bị truy đoạt 
quan tước, xương khô trong mộ bỏ gia hình. Vậy cho 
Tông-Đốc Gia-Định đến chỗ mã hắn san làm đất phẳng, 
khắc đá dựng bia ở trên, viết những chữ lớn: Quyên 
yêm Lê-văn-Duyệt phục pháp xứ (chỗ nầy là nơi quyền 
yêm Lê-văn-Duyệt chịu hình phạt) đề chính tội danh cho 
kẻ chết mà tỏ phép nước, làm gương cho kể quyền gian 
muôn đời Còn đối với thân tộc thì gia ân cho hưởng án 
trầm giam hậu (lên án chém nhưng còn đợi xét). Vụ xét 
án kéo dài đến năm 1838, mùa thu năm đó hầu hết thân 
tộc Lê-văn- Duyệt đều bị phát phối sung quân, riêng 
2 vị phò mã Lê-văn-Yên, Lê-văn-Tề, con của Lê-văn-Phong 
gọi Tả quân bằng bác ruột bị lên án chém. Tả phu nhân 
Đỗ-thị-Phầm miễn tội. 

Liệt truyện Quốc Sử Quán tại Tiiều đình Huế có ghi 
thêm giai thoại: ' 


«Từ năm Minh-Mạng thứ 16, sau khi Phan-An thành 
bị hạ, gặp đêm thanh vắng hay lúc trời âm u, người ở 
gần mộ Lê Tả quân có nghe tiếng ma rên quỹ khóc, có 
tiếng ngựa xôn xao khiến cư dân chẳng dám gần, 
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kẻ đi đường cũng lánh xa. Đến lúc phân mộ được trùng 
tu thì những tiếng rỉrên kia mới được êm dứt.. 


Năm Tự-Dức nguyên niên (848) có quan Đông-Các 
Đại học sĩ làm sớ tâu xin gia ân cho bọn con cháu Lê- 
văn-Duyệt, Nguyễn-văn-Thành, Lê-Chất: 

«... Bọn Lê-văn-Duyệt, Nguyễn-văn-Thành, Lê-Ghất đều 
đội gió xông pha chốn mũi tên hòn đạn, 
thân làm đến đại tướng, tước đến Quận công, sau hoặc vì 


hoặc vì cậy công mà làm thành tội Dù bọn 
đã trị rồi 


có lòng theo quân, 


con đại, 
Nguyễn-văn-Thành, Lê-văn-Duyệt có tội thì tội 
mà công thì không hỏi đến chẳng hóa ra cái công bách. 
chiến mà đề đến nỗi các oan hồn phải trơ vơ như ma 
trơi ngoài đồng khác nào quỹ ma ngao không ai thờ cúng...» 

Vua y lời tâu. Năm sau, 1ổ4o dạy hủy tấm bia phục 
pháp xứ và sai xã sở tại xây đắp lại mộ của Tả quân và 
phu nhơn. 

Khi Tả quân Lê-văn-Duyệt được giải oan, hương chức 
Long-hưng (Rạch-gảm) có đưa ra trình diện một người cháu 
trai của Lê-văn-Phong (em ruột Tả quân) tên là Lê-văn-Miễn lâu 
nay ản trốn. Năm Tự-Đức 2I (Nhâm-Thìn 1868) vua mới cho 
truy phục nguyên hàm cho Tả quân Lê-văn-Duyệt là «Vọng-các 
Công Thản Chưởng Tả quân Bình Tây Tướng quân quận công? 
được thờ ở Trung Hưng Công thần miểu. 


IV NHỮNG CÁI NHÌN VỀ LÊ-VĂN. DUYỆT 
Người đầu tiên đã có nhận xét đúng về Lê-văn-Duyệt 
và tiến cử Tả quân với Nguyễn-Vương là Khâm sai Chưởng- 


Tượng quân Nguyễn-đức-Xuyên : «Theo ý tôi, Phúc chỉ có 
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sức khỏe, Phúc không bằng Duyệt, người vừa có sức khỏe 
vừa lắm mưu cơ». 

—'Vua Minh-Mạng khi nghe báo tiệp Lê Tông-Trấn dẹp 
được giặc Sải, có phán với Lê-Chất «Quân sải (Thồ) làm loạn 
gân đến Nam-Vang, quan Trấn giỏi khiền tướng, xuất binh trị 
nó tận gốc, thật chẳng phụ cái trách nhiệm «Trường thành 
trọng ký» Duyệt đáng thay Trầm ở Nam phương mà tùy 
nghỉ hành xử. Trị dân có ân có uy, thật là một bực lương 
đống của Quôc-gia». Năm 183o, Tả quân xin vê hưu, vua 
đã xuông dụ giữ lại: «Ta đã rõ người có lòng nhớ Chúa 
muốn về châu. Người tuy ở ngoài trấn mà có lòng nhớ đến 
vua luôn, ta đã rõ người rồi Còn ta, ta đề người ở ngoài 
mệt nhọc đã lâu cũng muôn gặp cho thỏa lòng trông mong 
nhưng nghĩ vì Gia-định là chỗ trọng yếu của Quốc gia, Xiêm- 
La còn đòm ngó, Chân-Lạp còn chưa thần phục, dân tình chưa 
ôn định, nay được người trấn ở đó đề cho ta khỏi lo về 
phía Nam...» 

— Michel Đức Chaigneau (con trai viên sĩ quan jean 
Chaigneau Nguyễn-văn-Thắng trong Souvenirs de Huế (Kỷ niệm 
về Huế) có nghe cha kề lại những chuyện về nhân vật triều 
Nguyễn dưới triều Minh-Mạng có đoạn nói về Tả quân Lê- 
văn-Duyệt : «Tả quân là một người có uhị lực siêu quần, một võ 
tướng trí dũng soz+z toàn, một nhà cai trị dân có uy, có ân, ai ai 
cũng kính nề nhưng rất inẽn phục.vì người công bình chính trực». 

— Một người lái buôn Hồng-Mao tên Finlayson từng ghé 
qua Sài-gòn, năm I8I2 có tả thành phố nầy dưới thời Tông- 
Trấn Lê-văn-Duyệt : «Thành phố nầy làm cho du khách ngạc 
nhiên. Chúng tôi đi hằng mấy hải lý mà chưa hết nhà cửa. 
Nhà làm sát nhau, theo hàng dài : Đường sá rất rộng. Có 
nhiều lạch như mắc cửi. Phố xá ở đây còn phong quang, theo 
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tôi hơn nhiều kinh đô Âu-châu. Dân cư rất đông đúc. Sự 
phát triền thành phố nầy và cả một thành phố bên cạnh (Chợ 
Lớn) đã tiến khá mạnh với chính sách thanh liêm nhưng cực 
kỳ nghiêm khắc của ông Khâm-sai Tả quân Lê-văn-Duyệt». 


— John White, người Mỹ chỉ huy trưởng tàu hai cột 
buồm Tranklin, người đảu tiên bước chân tới Việt-Nam đã 
từng được Tông-Trấn Lê-văn-Duyệt tiếp kiến đã ghi lại hình 
ảnh Tả quân qua thiên ký sự «... Quan lớn nói chuyện với 
tôi rất tự nhiên, bỏ hết mọi kiều cách long trọng cao quý, 
mọi nghi lễ về địa vị lớn lao của ngài. Chiến tranh, chính 
trị, phong tục, kiều cách tại các nước Âu châu là đề tài mà 
quan lớn đặc biệt chú trọng... > 


— Đại-Nam Nhất Thống chí, bản chữ Hán ấn hành 
10og (Tu Trai Nguyễn-Tạo dịch1%64) trong phần nhân vật có nhận 
xét về Tả quân Lê-văn-Duyệt «... Ông sinh ra vốn không 
có bộ máy sinh dục (chữ Hán gọi ân cung) có tỉnh thâm 


trăm dũng mãnh như con chim chí lại có tài thiện chiến» 


— Trong phân sử liệu về chánh tích của Tông-Trấn Gia- 
"Định Lê-văn-Duyệt, sử gia Nguyễn-thiệnLân đã viết : 

«Lê-văn-Duyệt là một danh nhân lịch sử của nước Việt 
Nam và thứ nhất của miền Nam bấy giờ. Không những ngài 
là một tướng giỏi nhiều phen xông pha ngoài mặt trận trong 
cuộc nội chiến giữa Chúa Nguyễn-phúc-Ánh và nhà Tây-Sơn, 
ngài là một người. tồ chức chính trị cho đất Nam này, 
sau khi dân chúng điêu: linh hơn 2o năm binh lửa, đem lại 
an ninh, cơm ăn, áo mặc cho nhân dân trên đồng bằng sông 
Cửu-Long, đó là sự nghiệp xây dựng của Gia-Định thành Tồng 
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Trấn Lê-văn-Duyệt. Lê Tông Trấn đã chứng tỏ cho chúng ta biết 
rằng ngài không những là nhà cai trị giỏi mà là nhà quân sự, 


ngoại giao nhìn xa thấy rộng đề bảo vệ toàn cỏi Gia-Định 2, 


Và cũng trong Quốc sử tạp lục (Khai-Trí Saigon xuất 
bản 197o) sử gia họ Nguyễn, bằng lời văn ý nhị sâu sắc, với 
những nhận xét chính xác đã hết lời ca ngợi công :trình cộng 
đồng vì đại của nông dân và quân đội Việt-Nam dưới sự lãnh 
đạo của Tông - Trấn Lê-văn-Duyệt trong việc đào sông Vĩinh- 
Tế trên l1oo cây số dọc biên thùy Cao-Miên từ I8io đến 1824 
đem nước ngọt sông Cửu-Long về đồng ruộng: 


« Bây giở ta tới Châu-Đốc, tỉnh ly vui vẻ. Ta nhờ 
một chiếc thuyền chở hàng cho ta theo cập bến đề cất hàng 
rồi lại đến Hà-Tiên, một ly sở đẹp. Ta nằm trên thuyền to. 
ở đâu mũi nhìn trời, nhìn mây, nhìn nước, nhìn các mương 
lấy nước sông Cửu-Long vào ruộng. Ta nhớ ơn ông cha ta 
ngót 4o ngàn người đã tốn hàng năm đào con sông nầy dưới 
sự lãnh đạo trực tiếp của Gia-Định Tồng-Trấn Lê-văn- -Duyệt 
từ 18Io đến 1824 «Quốc Sử tạp lục trang 325: 


— Giáo-sư Đại-học Lê-đình-Chân trong cuốn biên khảo 
«Cuộc đời oanh liệt của Tả-quân Lê-văn-Duyệt (Phồ Thông 
xuất bản 1gs6) đã viết như sau: 


«Lấy tâm lý mà xét thì những người có thân thề cường 
tráng (Duyệt tuy thấp bé nhưng rất khỏe) mà lại mắc tật ân 
cung bao giờ cũng ưa hoạt động chân tay hình như đề. cho 
sinh lực đồi đào có lối xuất phát. «Có lẽ vì lẽ sinH lý đó mà 
Duyệt không sao chịu nồi cuộc đời tù hãm cây cỏ của một thư 
sinh mà chỉ ưa leo cây, học võ, săn bắn, chọi gà, tóm lại toàn 
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là những trò chơi hiển cho thân thề những địp hoạt động, 


ấy cũng là lẽ thường của trời đất». 


Giáo-sư Chân cũng đã nhận xét chung về Lê-văn-Duyệt 
trong cuốn biên khảo về Tả-quân như sau: «Từ ngót ba chục 
năm cầm vận mệnh miền Nam, Lê-»ăn-Duyệt đã tỏ ra là một nhà 
cai trị nghiêm khắc nhưng công bằng. Dưới đời Tả quân, nhân 
dân được yên ôn làm ăn, lúa gạo sản xuất rất nhiều, nhân 
dân không biết đói rét là gì. «Bọn gian phi không những 
không còn mà mầm gian phi cũng bị Tả quân nhồ sạch hết 
với chính sách đồn điền. 

Về phương điện nội trị thì như vậy. Còn về phương diện 
ngoại giao thì Tả quân đã phụng mệnh nhà vua đưa vua 
Cao-Miên vê nước, đem đạo binh lên đóng Nam Vang. 


Tóm lại, những thắng lợi lớn lao của Nguyễn Vương 
đều là công trạng của Tả quân. Trong bầy tôi theo Gia-Long, 
Tả quân là người vừa trung thành vừa hiền hách nhất» 

(Cuộc đời oanh liệt của Tả quân Lê-văn-Duyệt, tác giả. 
Lê-đình-Chân) 

Thân thế và sự nghiệp của Tả quân Lê-văn-Duyệt qua 
cái nhìn của một nhà thơ lớn miền sông Hương núi Ngự được 
cô đọng trong 4 câu thơ với tất cả lòng kính phục : 

«Trăm trận gian nan là trang danh tướng 

Trung cang nghĩa khí là vị danh hiền 

Hương hoa, lễ bạc đửng quên 

Đi ngang Gia-Định viếng đền Tả quân 

(Ưng-Bình Thúc - Giaạ-Thự ) 


Thái - Sư 
Trương- Đăng - Quê 
_ (1798 - 1868) 
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My-Khê xưa êm đêm, quê hương của: 
Thái sư Trương đăng Quế 
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L— THÂN THẾ 


1) Nguồn gốc dòng họ Trương 

Theo gia phả còn lưu, dòng họ Trương nguyên ở xã 
Phước-Long, huyện Thạch-Hà, phủ Hà-Ba (tức Hà-Thanh) 
Hà-Tỉnh. 

Thỉ tô là Trương-đăng-Nhứt và con là Trương-đăng- 
Trường ứng nghĩa vào Nam phò nhà hậu Lê đời Lê-Thần- 
tôn Tuyên Hoàng-Dế, Vinh-Tộ năm thứ 5s (1624), chúa Sãi,. 
Thụy quận công Nguyễn-phúc-Nguyên. 

Đến Quảng-Ngãi gia đình định cư tại xã Mỹ-Khê tây, 
Tồng Bình Châu (Tịnh Châu) huyện Bình-Sơn (hiện Sơn-Tịnh). 

Trương-đăng-Nhứt khi chết được chôn tại Bàu Cò, Tư 
Cung bắc (nay thuộc xã Sơn Quang, quận Sơn Tịnh, tỉnh 
Quảng-Ngãi). Theo gia phẩ ghi: Khi ông mất, con cháu khiêng 
ngang qua một cánh đồng đến một khoảng có nước, nơi có 
rất nhiều cò trắng bay về đậu kiếm mồi, tới đây thì đứt 
dây. Một ông lão bỗng xuất hiện, cảm gậy vẽ xuống đất 
(chỗ cò trắng đang ăn) bảo đem quan tài chôn, ở đó rồi biến 
mất. Các con cháu y lởi đem chôn chỗ ông già chỉ vẽ. 

Về sau Bàu cò nây bồi cao lên, cây cối mọc' chung 
quanh mộ um tùm. Các rễ cây bao quanh mộ, vòng lại như 
xây thành. 

Ngôi mộ Bàu Cò trở thành ngôi mộ tô của dòng họ 
Trương tại Quảng-Ngãi. Hằng năm con cháu viếng thăm nhưng 
khỏi tảo mộ vì mả vẫn sạch sẽ khác thường. 

Dỏng -họ Trương còn có ngôi mộ nồi tiếng toạ lạc tại 
Trà-Sơn, xã Sơn-Long, Sơn Tịnh đó là ngôi mộ ông Cai 
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Trương-đăng-Hưng (cháu nội của Thỉ Tô Trương-đăng-Nhứt) 
Ngôi mộ nầy gọi là «mộ lùm» còn tên nữa là mộ báo ân, 
đề tài cho giai thoại «mã lùm phát công hầu». 

Giai thoại kề rằng: 

Cháu nội của Thỉ Tô Trương-đăngNhứt là Trương- 
đăng-Hưng đến lập nghiệp tại làng Phú-Nhơn, làm nông, khai 
phá ruộng râầy. Gặp mùa gió lớn ông Hưng có đến đốn 
một cây đại thọ bị trốc gốc. Trong khi đốn ông Trương- 
đăng-Hưng đào gốc, gặp được I chum vàng chôn dưới gốc 
cây. Hai ông bà khiêng chum về đào lỗ chộn, cất trong 
nhà mãi đến Io năm sau mới thấy con cháu của người Tàu 
có của đến tìm hỏi. 

Vợ chêng Trương-đăng-Hưng vui vẻ trả lại nguyên 
chum vàng cho con cháu người có của. Người nầy bằng 
lòng chia hai số vàng trên nhưng ông Trương-đăng-Hưng nhất 
quyết chối tử dù kẻ có của đã năn nỉ đôi ba lần, có khi 
phải dấu số vàng trong bánh «tết» đề trả ơn nhưng vốn 
thật lòng không ham của phi nghĩa nên cây bánh tết có 
vàng cũng được trả y nguyên cho chủ nó. Cuối cùng, người tàu 
ấy, một nhà địa lý tỉnh thông xin trả ơn bằng cách chọn 
một ngôi huyệt mã cho dòng họ Trương giữa cảnh núi đồi 
chập chùng như hình con thồ long đang trườn mình qua 
vùng đất làng Trà-Sơn. 


Huyệt mã nằm giữa một đồi cây, mộ đấp đất, bên 
cạnh mộ có một mộ nhỏ của tên hầu cận người Thượng 
trung thành. Cạnh đó có hai mộ nhỏ nghỉ trang. Đây là nơi 
an nghỉ cuối cùng của Trương-đăng-Hưng. Ngôi mộ gọi là 
mộ làm, đặc điểm không có một rễ cây nào ăn thông vào 
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và mộ luôn luôn sạch sẽ như có kể quét dọn hằng ngày 
(Trước năm 19g63, mộ nây là 1 thắng cảnh ở Trà Sơn được 
nhiều người viếng thăm). 

Và đúng như lời thầy địa lý đã dự đoán, kể từ ngày 
thi hài ông Trương-đăng-Hưng được chôn tại huyệt «mã lùm?> 
thì dòng họ Trương phát công hầu theo câu: sĐợi đợi công 
hầu, nhứt đại vương (ứng nghiệm vào Trương-đăng-Quế và con 
trưởng là Trương-quang-Trụ (Phò mã Đô-Úy tước Tuy Thạnh 
hầu lấy An-Mỹ Công chúa, rễ vua Thiệu-Trị) Nhứt Đại Vương 
đây có lẽ ứng nghiệm vào vua Tự-Đức chăng ? Ông vua mà 
câu chuyện ngoại sử và lời khẩu truyền tin rằng vốn thuộc dòng 
họ Trương. Tuy nhiên theo lời ông Trươig-Quang-Trợ, giáo 
học, Trưởng nam phái I dòng họ Trương, người đang còn 
giữ gia phả thì quả quyết đó là một sự xuyên tạc do một số 
người trong hoàng-tộc dựng lên vì ganh t¡ thấy vua Tự-Đức 
tôn kính như bậc cha mẹ (Trương-đăng-Quế từng là thây của 
vua và nhiêu Hoàng thân vừa là cố mạng lưởng thần do di 
chiếu của vua Thiệu-Trị. 

2) Tiêu sử của Trương-đăng-Quế. 

Trương-đăng-Quế tự Giêng Phương, bút hiệu Quảng-Ehê 
là con thứ s của Trương đăng Phát, sinh ngày oI tháng II 
năm Quí-Sửu (1793) tại Mỹ-Khê tây huyện Bình-sơn (nay thuộc 
xã Sơn-Mỹ, Sơn-Tịnh, Quảng-Ngãi). 

Tướng mạo Trương-đăng-Quế khôi ngô, mũi trái mật, 
giọng nói chuông, tính tình khoan hòa, thận trọng, nếp sống 
thanh bạch, chí khí hiên ngang, lòng trung hậu, yêu nước 
chân thành. 


Thuở thư sinh ông học giỏi, năm 27 tuồi đậu Hương 
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Tiến (Cử nhân) khoa Kỷ-mão (I81o) triều Gia-Long thứ 1lổ. 
Trương-đăng-Quế là người khai khoa cho tỉnh Quảng-Ngãi, cháu 
ông là Trượng-đăng-Trinh, đậu Tiến-sĩ Nhâm-Dâần, Thiệu-Trị năm 
thứ 2 cũng phát khoa cho Quảng-Ngãi về khoa thi hội (1843) 

Tuy chỉ đậu Hương-Tiến, nhưng Trương-đăng-Quế học 
rộng, thông suốt kinh sách, thơ văn lỗi lạc, có lưu lại tác 
phẩm «Học văn dư tập». 

Gia phả bọ Trương có kề lại giai thoại trên đường ra 
Huế dự kỳ thi hương, ngang qua đèo Hải-vân Trương-đăng- 
Quế đã ngấu ngâm : 

«Quét mục Đông minh duy hữu hải 
Hồi đầu, Nam nhạc cánh vô sơn 

(Trước mắt nhìn chỉ thấy biền Đông-Hải (Nam-Hải) 
là rộng hơn tất cả. Quay đầu xem các núi ở miên Nam không 
có núi nào cao bằng núi ở Hải Vân). 

Dựa trên ý hai câu trên, người ta nói 2 câu ngẫu ngâm 
đó có ứng nghiệm với thân danh và sự nghiệp của Trương- 
đăng-Quế sau này. 

Trương-đăng-Quế có 3 bà vợ : 

Bà Tiên thất: BÙI-THỊ-HƯƠNG (Nhất phầm phu nhân) 
quê xã Châu-Me, Bình-Sơn. Bà sinh hạ 1 trai 2 gái: 

— Trương-quang-Trụ, Phò-Mã Đô-úy, tước Tuy-Thạnh 
hầu, lấy An-Mỹ Công chúa con thứ tư của vua Thiệu-Trị. 

— Trương-thị-Ân có chồng là Án-Sát Quảng-trị Nguyễn- 
Điều. 


— Trương-thị-Thứ vợ Tùng-Thiện-Vương, con thứ 1o 
của vua Minh-Mạng. 
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Bà Chánh thất (Nhất phầm'phu nhân) là Quận chúa 
Ngọc-Lê con ông Phúc Long Công (chú ruột vua ‹Gia-Long) 

Bà sinh hạ 4 trai : 

— Trương-quang-Đãn—Tú-tài, Tham Quân Vụ, Thái Tử 
Thiếu Phó, Đông-Các Đại-Học-Sĩ, Sử quán Tồng Tài, Kinh giêng 
giảng quan, Quản lý Quốc-tử-giám, Cơ mật viện Đại-thần, phụ 
chánh Đại Thân triều Đồng-Khánh, Chánh Chủ Khảo trường 
thi Nghệ-An. Trương-quang-Đãn tên chữ Tử-Minh, tác giả Cúc 
Khê thi tập mất ngày 28 tháng 8 năm Thành-Thái 9 (1897) 
thọ 82 tuôi (tác phầm Cúc Khê thi tập hiện còn lưu nơi ông 
Trương-quang-Hoài (Huế) Trương-quang-Huấn (Mỹ-tho). 

— Trương-quang-Đề có tài biện luận, năm Tự-Đức 1ổ 
Chủ sự viện ngoại bộ binh. năm thứ z2I cùng anh Trương 
quang Đãn tòng chỉnh ngoài Bắc giữ chức Tán Tương quân 
thứ, năm Tự Đức 2s (1872) chống đối Thống Đốc Hoàng-tá- 
Viêm bỏ việc quân, bất tuân lệnh bị bắt giải về Kinh sung 
Quân thứ, lập công, thăng Hồng Lôi tự Khanh. Năm 1885 nhà 
vua Hàm-Nghỉ ra sơn phòng Quảng-trị bị vua Đồng Khánh 
cách chức, sau được khôi. phục hàm Binh bộ tham tri. Chết 
lúc 4q tuôi. 

— Trương quang Điêm; Tư vụ tại gia. 

— Trương quang Du: Tán Tương Quân vụ sau cải 
Thượng Tá Tỉnh vụ Quảng Ngãi. 

3 Đệ tam phu nhân: Bà Trần thị Đức sinh hạ Trương 
quang Duyệt làm Đề Đốc Kiềm Đốc Sơn Phòng. 

Trương đăng Quế làm quan 3 triều (Minh Mạng, Thiệu 
Trị Tự Đức) về hưu tháng 3 năm Quý hợi, mất ngày 15 
tháng 2 năm Ất Sửu (I86s) tại nguyên quán Mỹ Khê tây 


bá... 2 


Con thú: của Thái sư Trương đăng Quế: 
Tử Minh Trương quang Đăn, tác giả *QCúc-Khê thi tập» 
Đông Các Đại học Sĩ,Kinh Điên giảng quan, Quản lý 
Quốc Tử Giám, Cơ: mật Viện Đại Thần, Phụ Chánh Đại 
Thần triều Đồng Khánh. 
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Quảng Ngãi hưởng thọ 73 tuôi, tước Cần Chánh điện Đại học 
sĩ Tuy Thạnh Quận công trí sĩ. 

Vua Tự Đức bãi triều 3 ngày, truy tặng hàm Thái sư 
cấp 2.5oo quan tiền, lụa, sai đem rượu thượng phương và 
I bài thơ tới nhà ban tế, cho dựng bia ở phần mộ khắc 
II chữ «Lưỡng triều cố mạng lương thân Trương văn Lương 
chỉ mộ» (thụy hiệu Trương đăng Quế là Văn Lương) 

Vua truyền chỉ chờ hết phát tang sẽ cho thờ ở Thể miếu 
theo lời Tiên Đế. 

Các vị hoàng thân, Công chúa, các quan tại triều, sĩ 
phu trong nước tặng rất nhiều liên đối. Tuy lý-Vương có 
làm bài văn chạm đá dựng bia trước mộ Trương thái sư. 


Hằng năm vào ngày 13, 14 tháng 2 âm lịch, là ngày 
giỗ, con cháu họ Trương khắp nơi về hầu ky đông đảo. Các 
thôn, xã sở tại lo trang hoàng lễ nghỉ, tế lễ. Trước 1945 
thưởng lệ cai quan tỉnh, phủ, huyện về bái ky có mang theo 
phẩm vât của Triều đình, việc cúng tế rất tôn nghiêm và 


trọng thê. 


II SỰ NGHIỆP 
1 Hành trình hoạn lộ: 


Trương-đăng-Quế bắt đầu nhậm chức Hành Tâu Bộ. 
Lễ vào năm Minh-Mạng nguyên niên (18zo) -rng là Đô:.¿-cung 
Bạn Độc (người bạn chỉ dân cho Đông cung Hoàng Tử (sau 
nây vua Thiệu-Trị) và các Hoàng thân Vinh-Tường, Vĩnh- 
Thuận, Phước-Bình, Phụng-Xuân) phụng sự 3 triều, trải 43 
năm, kết thúc cuộc hành trình hoạn lộ vào năm Quí Hợi (:863) 
với chức Phụ chánh Đại thần, Cần chánh Điện Đại học sỉ, 
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Tuy Thạnh Quận công. 

Trương-đăng-Quế dạy rất vừa ý vua Xinh-MXạng được 
ngợi khen và thăng thưởng Bữu Thiểu Khanh, quản lý các 
việc ở phòng văn thư. Năm Minh-Mạng thứ 11 (183o) thăng 
Thị Lang bộ Công đổi qua bộ Lễ, chủ khảo cuộc thi sát hạch 
giáo chức các tỉnh. Năm Minh-Mạng thứ 12 (Tân-Mão) 1831, 
ông phụng mệnh ra Bắc định đoạt việc tô chức quân lính, trở 
về được thăng Tham Tri bộ Hộ sung chức Độc quyễn các 
khoa Điện thí, thăng Thượng thư bộ Binh giữ ấn Đô-sát Cơ 
mật viện Đại thân, năm Minh-Mạng 14 (1833) gia hàm Thái 
tử Thiếu Bảo sung chức chủ khảo trường thi Hội. 

Năm Minh-Mạng thứ 16 (Ất Vị) 1835 sung Kinh lược 
Đại thân vào khám đạc điền thồ 6 tỉnh Nam kỳ, trở về được 
vua Uỷ lạo ban rượu, I cặp cá đúc bằng vàng thăng Hiệp 


Biện Đại học sĩ lãnh Binh bộ Thượng thư sung Cơ mật viện 
Đại thần như cũ. 


Năm Minh-Mạng 17 (Bính thân 1836) ông sung chức 
Thanh-hóa Kinh lược sứ dẹp giặc Lê-duy-Hiền ở miền thượng 
du tỉnh Thanh. Tháng 4 Đinh Dậu (1837) dẹp yên giặc Thỏ, 
trở về lãnh chức cũ. Năm Minh-Mạng Io (Mậu-Tuất 1838) 
ông được kiêm Quốc tử giám, Chủ khảo khoa thi hội,: đọc 
quyên trường Điện thí, năm Minh-Mạng thứ 2o (1838) được 
tấn phong Tuy thạnh Nam. Năm thứ 21, vâng cố mạng (di 
chiếu nhà vua) sung chức Phụ chính. 

Niên hiệu Thiệu-Trị thứ nhứt, xét Trương-đăng-Quế có 
công giúp nhà vua nên được thăng Văn minh điện Đại học 
sĩ gia hàm Thái bảo Quản lý Bộ binh, Cơ mật viện, kiêm 
chức Tông tài Sứ quán, 


Vua phán «Khanh là vị cố mạng lương thần do tiên Đế 
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đề lại giúp Trầm, có điều gì sai lầm cứ trước mắt can gián 
đừng sợ quở trách» 

Năm Thiệu-Trị thứ 2 Nhâm-Dần (1842) xét loạn ở 
trấn tây được yên ồn là do Trương-đăng-Quế có công trù hoạch 
khi ấy đúc súng ghỉ hình tượng võ công có chạm tên ông vào 
bữu pháo «Bảo đại định công nhất vị» Năm Thiệu-Trị thứ 
2 (1842) tấn phong Tuy thạnh Tử, vua Thiệu Trị có sắc dụ 
«.... Trương-đăng-Quế là vị lương bá, tấn phong tước Tử và 
thưởng cho đồng nhất hạng kim tiền có dây cột đúc hình 
long phụng, 2o lượng bạc, một nhân bằng ngọc đái kim can 
của vua dùng. Tháng q năm 1847 lại vâng di chiếu làm Cổ 
mạng lương thần sung chúc Phụ chánh Đại thần. Năm thử 
nhứt, niên hiệu Tự-Đức (Mậu thân 1848) Trương-đăng-Quể 
được thăng Cần chánh điện Đại học sĩ tấn tước Quận Công 
sung Kinh Diên giảng quan. 

Từ I18so đến 1863 ông đã 6 lần dâng sớ xin về hưu 
nhưng đến lần cuối. Tháng 3 Quí hợi (1863) mới được vua 
Tự-Đức chuẩn y. Vua ban cho ông một bài thơ, sâm, quế, 
vàng lụa các hạng. Đến ngày về quê, vua khiến các đình 
thần làm tiệc tiễn đưa, lại cho mỗi năm vẫn được lãnh bán 
bồng, quan tỉnh sở phải thường lui tới hỏi thăm. Trương- 
đăng-Quế về hưu tại nguyên quán Mỹ Khê tây, tháng hai 
năm 1863, gần 2 năm sau thì từ trần. 

2) Một quân công của Trương-đăng-Quế 

«Giặc tuy đã dẹp mà các mang sách chưa bình định, 
cũng chưa bắt được thằng đầu đàn nào, bây giờ muốn tìm 
bắt cho hết cũng khó chỉ bằng giao nhiệm vụ ấy cho thồ dân, 
dùng chúa người Mọi đánh người Mọi thì thành công được? 
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Trên đây là lời của Trương-đăng-Quê, một trong những 
mưu lược của vị đại thân, đã giữ vai trò trọng yêu suốt 
3 triều Xi người đã đứng về phe chống đối hòa ước Da 
tuất (5-8-1862) đã bác bỏ lời nghị hòa của Khâm sai bi ch nh 
bá-Nghi (người Mộ-Dức, Quảng-Ngãi) kiên quyết chống sân) 
đù có tin đồn Kỳ-hòa và thành Mỹ tho bị thất thủ. Khoảng 
tháng giêng Tân-Dậu (1861), người đã gián tiếp, ngầm ngắm 
ủng hộ các lực lượng kháng chiến chống Pháp do Bình Tây 
Đại nguyên soái Trương-công-Định cảm đầu. Sau đây Â một 
quân công tiêu biều cho tài năng của Trương-đăng-Quế : 

Sử chép: vào năm Bính-thìn (1836) tháng chạp, Vua 
Minh-Mạng cho Cơ mật viện Đại thần Trương-đăng-Quể sung 
K¡nh lược sứ Thanh-Hóa, có Đoàn-Uần và Nguyễn-đăng-Giai 
sung chức Phó sứ. 

Sứ mạng chính là dẹp giặc Lê- duy - Hiền ở miền 
thượng du Thanh-hóa đang nồi lên chống nhà Nguyễn. 


Thật ra đó là cuộc khởi loạn của người Mường-Thái, 
căn cử tại miền núi, lấy chế độ phong kiến địa phương, chế 
độ quan Long chống lại sự tập trung chính quyên Việt-Nam, 


đem Lê-duy-Hiền con cháu nhà Lê ở miền núi Ninh-Bình ra 
làm chính nghĩa. 


Lê-duy-Hiền xưng «Đại Lê Hoàng thân hiền công» đúc 


ấn, đặt quan, mật dụ những thồ ti, thô mục ở Quang-Hoài, 
Cầm-Thùy ở Thanh-hóa hẹn kỳ khởi nghĩa. 


Lê-duy-Hiền phái Quách-phú-Thành, ĐDinh-kim-Bảng xúi 
Phạm-công-Nho đem đồ đảng hơn s.ooo người giết Trì châu 
Tô-danh-Cần ném thây xuống sông. 


Vua Minh-Mạng bằng cho Tạ-quang-Cự làm Kinh lược 
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sứ đạo Ninh-Bình, Hà-duy-Phiên làm Tham-tán. Bây giờ sự 
đánh dẹp rất khó khăn, tướng giặc là Hi-công-Kim hợp với 
Phan-thúc-Liêm, tụ chúng hơn 1ooo người từ châu Lung-Chính 
kéo xuống huyện giết Tri châu là Hồ-tõ-Thiện; lãnh bình ở 
Thanh-Hóa là Nguyễn-văn-Ký ở Ái-Chữ bị Phạm-công-Nho bao 
vây. Sử chép quân ta chết và bị thương rất nhiều. 


Vì thể giặc còn mạnh nên vua Minh-Mạng phái Cơ mật 


viện Đại thần Trương-đăng-Quế làm Kinh lược Thanh-Hóa. 


Trương-dăng-Quế đóng quân ở Lung-chính, một mặt đẹp 
giặc mặt khác an dân, chia quân đóng ở các nơi, đông thời 


Tạ quang-Cự tấn công giặc ở Ninh-Bình. 


Vào tháng 3 năm Đinh Dậu (183;) tình hình về phía 
triêu đình có vẻ khả quan. Tướng giặc Phạm công Nho bị bắt, 
đóng củi đem về kinh, vợ con hai tên Quách tất Công, Quách 
tất Trị cũng bị bắt. Phạm-công-Nho bị bắn chết, bỏ đâu vào 
thùng đem về kinh. Rồi chính Lê-duy-Hiền và Hoàng-đông- 
Nguyệt cũng bị bắt cắn lưỡi tự tử. 

Sau đó, Trương-đăng-Quế về kinh, Tạ quang Cự cũng 
thu quân về. Đó là vào năm 183z. Theo sử gia Nguyễn-thiện 
Lân thì sự nỗi loạn nây kéo dài đến bảy tám tháng. Triều 
đình nhà Nguyễn đã phải vất vả rất nhiều. Lịch sử ghi tên 
Trương-đăng-Quểế trong sự nghiệp đẹp giặc, an dân. 

3) Trương-đăng-Quế và những ông vua nhà Nguyễn 

a) Trương-đăng-Quế và vua Minh-Mạng. 

Có thể ghi rằng vua Minh-Mạng đã biết xử dụng đúng 
chỗ tài năng của Trương-đăng-Quế, sớm trọng dụng ông trong 
chức vụ Đông-Cung bạn độc, hết lời khen ngợi tài văn học 
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của Trương-đăng-Quế, cử ông làm chủ khảo sát hạch giáo. 
chức các tỉnh, Độc quyền các khoa Điện thí, chủ khảo trường 
thi hội 1833, 1838, Tông tài Sử quán. 


Sau khi đọc lời tâu của Trương-đăng-Quế về sách lược 
trị an ở miền Thượng du Thanh-Hóa và biều tâu xin giữ 
Bố Chánh Nguyễn-đăng-Khải ở nguyên nhiệm sở Bắc-Ninh, 
Vua Minh-Mạng đã khen Trương-đăng-Quế là một vị đại thân 
mưu lược và có đại lượng. 


Chính Trương-đăng-Quế đã chứng tỏ tài năng và đức 
độ của mình qua những trách nhiệm đã được giao phó. 

Vua Minh-Mạng đã di chiếu cử Trương-đăng-Quế sung 
chức phụ chánh Đại Thần đề tiếp tục giúp Vua Thiệu-Tr!. 


b) Trương-đăng-Quế và Vua Thiệu-Trị 


Lúc lên ngôi, xét Trương-đăng-Quế có công lớn, Vua 
Thiệu-Trị cho thăng văn minh Điện Đại học sĩ gia hàm Thái 
Bảo, Quản lý Bộ bình Kiêm Cơ Mật Viện, tấn phong Tuy 
Thạnh Tử Vua phán «Khanh (Trương-đăng-Quế) là vị cố mạng 
lương thân do Tiên-Đế đề lại Trâm có điều gì sai lầm cứ 
trước mặt can gián đừng sợ quở trách...» Khi có Dụ chuãn 
bị bồ dụng các con quan đại thần, con trưởng của Trương- 
đăng-Quế là Trương-đăng-Trụ, tuy còn nhỏ nhưng được ăn 
lương ngang hàng thất phầm. Ông Quế xin từ chối bồng lộc 
nói trên nhưng Vua không chuẩn. 

Năm Thiệu-Trị thứ 2 (Nhâm-Dần 1842) Vua Bắc tuần, 
Trương-đăng-Quế được sung chức Ngự Tiền đại thần, sau khi 
làm lễ ban giáo xong, Vua dụ rằng: «Trương-đăng-Quế là 
một vị lương Bá, tấn phong lên tước Tử và thưởng một 
đồng nhất hạng Kim Tiền, 3o lượng bạc, 1 nhần bằng ngọc 
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đái của Vua dùng" Vua lại tự làm một bài chiếu đại ý nói: 
Văn mình Điện Đại học sĩ Tuy-Thạnh Tử Trương-đăng-Quế 
xin cáo về làng thăm, cũng là một việc hiếu. Trầm «Đã chuẩn 
v, xin về vài tuần, nay đã hết hạn, chắc là tháng sau vẻ 
triểu. Vua làm I bài thơ 8 câu s»ai Thị-Vệ đem tận nhà ban 
thăm đẻ tổ ý ưu đãi đại thần Bài thơ ngự Chế Cung dịch 
như sau: 

«Nhờ Khanh việc nước được thong dong 

Xin phép về thăm cũng lẽ công 

Giúp đỡ chín năm nhiêu việc ích 

Phụng thờ hai chúa, tỏ lòng trung 

Nhớ lời Tiên-Để còn ghi tạc 

Vắng mặt hiền-khanh bỗng động lòng 

Ứu đãi lão thần ta chuẩn cấp 

Bình an mau trở lại sân rồng> 

Năm Thiệu-Trị thứ 6 (Bính-Ngọ 1846) Trương-đăng-Quể 
lâm bịnh, Vua Thiệu-Trị phán với Huỳnh-tế-Mỹ: 

«Là người trung thành thì biết thương Vua. Muốn 
thương Vua thì trước hết phải bảo thân mình. Trương-đăng- 
Quế ngày đêm lo âu, Trầm vẫn biết, nên thể theo ý, Trầm 
đã cho Khanh ấy an dưỡng». 

Vua lại cho Trương-đăng-Trụ, con trưởng của Trương- 
đăng-Quế sánh duyên với người con gái thứ tư tức là An- 
Mỹ công chúa. Tháng 5 Bính Ngọ (1846) Vua tấn phong Trương 
đăng Quế tước Bá, khen ông hiên lương, ttung chánh, đặc 
ân cho một cái bài ngọc khắc 4 chữ «Cố mạng lương thần» 
4 chót »ừng có hình thú đúc bằng vàng, lại ủy nhiệm Trương 
đăng Quế chức Tông Tài đề tu chỉnh tập văn qui về đời 
Vua Thiệu-Trị. Tháng o9 năm 1847, trong di chiểu phong Dực- 
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Tôn lên ngôi, Vua Thiệu Trị có viết: «Trưzag thái Bảo giúp 
Trầm trị nước đã nhiều năm, nước thịnh, văn tr;, võ thạnh, 
đem lòng trung yêu nước giúp Trầm thì cũng phải đem lòng 
ấy giúp tự quân...» Trước khi băng, Vua Thiệu Trị có đòi cô 
mạng lương thần Trương đăng Quế và các đại thân: Võ Văn- 
Giải, Nguyễn trí Phương, Lâm duy Hiệp. Ngài truyền đuôi 
mấy người tả hữu mà ban rằng: 


«Ta nối nghiệp Tiên Để 7 năm nay, ngày đêm lo lắng 
không dám thong thả vui chơi mấy lâu se mình, hôm nay 
mệt lắm. Ta lo nghiệp lớn Tô Tông phó thác cho ta nên 
ta phải lựa người nối nghiệp xã tắc. 

«Trong mấy con ta, Hường Bảo tuy lớn nhưng vì thứ 
xuất mà lại ngu đần, ít học, chỉ ham vui chơi, nối nghiệp 
không đặng. 


«Con thứ hai là Phước Tùy Công, thông minh, ham 
học, giống in như ta, đáng nối nghiệp làm vua. 

«Hôm trước ta đã phê vào tờ di chiếu đề tại long đồng 
các người phải kính noi đó. Đừng trái mạng ta...» 

©\Ạ Trương-đăng-Quế và Vua Tự-Đức. 

Trong bài «Mấy chỉ tiết về Trương đăng Quế (Quốc Sử 
tạp lục Khai Trí xuất bản 19g71), Sử gia Nguyễn thiệu Lâu đã 
nhận xét: «Trương đăng Quế vẽ hưu năm Quý Hợi, (1863) Vậy 
suốt 16 năm, các công việc ở triều đình một phần lớn do 
tùy Trương đăng Quế quyết định. 


Vị Hoàng tử thứ hai Phước Tùy Công, Hường Nhiệm 
lên ngôi tại điện Thái-Hòa năm 1847 đặt niên Tự-Đức. Bây 
giờ ngài mới 1ổ tuôi. Cho nên thời Vua Tự-Đức có một Vua 
Cai trị trẻ, một cổ mạng lão thành...» 
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Năm Tự-Đức nguyên niên (1848) Trương-đăng-Quế được 
thăng Căn Chánh Điện Đại Học Sĩ, tấn tước Quận công sung 
Kinh Diên giảng quan. 

Nhà Vua rất ưu đải Trương-đăng-Quế. Sau giờ giảng 
sách, ông Quế thường được mời lại ở uống trà. Vua hết 
lòng tín nhiệm vị cố mạng lương thần họ Trương, 6 lần 
vị đại thần nảy xin về hưu nhưng Vua vẫn giữ lại đề chung 
lo việc nước. 

Năm Tự-Đức nguyên niên (1848) thuyên buồm ngoại 
quốc ghé Việt-Nam chở số hàng trị giá 166.267 đồng bạc. 
Triều đình sai Đào-tri-Riên mua. Trương-đăng-Quế xét việc 
ấy không lợi bèn cùng các vị chánh khanh trong 6 bộ tâu: 


«Nước ta lâu nay chỉ dùng những vật quý bốn phương 
cống chứ chưa mua của nước ngoài bao giờ. Mà nay đem của 
cải có chủng trong nước mà đồi lấy hàng hóa e nhân dân 
trong nước phải đói... > 

Vua Tự-Đức khen phải, thưởng một đồng tiền vàng. 

Năm 1851 quân Pháp đánh đồn Gia-Định, quan quân ta lên 
đóng ở Biên-Hòa. Đề quyết định vấn đề chiến hay hòa, vua 
Tự-Đức phái Thượng thư Bộ binh Nguyễn-bá-Nghi (cũng người 
Mộ-đức Quảng-ngãi) sung chức Nhâm sai Đại thần vào Biên 
Hòa đề quan sát. Nguyễn-bá-Nghi tâu : «Sự thế Nam kỳ chỉ 
có hòa mới được, chẳng thể sanh nhiều điều trở ngại khác» 


Sớ nây vua Tự-Đức giao cho Trương-đăng-Quế xem, 
ông đã tâu : 

«Người Pháp muốn ở Gia-Định lại toan lấy Định-Tường, 
Biên-Hòa, hòa cuộc không xong. Trừ việc vừa đánh vừa giữ 
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thế thì không có chuyện khác được». Vậy là Trương-đăng- 
Quế cùng một ý kiến với Nguyễn-tri-Phương chủ trương phải 
kháng chiến lâu đài. 
Năm thứ 6 Tự-Đức (Quí sửu 1853) Trương-đăng-Quể 

xin về thăm phản mộ Tiên linh, vua ban 2 bài thơ, cung địch: 

Đức nghiệp điền kinh vốn đã giàu 

Phụng thờ hai chúa lại thêm ngay 

Năng lòng giúp nước quên đau hẳn 

Báo đức Tiên linh cũng thảo ngay 

Bờ liễu ngần ngơ cơn gió lặng 

Đêm trăng mơ mộng áng mây bay 

Duyên ưa cá nước càng đăm thắm 

Vẻ gầm người xưa khéo đặt bày 

Xe bò thuận gió thẳng đường dong 

Bề rộng non dừng lắm nẻo trông 

Trước bệ bái tử người dạ cảm 

Quê nhà trở lại thỏa lòng mong 

Nêu cho làng cũ noi gương thảo 

Vinh đến Linh tiên ủy tấm lòng 

Sớm muộn bệ rông mau trở lại 

Trước thêm việc nước luận bàn chung 


Tháng 6 Kỷ-vị (185g) năm Tự-Đức thứ 12, Pháp sai 
người đến bàn vấn đề nghị hòa. Sau khi đóng quân ở cửa 
Hàn và nhiều nơi khác, Pháp cổ ý bắt buộc ta phải công nhận 
sự thất bại về quân sự với những điều kiện họ đưa ra. Nguyễn 
tự Giảng mật sớ không nên nghị hòa. Vua Tự-Đức bỏi quan 
Cơ mật, Trương-đăng-Quểế tâu : 

«Pháp xin 3 khoản : xin cắt đất, điều ấy quyết không 
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nên chịu — xin thông thương thì tử lập quốc đến nay đã 
có định lệ — xin dạy đạo Thiên-Chúa, thời Trần Lê cũng đã 
thế, nhân gản đây cấm tước quá nghiêm nên chỉ chúng phải 
xin, bây giờ ta tha điều nghiêm cấm mà được nghỉ binh, yên 
dân thì hơn là tiêu họa... Ð 


Năm Canh-thân (186o) Tự-Đúc thứ 13, tháng 7, Trương- 
đăng-Quế lại dâng sớ xin về hưu trí. 


Vua chuẩn cho lấy nguyên hàm quản lý bộ Binh, sung 
Cơ mật viện Đại thần, Kinh điên Giảng quan. Hề Bộ, Viện 
có việc gì lớn đều trình Trương-đăng-Quế duyệt trước thư rồi 
sẽ tâu nhưng cho ở nhà dưỡng bệnh, hoặc 5 ngày, hoặc 1o 
ngày một lản vào châu. Nếu có chính sự lớn cũng dự nghe. 
Vua lại cho phép Trương-đăng-Quế được đi võng tới ngoài 
cửa Nhật Tĩnh, Nguyệt-Anh đề tiện vào chầu cho khỏi mệt nhọc. 


Ngày Trương-đăng-Quế về hưu (tháng 3 Quí hợi 1863 
Tự-Đức thứ 16) vua ban các thứ dưỡng lão : sách, 1 cặp 
lộc nhung, 5 củ sâm, 2 miếng quế thanh, nghiên đá cầm thạch 
chạm chim phụng, 3 cây viết, một ống khám đựng viết, 1 
hộp mực 4 viên, I hộp giấy hoa tiên 1Iloo tờ, 1 giây nịt 
vàng, I1 cây gậy chạm hình chim cư, một bộ đồ trà, I1 cái 
áo rộng tay, I áo vừa tay, 1L áo chật tay lót bông ngự hàn, 
I cái mền v.v... Vua khiến đình thần làm lễ tiễn đưa. 

Vua Tự-Đức đã tỏ lòng mến mộ, luyến tiếc và ca 
ngợi tài đức của Trương-dđăng-Quế: 

<... Xưa nay được một người tôi già có tài, có đức 
ít có, Trầm cũng biết người Khanh bịnh yếu, e khó kiếm 
người thay. Vì, có tài bất luận già trẻ,ưa nhau xin chớ phụ 
nhau. €Nay đã đến nzày tiền biệt nhau, gắng giữ cho tròn 


“ĐÓ 
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cái chỉ cao thượng. Tiếc mãi người lão thành? Khanh về 
cũng nhớ ta không phải là an cảnh già mà quên được đầu 


huồng chỉ cơ trời không nhất định, ta cũng hay đau...» 


Sau khi Trương-đăng-Quế về hưu, Vua Tự-Đức có ban 
cho bài thơ chữ Hán phiên âm như sau (có chụp nguyên 
văn chữ Hán trong tập biên khảo nây). 

«Kê đồn hữu thực thượng phi an 
Thân thị hi ngưu sức mỹ quan 
Hóc hiềm giang thôn hoàng hải khốc 
Xuân thu hạ mãn phục đông hàn 
Lâm truyền dị thê trường sanh được 
Lâu thượng nan cầu bất lão đan 
VỊ thức chung cùng sơn thủy tận 
Long-thành, Trúc-dự khẳng hồi khan 
(bản dịch đăng trong Quốc triều Chính biên) 
«Gà lợn, vì nuôi sợ chó ngày 
Huống gì trâu tế trọng lâu nay 
Khe sông đáy biền càng lai láng 
Xuân hạ rồi đây vẫn đôi thay 
Hái thuốc trường sỉnh về núi dễ 
Tìm phương bất lão ở lầu gay. 
Biết chăng chống gậy vui non nước 
Còn nhớ Thăng-Long. Dự trúc này! 


Vua Tự-Đức còn bảo Trương-đăng-Quế, từ ngày về 
hưu có biết được gì hay, nghỉ điều gì quan hệ về việc lợi 
hại trong nước cho phép phát tạm tâu lên. Trương đăng- 
Quế có tâu s3 điều: 


Dùng người giỏi giúp việc Chính trị 
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Năm Tự-Đức thứ 16, ngày 24 tháng 10 (Quí Hợi 1863) sau 
khi Trương-đăng-Quế về hưu nhà Vua có ban cho Cần-Chánh 
Điện Đại-học-SĩĨ Trương-đăng-Quê một bài thơ (xem phiên âm 
và bản địch ở trong tập biên khảo nầy, đoạn: Trương-đăng- Quế 
và Vua Tựư-Đức) 


(Tài liệu của giáo s HUỲNH CHÂM) 
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— Lo ngại Vua chưa có Hoàng tử 
— Các tri huyện nhiều người chưa thạo việc 
— Tiền của nhà Vua chưa đủ tiêu 

— Nên tùy thời định ngạch quân lính lại 
Vua Tự-Đức đều xem kỷ các điều tâu trên. Năm thứ 
18 Tự-Đức (Ất-Sữu 1863) Trương-đăng-Quế đau nặng. 


Vua sai đem sâm ban tặng, sai đình thân hỏi nếu 
có điều gì bô ích thì ghi đem về kinh. 

Trương-đăng-Quế đổi diện với quan tỉnh nói rằng: 
4Tôi phụng sự nhiều triêu được mang ơn nhiều, nay duyên 
phân đến thế nây không ước điều gì nữa. Tôi chỉ nhớ 
ngày trước, lời thơ ngự chế có nhắc nhở... Việc làm không 
bợp đạo dám tâu lên. Bình sinh tôi học chỉ chừng nấy, 
mong tâu chọn mà dùng cũng bồ ích một ít...» 

Tỉnh thần tâu lên, Vua giao cho cơ-mật ghỉ vào sử. 

Ngày 15 tháng 2 năm Ất-Sữu (1865) triều Vua Tự- 
Đức thứ 18, Trương-đăng-Quể từ trần, thọ 73 tuôi. Vua 
truyền bãi triêu 3 ngày, truy tặng hàm Thái-Sư Văn-Lương, 
ấp 2ã4oo quan tiên, gấẩm vóc, rượu thượng phương và 1 
bài thơ (có chép trong Thi Sơ tập), đại ý: «một người tôi 
hiền đã thác rôi, làm cho trong nước đều kinh ngạc. Thần 
hồn người đã về trên non- cao không mấy đời tải sinh lại 
nữa. Đôi vói đời người thì gôm 4 chữ: Phước, Lộc, Danh, 
Thọ ghi trên mình sinh không thề hết. Đối với triểu đình 
thì luỡng triều cố mạng ghỉ dể. trong quốc sử ... Người 
về vườn không bao nhiêu ngày mà còn phải lo lắng đến nhiệm 
vụ, người muốn dốc hết lòng trung mà bị bệnh nên không 


hết tấc dạ, chắc rằng người có âu lo nơi chín suối, mây 
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Năm Tự-Đức thứ 18, tháng 2 ngày 26 (1865) nhà Vua tự 


tay thảo lời ca ngợi công đức của Thái sư Trương-văn-Lương - 


(thụy biệu của Trương-đăng-Quế) 
(Tài liệu của giáo sĩ HUỲNH CHÂM) 
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cây sồ trước mộ cảm động mà khuynh hướng theo người...» 

Vua sai tỉnh -thần mang rượu tới nhà ban tế, tuyền 
thợ xây mộ, bia đề : «Lưỡng triều cố mạng lương thần Trương 
văn-Lương chi mộ? 

Mộ Trương-đăng-Quểế tọa lạc ấp Mỹ-Khê trên khoảnh 
đất rộng I1 mẫu rưởi, chung quanh có trồng. đương liễu, sát 
mộ bia có 1o cây thông, 4 trụ 4 bên, thành ngoài dày 1th3o, 
thành trong chạm trô kỳ công, trước mộ có nhà bia, nơi có 
bài văn bia Thần Đạo chạm đá của Tuy Lý Vương. 
(công trình kiến trúc mộ Trương-đăng-Quế đã bị phá hủy 
hoàn toàn năm 1971 vì chiến tranh). Nhà Vua lại cấp thêm 
3ooo quan đề dựng nhà thở (có lời khẩu truyền ngôi nhà 
thờ họ Trương ở Mỹ-Khê nguyên là ngôi đình của Tây-Sơn 
xưa-hiện nay nhà thờ cũng bị phá hủy vì chiến tranh). 
Vua truyền chờ hết tang tuân lời tiên Để cho tông tự Thế-Miễu. 

Năm thứ 22 Tự-Đức Kỷ-Ty (i86o) nhân tứ tuần 
khánh tiết, đình thần nhắc lời Vua Thiệu-Trị cho Trương 
đăng-Quế tông tự Thế-Miểu — Vua Tự-Đức không chuẩn, 
có phê «Trương-đăngQuế có công trạng nhiều nhưng đến 
những năm cuối cùng lấy cớ già xin về hưu đến 3 lượt, 
nghĩa quân thân không trọn» Phải chờ đến năm Tự-Đức 
28, Ất-Hợi, (1875) nhà Vua mới chuẩn y, truyền cho bộ Lễ 
chọn ngày lành, ghỉ tên Trương-đăng-Quế vào Thế-Miểu. Vua 
có dụ: «Thánh mạng không được đề lâu, vị đại thần ấy 
có công với nước, tuy những năm sau cùng nhiều việc 
không chung lo nhưng nên dùng sở 'trường bỏ sở đoán, 
chiếu cho bộ Lễ chọn ngày lành ghi tên vào Thế-Miếu...? 

4) Tâm trạng một vị Đại Thần 

Già nửa thể kỷ, phụng sự 3 triều Vua nhà Nguyễn, 
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Mộ của Trương-đăng-Quế tại xã Sơn-Mỹ Sœn-Tịnh (Quảngãi). 
(công trình kiến trúc chung quanh mộ hiện không còn) bu 
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Trương-đăng-Quế luôn luôn trung thành với lý tưởng của 
một kẻ sĩ trung quân, ái quốc, giữ lòng tiết tháo thanh 
bạch, tự xét hành vi của mình một cách thành khẩn, khiêm 
nhường trên đường phục vụ vì dân, vì nước. 


Trong cương vị kinh lược sứ Thanh-Hóa (1836, Bính- 
- Thân) Trương-đăng-Quế đã tâu xin giữ ông Nguyễn-đăng- 
Khải ở nguyên nhiệm sở ‹Đăng-Khải quản trị chỗ nây đã 
lâu hiều rõ tình thể, gần đây dẹp đâu yên đó, được bọn 
thô ty quy thuận rất nhiều nay được người khác thế không 
khỏi bị sinh nghỉ. Sự thể nầy không có Đăng-Khải không 
được, xin đề ông ấy ởlại. Vã lại tài 


năng ông ấy chính 
tôi cũng không theo kịp...? 


Năm Mậu-thân (1848) trời hạn hán quá lâu, ông Trương 
đăng-Quế và Nguyễn-tri-Phương đồng dâng sớ chịu tội «Việc 
làm của người đúng thì trời mới ứng, theo chúng tôi lạm dự 
việc chính quyền của triêu đình, việc bồ quan thì không biều 
được người tốt, người xấu; việc tài chánh chưa trừ hết 
nhũng lạm; việc tế lễ thì không hết lòng thành kính; việc 
binh chánh thì không xét đến công lao của họ, việc hình 
án thì oan uông còn nhiều; việc công thì nhiều việc không 
hợp xin đem chúng tôi buộc tội thất đức ngõ hâu ý trời 
nghỉ lại mưa xuống cho thỏa lòng dân... 


Vua xem xong tờ tâu cũng tự trách mình. Liên đó 
trời mưa to. 

Tâm sự của Trương-đăng-Quế có nét nồi bật: không tham 
quyền cố vị, không ham công danh phú quý, đã nhiều lần 
đâng sở xin về hưu kê từ I18so, I lần từ chối bồng lộc do 
vua chuẩn cấp cho con trai trưởng là Trương-Đăng-Ïrụ : 
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lôi gặp thời được làm quan, đức kém mà ngôi cao đó là 
một điều vượt phận may, nay con tôi còn bé chưa học mà 
đã có chức quan không làm mà được lãnh bồng, đầy đủ 
thái quá, tôi thật lo sợ...» 

NHỮNG LÂN XIN VỀ HƯU. 

Kê từ 18so, Trương-đăng-Quế dâng sớ xin về hưu. 

«..... Tôi thờ vua 3 triều, 2 lần chịu cô mạng, quan 
đến nhất phầm, tước Công 3 bực, con thì phò Công chúa, 
con gái vào cung, vinh dự một nhà xưa nay ít có. Thật 
là một việc không ngờ đến mà sự đầy đủ thái quá phải lo 
sợ. Huống chỉ gặp lúc thái bình mà không sáng kiến được 
việ gì, bây giờ tuôi già, thân bịnh mà không biết thân, 
đối với hàng quan liêu sự chỉ trích có nhiều điều không 
đúng, thật là lỗi của tôi chứ họ không lỗi gì. : 

«Tôi nghĩ đứng trên nhành cao mà muốn cho ngọn 
gió mạnh được ngừng, đi trong đường hẽm mà bước cho 
hai chân khỏi vấp vẫn khó thật...» 
| Vua phê «Trầm muốn dùng lại cận thần, Khanh hãy 
ở lại... .? 

Tháng 8 - 18s3 (Ất-Mão) Trương-đăng-Quế lại dâng sớ 
xin về hưu : 

«lôi tự xét lại tài giỏi không bằng ông Đặng-văn. 
Thiên, văn học khônz bằng ông Phan-thanh-Giản, siẻng năng 
không bằng Lâm-duy-Hiệp, chỉ được ra vào cửa khuyết 
nhiều năm gọi là có công thôi, nay càng già càng yếu không 
ích gì cho chính sự nữa, nếu nhờ ơn trêi khoan dung, 
lòng tôi cảm thấy hồ thẹn. Xin cho tôi nghỉ việc, dưỡng 


bệnh... 
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Nhà vua không chuân y, viện lý do : không có người 
thay. 

Tháng o9 năm Tự-Đức thứ 13 (Canh-thìn 186o) Trương 
đăng-Quế lại tâu : 

«... 3 năm nay tôi không vạch được mưu kể gì, thật có 
tội với nước, huống chỉ tuổi đã già, xin cho tôi về hưu đề 
khỏi dị nghị... Ð | 

Nằm 1862, Tự-Đức thứ 1s. Trương-đĩíng-Quế lại tâu 
xin về hưu : 

«Theo Kinh-LỄ thì quan đại phu đúng 7o tuôi 
phải xin nghỉ việc. ải nay đã 7o tuôi ở lại bịnh nhiều, 
xin cho tôi vẻ. Tôi đã chịu ơn nước, lẽ nào không đền đáp, 
huỏng chỉ lúc có việc, tôi lại nỡ lòng nào !! Lâu nay tôi thật 
bất tài nên sanh nhiều giặc. Dư luận đã nhiều nhưng tôi cam 
lòng chịu đựng ngỏ hâu đem chút công lao đền đáp ơn trên 
ưu đãi, tôi thì vì bị bệnh càng ngày càng thêm, thân thê 
không an thì phỏng làm được việc gì ? Tôi phụng thờ Hoàng- 
thượng đã 15 năm nay, không sáng kiến được việc gì, nếu. 
được ơn trên cho về thì lúc chết cũng như khi còn sống, tôi 
đầu đám quên... » 

Lân thứ s3, Trương-đăng-Quế lại tâu xin : 

.«®Tôi lạm dự vào hạng cựu thân nên được ơn 
trên thưởng: cho được đi xe sát cửa, vào triểu được ngồi 
chỗ bành, việc lớn, việc nhỏ khỏi phải phiền đến. Ưu đãi như 
vậy, tôi đâu phải là cây đá mà không biết. Nay lại cho tôi 
ở lại không kề là già. Tôi cũng không dám làm thỉnh ra về. 
Tôi phải chung lo mới phải nhưng phải có một điều gì 
đề rán dê xướng mới là lẽ công chứ đình thân giữ tôi lại 
vì lo việc tỉnh tường, việc ấy tôi đâu đám nhận... ? 

Lân nây vua Tự-Đức cũng không thuận phán :«Khanh 
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không phải là người tầm thường sánh được, kẻ hậu tiến 
không theo kịp, biết tôi ai bằng vua...» 

Chờ đến năm Quí-Hợi (1863) Trương-đăng-Quế mới 
được thực sự về hưu, thỏa mãn nguyện vọng tử quan, 
tìn lại con người thật của mình, con người thơ «Quảng- 
Khê» trong «Học văn dư tập» 

5) Tâm sự người thơ 
. ®Ngã kim cánh hà sự 
Nhật tịch đồ dinh dinh 
Khô vi thăng đâu lụy 
Lưu hận thử thân danh» 
(Xuân nhật thư hoài) 
Tạm dịch ... (Ta nay sao làm việc 
Sáng chiều vào cung dinh 
Lụy vì thăng đấu phỏng ? 
Đề hận cái thân danh) 

Tâm trạng chán nản công danh của Trương-đăng-Quế 
đã bộc lộ trong mấy câu thơ trên, trích bài «Xuân nhật thư 
hoài» quyên I1 tờ s b của «Học văn dư tập» (nhất danh Trương 
quảng-Khê tập) 

(tài liệu nầy do một sĩ quan trong quân đội in lại tử 
các bản khắc gỗ bỏ quên trong từ đường họ Trương. Trong 
Đặc San xuân Liên đội 1/17 vị giáo sư sỉ quan ấy có cho 
đăng lại vài bài và bản dịch mà chúng tôi có trích đăng 
trong tập biên khảo nây) 


Con người làm quan của Trương-đăng-Quể thì thanh 
bạch, Hêm chính, trở về con người văn học thì mang đầy 
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ý tưởng thanh thoát phóng khoáng. Nhà thơ Quảng - 
Khê đã pha trộn tâm hôn mình hòa với thiên nhiên rộng 
lớn, ca ngợi vạn vật, ý tưởng nhân ái xen lẫn mầm chắn 
nản trước sự cạnh tranh giữa con người và con người gây 
nên cảnh giết chóc, khô đau cho nhân loại. 

Trong khi chờ đợi các nhà biên khảo đi sâu vào 
công trình nghiên cứu «Học văn dự tập», chúng tôi xin trích 
một vài bài thơ ngắn trong tác phẩm nói trên đề độc giả 
tìm hiều về khía cạnh khác của Trương-đăng-Quế trong 
linh vực văn học: 

Xuân giang khúc 
Tạc dạ vũ thủy hạ 
Xuân giang vi lãng sinh 
Thiếp tâm hữu sở cảm 
Diên ngạn tự vi hành . 
(quyền 1 tờ 1 b) 
Tạm dịch: 
Bài ca sông xuân 
Đêm qua có mưa nhỏ 
Lòng sông sóng gợn mở 
Lòng em xao xuyến bẩy 
Ven sông bước bước hờ... 
(bản dịch của đặc san xuân liên 
đội 1/17 Quảng-Ngãi) 
Tích xuân 
Lưu xuân vô kể nại xuân hà 
Nhãn khán thiêu quang thứ đệ qua 
Chung nhật sâu phong phục sẵầu vũ 
Thương tâm tạc dạ lạc hoa đa 
(quyền 8 tờ 3a,b) 
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Tạm dịch 
Tiếc xuân 
Giữ xuân đã khó há mời xuân 
Chỉ thấy thời gian bước bước đân 
Suốt buôi mưa buồn thêm gió não 


Sâu hoa đêm trước rụng đây sân 


(bản dịch trích trong đặc san xuân 
liên đội 1/17 Quảng-Ngãi) 
Đoan - Ngọ 


Nhất niên tam bách lục thập nhật 

Ngũ nhật diệc thị nhật chỉ thường 

Hà sự sở nhơn truyền cạnh độ 

Không linh thiên cô cọng bị thương 

Tam quân thương trệ yên nhân địa 

Nhứt kỷ ninh khai yến lạc trường 

Mặc ngụ nhàn trai binh tân khách 

vô linh đáo ngã thuyết Đoan-dương 
Tạm dịch: 

Năm có ba trăm sáu chục ngày 

Mùng năm lại có khác gì vay? 

Cơn chi người Sở đua bơi mãi? 

Luống khiến ngàn xưa luyến tiếc hoài 

Khói lửa còn thương muôn đợi khồ 

Rượu chè đâu nở một mình say 

Phòng riêng lặng lẽ từ tân khách 

Câu chuyện Đoan-dương gát mái ngoài 

(bản dịch của giáo-sư Lê-Kỉnh) 
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Điếu Töồng Đốc Nguyễn-bá-Nghi 


Ý thường liên nghệ kỷ đa thì 
Tưởng tượng không lưu cảm tích bi 
Bạc mễ số thăng vi sở ngộ 

Thâm tình nhất đán phú vô tri 
Tha hương khô võ tam thu dạ 

Cố địa tân phản sô xích bia 

Trọng nghĩa như công kim hữu kỷ? 
Linh nhơn cảm khái bội thê kỳ 


Tạm dịch 


Áo kê xiêm dựa chuỗi năm trường 

Tưởng nhớ người xưa dạ vấn vương 

Lương mọn vài thăng đành lận bận 

Tình sâu một sớm phú mênh mang 

Đêm thu đất khách mưa tâm tả. 

Bia mới làng xưa mộ sửa sang 

Trọng nghĩa như ông nay mấy kẻ? 

Khiến người chan chứa nỗi đau thương 

(ha: bản dịch của giáo-st Lê-Kinh Tú-Tài Mậu- Ngọ 1918) 
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I THÂN THẾ 
1) Làng Tư-Cung: nơi chào đời của Trương-công-Định 
Quận Sơn-lịnh (Quảng-Ngãi) là nơi sinh trưởng của 
4 nhân vật cùng họ Trương : Trương-quang-Cận (hương Năm) 
âm thầm thực hiện cải cách hương thôn tại Trà-bình trại; 
-Trương-quang-Trọng, chàng sinh viên trường thuốc Hà-Nội giã 
từ học đường chọn lý tưởng cách mạng đề cuối cùng hiên 
ngang ưởn ngực nhận viên đạn của thực dân Monlec, nêư 
cao gương bất khuất; Trương-đăng-Quế, vị Thái-sư liêm khiết, 
trung hậu, thanh bạch giữ trọng trách suốt 3 triều vua nhà 
Nguyễn đồng thời cũng là nhà thơ Quảng-Khê, tác giả Học 
văn dư tập, người thứ tư là một chiến sĩ Cách mạng, lãnh 
đạo cuộc kháng chiến chống Pháp tại miễn Nam với chức 
Chưởng Bình-Tây Đại nguyên soái Trương-công-Định. 


Làng Tư-Cung nam ở tả ngạn Trà-Giang. giáp ranh 
làng Mỹ-Khê của Irương-đăng-Quế chính là nơi sinh trưởng 
của Trương-công-Định. 

Thời trước Tư-Cung xã về hướng nam là một xóm nhỏ 
êm đềm có lũy tre xanh bao bọc ân khuất dưới chân súi 
Thiên Mã, một trong 3 cụm: núi thấp đất đỏ, tranh mọc dày, 
xa trông như con tuấn mã cất vó chờm ra biên đông. 


Tương truyền xưa trên cụm núi Thiên Mã từng có lùm cây 
rậm rạp, quanh năm cành lá xinh tươi, có giếng linh thỉnh 
thoảng có các nắng tiên xinh đẹp giáng trần ngao du sơn thủy. 
Có lẽ nhờ địa cuộc nầy mà làng Tư-Cung nam đã sinh trưởng 
một võ tướng oai đanh ;ãm liết khiến quân thù phải kính 
nề, một vị anh hùng dân tộc mà cả gia đình. cha con đã by 


sinh vì đại nghĩa, nêu cao lòng ái quốc cac cả. 
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Tư-Cung nam (Quảng-Ngãi) đích thực là nơi sinh trưởng 
và đã nuôi nấng Trương-Định (sau nây trở thành Trương- 
công-Định) thành người, hưởng thụ trọn vẹn khí thiêng sông 
núi miền Ấn-Trà trước khi vào Nam, xây dựng nghiệp lớn 
cách mạng, cuối cùng đã chọn cái chết oanh liệt tại quê 
hương miễn Nam trong cương vị một tướng lãnh do nhân 
dân bầu lên đề tiếp tục cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp. 


2) Chân dung và tiều sử của Trương-công-Định 


Trương-Định (sau vào Nam thêm chữ lót, đi vào 
lịch sử với tên Trương-công-Định, sinh năm Canh-Thìn 182o 
(Minh-Mạng nguyên niên) tại làng Tư-Cung nam, con của ông 
Trương-Cầm, Vệ-Úy hữu Thủy-Vệ tòng sự tại Gia-Định. 


Sinh trưởng ở một gia đình có người làm quan võ, 
Định có súc mạnh hơn người, có tài bắn trăm phát trăm 
trúng, tỉnh thông võ nghệ, rành binh thư. Con nhà võ 
nhưng vóc dáng Định thanh lịch, tao nhã, diện mạo khôi 
ngô, nước đa trắng, có óc thực nghiệp, giao du rộng, tư 
tưởng bình dị. Trương-công-Định theo thân phụ vào Nam 
khoảng giữa đời Vua Thiệu-Trị (1ð41I —1847) cưới vợ là Lê- 
th-Thưởng con một nhà hào phú ở Tân-Hòa (Tân-An) định 
cư tại đây, hưởng ứng chính sách đồn điền của nhà Nguyễn, 
xuất tiền chiêu nạp dân nghèo khẩn hoang, được bồ chức 
Quản Cơ thường gọi là Quản Định. 


Tháng giêng Kỷýỷ-Mùi (185g) Trương-công-Định lãnh đạo 
nghĩa binh phối hợp quân triều đình chống Pháp được nhà 
Vua bồ chức Phó lãnh binh Gia-Định. Sau hòa ước 1692, 
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kế từ tháng 2-1863, Trương-công-Định quyết định ly khai 
Triều đình Huế đề tiếp tục lãnh đạo công cuộc kháng Pháp, 
được nghĩa quân suy tôn Bình Tây Đại Nguyên Soái.Irương 
-công-Định cầm cự chống thực dân Pháp, gây nhiều thiệt 
hại cho địch, hai lần thoát khỏi vòng vây Pháp tại Gò-Công 
và Lý-Nhơn một cách dễ dàng. 

Nhưng cuối cùng vì sự bội phản của Huỳnh-công-Tấn 
(một người từng chiến đấu trong hàng ngũ nghĩa quân) 
Trương-công-Định bị bao vây một cách bất ngờ và đã cùng 
các thuộc hạ chống lại một cách anh dũng, sắp thoát được 
vòng vây thì bị tên Tân dùng súng bắn nhiều loạt, I1 viên 
đạn trúng ngay xương sống, Định tế xuống đất chết cùng 
với 5 nghĩa binh. 

Trương-công-Định chết rạng sáng ngày 2o-8-I864 tức 
rạng ngày 1q tháng 7 năm Giáp-Tý tại Kiểng Phước, Đám 
Lá-Tối-Trời, hữu ngạn giòng Soirap, hưởng thọ 45 tuôi. Con 
trai Định là Trương-Tuệ (trong Nam gọi Huệ, cậu hai Quyền 
hay Nhị lang quân) di chuyên lên Tây-Ninh tiếp tục chống 
Pháp nhưng sau cũng bị người Miên bội phản, cả vợ Huệ 
(Tuệ) và nhiều du kích quân bị hạ sát vào khoảng tháng 
3 Canh-Ngọ (187o) 

Sau khi cả gia đình hy sinh vì nước, người vợ chính 
thức của Trương-công-Định, hà Lê-thị-Thưởng hết chỗ nương 
tựa trở về nguyên quán của chồng ở Quảng-ngãi được triêu 
đình trợ cấp mỗi tháng 2o quan tiền và 2 phương gạo. 
Năm Tự-Đức thứ 24 ( Tân Mùi 1871) Vua nhớ đến 
công của Trương-công-Định sai dựng đền thờ ở làng sở 
tạ, xã Tư-Cung, cấp thêm mỗi tháng 1o quan, sức xã 
Tư-Cung phải lo săn sóc bà Lê-thịThưởng. Khi bả nầy mất, 


, , _ ^ « ` .* , ` `ˆ ~ 
Đám-Lá-Tối-Trời tại làng Kiếng-Phước (Gò Công) hữu ngạn 
giong SoiRap, căn cứ kháng Pháp của Trươnng-công- Định và cũng 


` D z .“ ° ,..c . .^ s ` 
là địa đanh chứng kiến giờ phút chiến đấu oanh liệt cuối cùng 


`.e ` L4 ” ` ` ^^ ` 
của người anh hùug xứ Quảng (hình ảnh của *Gò-Công xưa và 
nay» 
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Vua ban cho 1oo quan tiên làm ma chay. Trước đó, năm Tự- 
Đức z1, (Mậu-Thìn (1868) Vua y lời tâu xin của Tỉnh thần 
Trà-quý-Bình cũng cấp tự điền s mẫu đề người trong họ 
là Văn-Hồ kế tự. 

I.— SỰ NGHIỆP 

1) Khăn hoang lập ấp tại Tân-Hòa 

Năm 184s, khi thân phụ được cử làm Vệ-Úy hữu thủy 
vệ Gia-Định thì Trương-Định mới theo cha vào Nam. Nhưng 
Định không theo nghiệp cha thi cử võ đề làm quan lại có 
óc thực nghiệp, nuôi chí khần đất đai mộ dân làm đồn 
điền. Theo phong tục trong Nam, Trương-Định thêm chữ 
lót giữa họ và tên, từ đó đi vào lịch sử với cái tên Trương 
-công-Định (có ngưởi cho rằng vì dân mến phục công đức 
nên tặng Trương-công-Định chữ Công khi gọi). Năm Giáp- 
Dần (1834) Kinh-lược sử Nguyễn-tri-Phương vào Nam điều 
chỉnh chính sách đồn điền thì Trương-công-Định tự xuất 
tiền chiêu mộ dân nghèo ở Nam-Ngãi Bình-Phú vào khân 
hoang lập ấp theo chính sách đồn điền của Nam triều. Lúc 
bây giờ có 2I liên đội ở Nam-Ky, viên chỉ huy liên đội 
gọi là Quản-Cơ dưới quyền có những viên Ấp Trưởng. 
Quản-Cơ kiêm luôn cai tông, trong tông có đồn điền chừng 
4oo lính (Lính đồn điền đảu đội nón nhỏ, mặc áo ngắn có xẻ 
vạt trước, màu đen tím hay hung, không đồng phục. Cứ 
1o lính có I súng còn toàn cầm giáo, mỗi liên đội có 1 
đại bác nhỏ. Quản Cơ đeo giây băng đen hay tím, gắn 
huy hiệu ở ngực). 

Có võ giỏi có cơ nghiệp, được tín nhiệm vì đã 
giúp cho mật số nông dân có cơm ăn, áo mặc nên Trương 
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-công-Định được bồ chức Quản Cơ kiêm Chánh Tông ở huyện 


Tân-Hòa, chính ở địa điềm nầy ông đã mộ nghĩa binh chống 
Pháp. 


Thời gian giữ chức vụ Quản Cơ (1854 — 1859) Trương 
-công-Định đã hết lòng lo cho đám nông dân có nhà ở, 
ruộng cày, con cái được học hành nhờ các thầy đồ ở miền 
Trung vào dạy (sau nầy có nhiều người trong số thây đồ 
nói trên đã góp phân công lao trong công cuộc kháng Pháp 
dưới sự lãnh đạo của Định). | 


Trương-công-Định đã được sự kính phục tín nhiệm 
chung nhờ những công việc đã phục vụ dân, lại đổi đãi 
với dân có ân đức nên đã tranh thủ được đám nông dân. 
Có thề nói Quản Định đã gặt hái được nhiều thành công 
tốt đẹp trong chính sách kinh tế thân dân, lập nhiều công 
đức đối vói đám dân đồn điền. 

2) Phối hợp với quân Triều đình chống Pháp 

Ngày 17-2-1849 (I5-I-Ký-Mùi) quân Pháp do hải quân 
Trung Tướng Rigault de Grenouily chiếm thành Gia-Định, 
khắp nước đặt trong tình trạng báo động. Quân đội chính 
quy triều đình nhà Nguyễn ít võ khí, cũ xưa không kháng 
cự lại quân Pháp. Vì vậy, khắp nơi một phong trào phát 
khỏi nhằm mục đích chiêu mộ nghĩa bỉnh, rèn khí giới, trữ 
lương thực, tập luyện trận thế, binh lược đề giúp sức với 
binh lực triêu đình chống xâm lăng. 

Thời thế đặc biệt ấy đã giúp kẻ anh hùng ái quốc 
xuất đầu lộ diện. Những văn thân có uy tín như Án-Sát 
Đỗ-Quang, Tri-Phủ Nguyễn-thànhÝ, Tri-Huyện Đỗ-trinh- 
Thoại Âu-Dương-Lân, Trương-thiện-Chính, Lưu-tấn-Thiện, 
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thơ lại Lê-quang-Quyền, Thủ-Khoa Nguyễn-hữu-Huân, cử- 
nhân Phan-văn-Đạt, Phan - văn - Trị Trần-xuân-Hòa; Tú-Tài 
Nguyễn-đình-Chiều, Trịnh-quang-Nghị, Lê-cao-Dũng, Hồ-huân 
-Nghiệp, Trà-quý-Bình, Võ-duy-Dương, Nguyễn-công Duy, cựu 
quân nhân Lê-Huy, Quản-Là v.v... kể ít, người nhiều đều 
câm đầu những toán nghĩa binh kháng Pháp. 


Trong đám quân hùng ấy, Trương-công-Định, tuy địa 
vị xã hội ở vào bậc chót, tuy không xuất thân ở khoa 
nghiệp nhưng lại đứng sẵn vào địa vị Quản Cơ của một 
tô chức dân quân khá lớn. Thế các QuảnCơ đứng 
đầu các nhóm nghĩa binh thuận lợi hơn các vị Tri-Phủ, 
Trị huyện, khoa nghiệp hay các văn thân khác. Hơn nữa, 
giữa các Quản cơ với nhau, nghĩa bình của Định đông hơn 
cả (chừng Iooo) có tö chức chặc chẽ, có tỉnh thần kỹ luật, 
thiện chiến. Riêng Định lại luôn luôn tiền phong, gan dạ 
lập được nhiều chiến công trong những ngày đầu kháng Pháp, 
sau đó được các Quản cơ trong Gia-Định chọn làm người 
lãnh đạo, cho nên dần dần số nghĩa binh thuộc lực lượng 
Trương-công-Định lên tới 6.ooo người. 

Nhờ những yếu tổ trên, sự thuận lợi mà các Quản Cơ 
khác không có, thêm 6 năm khẩn hoang lập ấp có công đức 
sẵn với đám nông dân nên lúc còn chủ trương kháng 
Pháp Triều đình Huế đã hợp thức hóa sự suy tôn của 
các Quản Cơ. bằng cách phong cho Trương-công-Định chức 
Phó Lãnh binh Gia-Định. 


Từ đó, xuất thân từ hàng ngũ đân quân, Trương-công 
Định đã vươn lên hàng đâu nhờ tài đức và gan dạ của mình. 
Danh vọng và uy tín của vị Phó Lãnh binh át hẳn 
danh vọng và uy tín của Chánh Lãnh binh đưa Trương-công 
Định lên địa vị chỉ' huy những Tri huyện, Trỉ phủ, Cử nhân 
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Tú-tài và hâu tất cả những Văn thân, phú hào kháng Pháp 
thời đó. Chính triều đình Huế cũng phải nhìn nhận địa vị 
thực tế của Trương-công-Định qua sự tuyền trạch đương 
nhiên ấy cho nên sau khi Biên-Hòa thất thủ, triều đình đã 
khiền trách Hiệp-Tán Quân vụ và Khâm-sai Quân vụ Nguyễn- 
tri-Phương, ra lệnh cho những người nãy phải phối hợp với 
quân Trương-công-Định tìm kể chống giặc Pháp. 
Tấn công Chùa Kiếng - Phước 

Gia-Định thất thủ, Hộ Đốc Võ-duy-Ninh tử trận, Trương- 
công-Định đem cơ binh (dân quận) phối hợp với quân triều 
đình đóng tại Thuận-Kiều. 


Trong những ngày chiến đấu đầu tiên, năm I86o, nghĩa 
bình lập phòng tuyến dài từ Cây Mai đến Thị nghè. Trong 
các trận đánh, Trương-công-Định luôn luôn tỏ hết sức gan 
dạ, chỉ huy sáng suốt các đội của ông lập được rất nhiều 
chiến công. 


Đêm 3 rạng 4-7-I8ỐÕo, có 2ooo nghĩa bình âm thầm 
rời chiến tuyến của mình đến bao vây chùa Kiếng-Phước 
(Chocheton) nơi có quân Pháp trú đóng. Nghĩa binh la hét, xung 
phong ồ ạt, bắn súng vào quân Pháp. Cuộc ác chiến xảy 
ra trong 1 giờ. Hàng trăm xác của hai bên năm ngôn ngang 
vì quân Pháp đưa viện binh từ Sài gòn tới nên nghĩa binh 
phải rút lui. Trận nây do lãnh binh Sất trực tiếp chỉ huy. 


Ngày 18-7-18Óo, nghĩa binh lại trở lại tấn công quân 
Pháp một lần nữa nhưng không thành công nên bỏ kế hoạch 
bao vây chùa Kiễng-Phước, đấp lũy song song với phòng 
tuyến Pháp, buộc bình Pháp và Tây-ban-Nha phải ở trong 
phòng tuyến cửa họ, không ra đóng được ở mé Kỳ-Hòa. 
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Ám sát viên Đại-Ủy Barbé 

Từ tháng giêng năm 1861, sau khi mất đồn Phú-thọ, 
các lực lượng triều đình nhà Nguyễn lui quân về giữ Biên- 
Hòa, Trương-công-Định cũng thu quân về đồn cũ Tân-Hòa, 
chiêu tập các thân sĩ như Tri-huyện Lưu-diễn-Thiện, bát phầm 
Lê-quang-Quyền đề trù liệu quân lương mua sắm thêm vũ 
khí, mộ thêm nghĩa binh, chỉ trong thời gian ngắn lên đến 
2ooo người. 

Vì thấy quân Pháp mới sang chưa thạo đường lối nên 
Trương-công-Định áp dụng chiến thuật phục kích, đầu không 
thắng lớn nhưng cũng làm cho Pháp thiệt hại nhiều, làm 
phát khởi tính thần kháng chiến tại miền Nam. 

Nghĩa binh lại dùng những thủ đoạn làm cho thực 
dân phải hoang mang lo sợ bằng cách treo giá đầu các võ 
quan Pháp. Thể cho nên sau trận Kiếng-Phước lại có vụ hành 
thích viên Dại-úy Pháp Barbẻ. 

Chiêu thứ sáu 7-12-186o (25-I1o Canh-Thâh) viên đại-úy 
Barbé (Nicolas Michel Ang) đóng ở chùa KhảiTường cởi 
ngựa đi tuân tôi theo thưởng lệ từ chùa đến đền Hiếu-Trung, 
tới khúc quanh bị nghĩa binh kháng chiến thuộc lực lượng 
Trương-công-Định ám sát bằng giáo. Barbé tế xuống ngựa 
khi bị mấy mũi giáo đêu tiên. Nghĩa binh cắt đầu liền và 
rút lui ngay trong tranh và có cao về chiến tuyến cũ Kỳ- 
Hòa. Sáng hôm sau, người ta thấy thi thể to lớn của Barbé 
nằm trên đường, ngựa bị thương đứng gần như không cử 
động. 

Thủ cấp của Barbé được đem vào trình với Trương- 
công-Định và nghĩa bỉnh lập công được tưởng thưởng như 
lời đã hứa. 
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Tấn công, làm chủ tình hình Gò-Công, 

Gò-Công, nơi có mồ mã Tô tiên bên ngoại của vua 
Tự-Đức. Phía Tây Bắc và đông nam là những đây thôn xóm 
nhỏ, những xóm đồn điền. Ở phía mặt Gò-Công, khi ngó 
ngay sông Cửu-long là một con rạch từ Gò-Công chảy vào sông 
lớn và sông Vàm-Cỏó đó là rạch Lá. Gò-Công thất thủ lân 
đầu vào khoảng 15 đến 2o-4-186o (thứ hai mùng 7-3—thứ bảy 
11/3 Tân-Dậu). Ở Gò-Công có trường học, chợ, đường hẹp 
nối liền chợ với công trường, một ngôi đình, cách quận 3 
đặm có xã lớn Tân-Hòa) 

Lúc nảy lực lượng nghĩa binh dưới quyền chỉ huy 
của Định gân 6ooo người. Sau khi dò xét tình hình, Định 
quyết tấn công quân Pháp tại Gò-Công. Toán quân bị đánh 
nảy do TrungÚy hải quân Vial dưới tàu Le Veser làm 
Giám-Đốếc Sự Vụ cai trị Gò-Công chỉ huy. 

Suốt đêm z1 rạng 22-6-1861 vừa bình minh, tiếng trống 
bỗng nồi âm lên, nghĩa binh võ trang bằng độc tấu tiến 
tới. Bên Pháp nồ súng, viên Trung-Úy Vial dẫn quân tiến 
tới nhưng bị nghĩa binh chận đường. Vial tháo lui về 
cồng trường, cho nhả đạn trúng đích vào nghĩa bỉnh nhưng 
đám đông vẫn tiến tói. 

Cuối cùng, quân Pháp phải đánh xáp lá cà, một thủy 
quân lục chiến Pháp tên Bodiez thấy Vial lâm nguy chạy đến 
giải vây, tự choàng qua mình Vial chưa kịp bắn phát nào mà 
đã bị đâm 2 mi độc. Nghĩa binh bị thiệt hại 14 người 
trong số nầy có huyện Toại nguyên là quan cai trị huyện 
Tân-Hòa trước khi Pháp chiếm đóng. Bên Pháp, 1 người bị 
giết, I1 bị thương. 


Ngày hồm sau (23-6-186i) nghĩa binh Trương-công- 
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Định và lính đồn điền lại đánh Gò-Công một lần nữa nhưng 
không thành công phải rút lui vì ngày 24-6-IBI quân 
Pháp dưới quyền chỉ huy của hải quân Trung-Tá Lebris 
với hải phòng hạm Duchayla đậu ở cửa Rạch-Lá đồ bộ 
lên tiếp viện. 

Ngày 14-12-IB6I (13-II Tân-Dậu) Gò-Công lại bị nghĩa 
binh tiến đánh. Viên quan cai trị Gò-Công lúc bấy giờ là 
Diarfeuile. Tuy chiếm đóng Gò-Công nhưng lực lượng Pháp 
mỏng, phải rút lui khỏi các đồn lẻ tế đề củng cố các 
pháo lũy quan trọng và các cứ điềm chính. Đến ngày 
1-3-1862 (thứ bảy 1-2 Nhâm-Tuất) Thiếu Tướng bải quân 
Bonard ra lệnh cho các đồn Gò-Công, chợ Gạo, Gio-Thạch, 
CáiBè rút hết, các sĩ quan cai trị các trì huyện Cần- 
Giuộc (Phước-Lộc) Tân-An, Tân-Hòa cũng phải rút, viên 
tri huyện do Pháp bồ nhiệm ở Cần-Giuộc, Tân-An cũng 
phải rút về. Và Việt quân dưới quyền Trương-công-Định 
đã làm chủ Gò-Công trên thực tế. 


| Cuộc rút lui của quân Pháp trước mắt dân chúng 
là Pháp hết sở quyền về luật pháp. Lực lượng nghĩa 
binh Trương-công-Định ra mặt đóng quân ở các cứ điềm 
quan trọng, tuyền mộ tân binh, đánh thuế lưu thông và 
thông cáo cho dân chúng biết Pháp đã thất bại sớm 
muộn gì cũng phải rút khói Việt Nam. Tỉnh thần kháng 
Pháp lại lên cao. 
Thanh toán các tay sai của Pháp 
Một trong những trở ngại của công cuộc kháng Pháp 
lúc bấy giờ là có những người Việt vì quyền lợi cá nhân 
đã cọng tác với kẻ xâm lăng Họ là những chức việc 


124 KHUÔN MẶT QUẢNG-NGÃI 


đã tỏ ra trung thành với giặc. 

Trương-công-Định quyết định thanh toán các hạng 
nói trên. Tiêu biều cho quyết định nầy là vụ bắt Bá hộ 
Huy« Trương-công-Định có một người bạn là Bá-hộ Huy. 
Ông nây cọng tác với Pháp làm cai tông đề bảo vệ tài 
sản lớn của mình. Đóng trụ sở tại Đông-Sơn gần phòng 
tuyến của Pháp. Bá-hộ Huy định bắt sống Trương- 
công-Định nộp cho Pháp, cho người tâm phúc đem thơ 
đến một sĩ quan Pháp chỉ chỗ ở của Định. Không may, 
người tâm phúc của Huy lại có cảm tình với nghĩa binh, 
đem thơ nộp cho Định. Tức thì Định đi Đông-Sơn bắt Huy, 
chặt đâu. Bị quân Pháp bao vây, Định chạy ngang qua 
một đồng ruộng bỏ lại thi thề không đầu của Bá-hộ Huy. 
Ngoài ra Trương-công-Định còn gởi thư cảnh cáo viên xã 
Trưởng làng Gò-Công vì viên nầy vẫn tiếp tục cọng tác 
với giặc Pháp. Viên xã trưởng nầy, tuy bề ngoài thôi việc 
nhưng bên trong vẫn ngấm ngảm cọng tác với Pháp. Vì 
thế, “Trương-công-Định ra lệnh cho nghĩa quân hạ sát đề 
làm gương cảnh cáo những tay sai khác của giặc. 


3) Ly khai Triều đình Huế đề tiếp tục kháng 

chiến chống Pháp 

Ngày s-6-1862, Triều đình Huế ký hòa ước với Pháp. 
Nội dung hòa ước nầy nhường ba tỉnh Biên-Hòa, Gia-Định, 
Định-Pường cho Pháp, bồi thường trong thời gian 1o năm, 
4 triệu Mỹ Kim, thành Vinh-Long bị quân Pháp tạm giữ 
và sẽ trả cho nhà Vua khi nào các vụ kháng Pháp tại 
Gia-Định, Định-Tường chấm dứt và những người cảm đầu 
chiến đấu chống Pháp phải rời khỏi các tỉnh kề trần. Thoả 
ước bất bình đẳng do Phan-thanhGiản- và Lâm-duy-Hiệp 
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làm chánh, phó Toàn quyền phái viên thương thuyết với 
Pháp, không làm cho Triều đình Huế bằng lòng nhất là 
việc nhường đất cho Pháp không thê chấp nhận được. 
Phe kháng chiến cũng lên tiếng cực lực phẩn đối những 
điều khoản II, vì điều nầy bất lợi cho phong trào kháng 
Pháp lúc bấy giờ. Trương-công-Dịnh đã gởi thư cho Hải 
quân Thiếu Tướng Bonard tuyên bố: các binh sĩ thuộc hạ 
ông nhờm gớm việc nạp vũ khí trong tay nước ngoài. 


Phần cụ Phan-thanhGiản thì hiều: lực lượng Việt 
quân còn kém sút mà quân Pháp lại mưu chiếm 6 tỉnh, cụ 
hy vọng với hòa ước trên, Việ- Nam chỉ mất có 3 tỉnh. 
Cụ hứa với Thiếu Tướng Bonard là cuộc chiến đấu dưới 
sự lãnh đạo của lrương-công-Định sẽ chấm dứt. 


Ngày g-o-1862, (1Io-8-Nhâm-Tuất,) cụ Phan-thanh-Giản 
có gởi cho Trương-công-Định một mạng lệnh rõ ràng buộc 
phải hạ vũ khí nhưng Định không tuân lệnh, tiếp tục 
kháng chiến làm chủ Gò-Công, tự do đắp lũy xây hào 
cảm cự. 

Triều đình Huế ra lệnh bãi bỉnh, Nguyễn-tác-Trưng 
bị triệu về kinh, Trương-công-Định bị buộc phải thi hành 
hòa ước 1862, giải tán nghĩa binh cho họ trở về đồng áng. 
Riêng Trương-công-Định muốn tách rời ông khỏi Gò-Công, 
Triều đình phong cho Định chức Lãnh binh trấn thủ An- 
Giang (ĐạiNam chính biên liệt truyện ghi Phú-An) nhưng 
Trương-công-Định không tuân lệnh viết thư cho Tôn-thọ- 
Tường (Tường lúc trước có hứa giúp kháng chiến nhưng 
sau thấy việc không thành nên ra làm cho Pháp). Nội dung 
bức thư có đoạn: 
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«Quân binh của tôi cảm tôi lại không cho đi An- 
Giang nhậm chức, tháng trước tôi được lệnh của quan 
Tông-Đốc Vinh-Long bảo phải nộp vũ khí trong tay các 
phủ huyện Pháp nhưng quân tôi không muốn. Chúng nói 
rằng không phải các quan Pháp cấp cho chúng khi trước... 


Thật ra, Trương-công-Định đã ngấm ngầm tiếp tục 
ý chí kháng Pháp đến cùng nên không có chuyện nộp 
vũ khí đầu hàng. Sau thời gian ngắn thấy Định không 
đến An-Hà nhậm chức, có lẽ Triều đình hạ lệnh thuyên 
chuyền ra Phú-Yên nhưng Định tiếp tục không tuân lệnh 
nên bị bãi tất cả chức tước. Tuy về phương diện công khai 
Triều đình Huế đã có quyết định nói trên đề cho người 
Pháp yên lòng nhưng ngay thái độ cương quyết kháng 
Pháp của Dịnh là một trạng thái tình thản mà Triều 
đình có thê lợi dụng khai thác mong khôi phục lại 3 tỉnh 
đã mất. Vua Tự-Đức đã mật hạ lệnh cho Thị-Vệ đem tặng 
Trương-công-Định một tấm huy chương vàng. 


Về phản nghĩa bình, họ không muốn giải tán và 
giữ Trương-công-Định ở lại Họ bàn với nhau: nếu đề cho 
quân Pháp hoành hành thì nghĩa binh sẽ phải làm mồi cho 
chúng. Cuộc hòa tước nầy cho thấy Pháp lấy binh lực ép 
Triều đình Huế chứ không phải thực bụng, chắc gì sau nầy 
bọn Pháp không trở mặt, lúc ấy nghĩa binh sẽ trông cậy 
vào đâu? chị bằng cứ tiếp tục kháng Pháp, cố thủ 


lấy 
... ` ` rị 
miễng đất mà đùm bọc lẫn nhau... 


Những lời bàn luận trên được mọi người tán thành. 
Cuối cùng, họ không chịu giải tán, chủ trương góp sức chiếm 
một. vùng đất đề chống cự Pháp. Họ yêu cầu Trương-công- 
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Định ở lại đứng đầu và lãnh đạo cuộc kháng Pháp. 

Tâm trạng Trương-công-Định từ ngày mượn cớ ở lại 
kiềm điềm lương thực và binh lính thì tư tưởng kháng Pháp 
đã dứt khoát nhưng vẫn chưa có hành động cụ thê. 


Trước những sự kiện mới xuất hiện, trong tỉnh thần 
đồng đội từ trước đã thê sống chết có nhau, lẽ nào Định 
lại lánh đi ? 

Nhưng, nếu ở lại cũng mang tiếng trái lệnh Triều-đình, 
dù Định cũng biết dù bề ngoài đã có biện pháp trừng trị 
nhưng bên trong «Hoàng-Để khen sự trung hậu của chúng ta 
và có ngày Hoàng-Đế sẽ không những xóa lỗi mà tưởng 
thưởng nữa (trích thư gởi cho Thiếu tướng Bonard). Giữa 
lúc ấy thì ở Tân-Lộc (một làng thuộc Tân-An ngày nay) một 
Văn thân là Phạm-tuấn-Phát truyền thư cho tất cả đội nghĩa 
binh đề nghị suy tôn Trương-công-Định làm chủ soái đề lãnh 
đạo cuộc kháng chiến chống Pháp. Đề nghị đưa đến đâu, 
dư luận đều hoan nghênh. 


Như một cao trào, tất cả nghĩa binh đều hăng hái 
biều đồng tình. Và, lập tức người ta tình nguyện đắp đàn 
làm lễ bái tướng. Trong lễ nảy lại có người đem nhiễu 
điều choàng lên vai Trương-công-Định suy tôn ông lên làm 


Bình-Tây Đại nguyên ›oái. 


Thế là từ đầu tháng 2-1863 Trương-công-Định đã công 
khai tuyên bố ly khai triều đình Huế, phủ nhận các chức 
"tước của Vua phong quyết địna ở lại cho nghĩa binh đắp 
đàn bái tướng, làm Bình-Tây Đại nguyên Soái tự xưng 
«Trung Thiên Tướng Quân?» lãnh đạo cuộc kháng Pháp đến 


phút cuối cùng. 
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Trương-công-Định dùng Quang-Quyền làm Tham - Tán 
Quân vụ, chỉnh đốn hàng ngũ, phân phối tướng sĩ trấn giữ 
các nơi hiểm yếu bao quát một vùng, mặt đông nam chạy 
đến bờ bề, miền tây đến núi Hoa Cương, còn Định thì chỉ 
huy đại binh đóng ở Thất Trước, cứ một quãng lại thiết lập 
một đồn lũy đề cản sức xung phong, mua sắm thêm súng 
ống, quyết phòng bị huyện Tân-Hòa làm kế lâu đài. Quân 
của Bình Tây Đại nguyên Soái thường bố trí súng trên các 
sông rạch tấn công các tàu thủy Pháp muốn đi sâu vào 
nội địa huyện Tân-Hòa, nhả đạn liên miên khiến cho nhiều 
binh sĩ Pháp dưới tàu chiến L'“Alarme bị chết và bị thương. 


Bình Tây Đại nguyên Soái lại sai người viết một bức 
thư cho quan Việt ở Vinh-Long, Nội dung có đoạn : 

«Dân chúng 3 tỉnh yêu cầu chúng tôi cầm đầu cuộc 
khởi nghĩa. Vậy chúng tôi không thề nào hành động khác 
hơn. Bởi vậy chúng tôi chuần bị chiến đấu cả hướng Đông 
cũng như hướng Tây. Chúng tôi sẽ chiến đấu khắp nơi 
chúng tôi sẽ dẹp yên bọn giặc cướp nước...? 


4) 2 lần cảm cự với Pháp 


Về phía quân Pháp, sau khi hai bên đã ký hòa 
ước, mặc dâu có biết những hoạt động của nghĩa quân. 
nhưng vẫn án binh bất động chờ kết quả lệnh bãi binh 
mà Trấn Thần Vinh-Long Phan-thanhGiản đã gỏi đến 
Trương-công-Định. Sau thời gian chờ đợi, khi thấy Trương- 
công-Định nghiêng hãấn về kháng chiến Đô Đốc Bonard 
gởi thư cho Phan-thanh-Giản ý muốn dùng biện pháp quân 
sự. Bình Tây Đại nguyên Soái, một mặt chuần bị phòng ngự, 


mặt khác tương kế tựu kế tạo một mật dụ của nhà Vua 
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khuyên dân chúng triệt đề ủng hộ lực lượng chống Pháp do 
Trương-công-Định lãnh đạo. 

®) Trận Gò-Công .— Ngày 26-2-1863, Đại tướng 
Chaumont và Đại tá Palanca chỉ huy một đạo quân chủ yếu 
và thủy quân gồm có chiếc L'Alarme và 3o thuyền bọc sắt 
chở đầy lính đồ bộ hướng nam huyện Tân-Hòa đề tăng viện 
cho quân Pháp. Cuộc chiến xảy ra từ ngày 25-2-1863 lúc rạng 
sáng. Đã đề phòng từ trước, lực lượng nghĩa binh dưới 
quyền chỉ huy của Trương-công-Định áp dụng chiến thuật trá 
bại, dụ quân Pháp đi sâu vào thung lũng, bấy giờ phục binh 
mới nồi dậy, giặc Pháp sa xuống bùn lây bị thiệt hại nặng 
ngay trận đầu. 

Quân Pháp tức giận, hạ lệnh thủy quân, kéo cả chiến 
hạm vào Dương Giang (sông nảy ở phía đông Gò Rùa tức 
sông Tước Nguyên (Không Tước tức Gò-Công) cho quân đồ 
bộ cả 4 mặt. Tuy lực lượng ít, nhưng nghĩa binh kháng cự 
rất hăng. Đôi bên cùng thiệt hại nặng. Quân Pháp nhờ trọng 
pháo mới thủ thắng. Bên nghĩa binh bị chết hai dũng tướng: 
Đặng-kim-Chung và Lưu-bảo-Đường. 

Sáng sớm ngày 26-2-1863, lực lượng tăng viện do Đại 
Tướng Chaumont chỉ huy tập trung ở Tân-Hòa, chia 4 mặt 
đánh thẳng vào đồn Sơn-Quy, hàng trăm đại bác nhả đạn 
như mưa. 

Trận chiến vô cùng ác liệt nảy do chính Bình-Tây Đại 
nguyên Soái đích thân đốc chiến suốt 3 ngày đêm, tướng 
sĩ không được nghỉ tay, cử người nầy chết kẻ khác thay, 
cầm cự chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng, gươm giáo 
hết mũi nhọn, không còn một miếng ăn, bấy giờ mới chịu 


mở đường máu rút lui. 
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Tuy quân Pháp truy kích sát bên nhưng Trương-công- 
Định và các tướng sĩ còn lại vẫn rút nhanh, an toàn. 

Thật ra, sau khi Gò-Công thất thủ, nghĩa bỉnh thuộc 
Triương-công-Định lại được thêm ảnh hưởng. Kẻ thất bại 
chính là giặc Pháp vì cuộc hành quân tồn phí rất nhiều, phải 
trả giá quá đất so với kết quả thu được, nhất là nghĩa 
binh vẫn bảo toàn lực lượng nòng cốt, Trương-công-Định và 
các tướng chỉ huy đã thoát vòng vây dễ dàng. 


b) Tại cù lao Lý-Nhơn 


Thoát được vòng vây của Pháp, Trương-công-Định lại 
tiếp tục chiến đấu không bị hao nhân mạng nhiêu nhờ có 
đường rút lui khôn khéo. Sau đó, nghĩa binh lại tập họp 
từng nhóm tại ranh giới Biên-Hòa ở Lý-Nhơn, nhóm cù lao 
đối diện với Gò-Công, ngăn cách bởi sông SoaiRap và Đồng- 
Tranh. Địa thế cù lao nầy hiềm trở, dày đặc thủy liễu dưới 
sông và sình lầy, nơi bưng biền nước lớn bao vây trùm 
mặt đất trừ những khoảnh đất cao. Các loại cây bao phủ 
xanh mượt cả khu rừng bao la. 


Trương-công-Định dời cả bộ chỉ huy ra cù lao Lý- 
Nhơn tiếp tục công cuộc kháng Pháp, xây cất phòng tuyến 
vững chắc. Ngày 25-g-1863 (13-8 Quí-Hợi) có người mật báo chỗ 
ở của nghĩa binh cho Gougeard và Béhich biết. Tức thì một 
cuộc hành quân được tô chức cấp tốc. Giặc Pháp đã huy 
động lực lượng hùng hậu đánh thẳng vào phòng tuyến, 
bắt được một số nghĩa binh, thu được một số súng của 
lực lượng kháng Pháp. Một lính mã tà níu Trương-công 
-Định nơi vai nhưng bị Định chém một lát gươm và 
thoát vào rừng rậm. Quân Pháp đuồi theo nhưng không 
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kịp, Bình Tây Đại nguyên Soái đã xuống thuyền chèo 
mất hút, 

Sau.đó một thời gian, nghĩa binh cho loan tin trong 
dân chúng rằng chủ trương Trương-công-Định được Vua 
Tự-Đức triệu về kinh đề hỏi tình hình, nguồn tin khác 
lại loan Trương-công-Định ra Bình'Thuận hay ở thành 
Saigonnhằm mục đích đánh lửa giặc Pháp. 

Cũng trong thời gian nầy, các cánh nghĩa binh 
lại nồi dậy đánh phá nhiều nơi ở ranh giới Biên-Hòa, 
chung quanh Tân-An, Mỹ-Tho, Cần-Giuộc, Chợ-Lớn, quyết 
không cho giặc Pháp nghỉ ngơi yên ồn tại những vùng 
chúng mới chiếm đóng. 

5) Cái chết của người anh hùng xứ Quảng 

Tuy được phần lớn dân chúng ủng hộ nhưng đần 
dần lực lượng nghĩa bình gặp nhiều trở ngại khó khăn 
do chính sách my dân của bọn cai trị Pháp đã dùng quyền 
lợi vật chất mua chuộc dân chúng, nuôi nhiều bọn tay 
sai lợi hại và trung thành trong số nảy có tên Huỳnh-công 
-Tấn (Tấn là người rất am hiều tình hình địa phương, từng 
chiến đấu trong hàng ngũ nghĩa binh nhưng vì có người cha 
nguyên phó Quản-Cơ có liên lạc với Pháp bị Trương-công 
-Định doạ trừng phạt nên Tân chạy theo Pháp vào khoảng 
từ giữa đến cuối năm 1862). 

Huỳnh-công-Tấn phản bội kháng chiến, làm việc cho. 
Pháp dưới quyền chỉ huy của Gougeard với nhiệm vụ 
theo đõi hoạt động của lực lượng nghĩa binh thuộc Trương 
-công- Định. 

Vốn biết tính tình và thói quen của vị chỉ huy cũ 
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của mình, Tấn tin chắc Trương-công-Định vẫn không rời 
Gò-Công, nơi có bà con thân quyển lại được cả gia đình 
Phạm-đăng-Hưng bà con bên ngoại Vua Tự-Đức hậu thuẫn. 


Ý định của Tấn muốn bắt sống Định đề lập công 
với Pháp nên lấn luôn luôn theo đôi hoạt động của nghĩa 
binh, dùng tiên mua chuộc dân chúng, tung người đi đò 
chỗ đóng quân của Trương-công-Định. | 


Ngày 1o tháng 8 năm 1864, theo kế hoạch đã mật trủ 
Trương-công-Định cùng toán nghĩa binh nòng cốt âm thầm 
về làng Kiếng Phước đề chuần bị đánh úp đồn Tân-Hòa. 
Không ngờ, đêm I9 rạng ngày 2o-8*1864 (tức 1 rạng ngày 
Io7 Giáp-Tý) có người mật báo với Huỳnh-công-Tấn (có 
sách ghỉ Đỗ Tấn) về sự xuất hiện của nghĩa bỉnh dưới 
quyền chỉ huy của Trương công Định. 


Tức thì, Đội Tấn trực tiếp cầm đầu một số thuộc hạ, 
bí mật bao vây căn nhà của Định và 25 người tâm phúc 
đang tạm trú tại Kiểng-Phước giáp Soai-Ráp, tây nam giáp 
Tân Phước, Tân-niên tây, Tân-niên đông... 


Nửa đêm 1g-8-1g64, bốn bề yên lặng, sương phủ kín 
xóm Kiểng Phước. Trương công Định Và các nghĩa binh đang 
ngon giấc. Giữa lúc đó, Tấn và bọn thuộc hạ đã bao vây 
căn nhà từ khuya và chúng chờ mãi đến rạng sáng mới bắn 
3 loạt súng lệnh, đồng thời tấn công vào trong nhà, Chúng 
đã gặp ngay từ phút đầu sức kháng cự mạnh mẽ. Trương 
công Định và các nghĩa binh đã vùng đậy chiến đấu cực kỳ 
anh đũng, nhiều nghĩa binh đã thoát được ra” ngoài. Trương 
công-Định từ đám đông chạy ra, chém một lát gươm trúng 
trán 1I tên mã tà, một lát thứ hai khiến một tên khác rơi 


PHẠM-TRUNG-VIỆT 133 


súng, lọt khỏi vòng vây không bị một vết thương nào. 

Nhưng, Huỳnh công Tấn đã đứng sẵn gần đó, hết hy vọng 
bất sống nên Tấn cuối cùng đã chĩia súng sáu bắn thẳng vào 
Định, đồng thời hô các mã tà bắn tiếp. Một viên đạn trúng 
đích, Trương công Định bị gãy xương sống, chết ngay tại chỗ 
cùng với s thủ hạ. Các nghĩa binh còn sống sót đều tự sát 
theo chủ tướng. 


Người anh hùng xứ Quảng đã anh dũng. hy sinh vì 
Tồ Quốc sáng ngày 2o-8-186ó4 (rg.; Giáp Tý) tại làng Kiếng 
Phước (có sách ghi Phước Lộc) hưởng thọ 45 tuổi. Thi hài 
Trương công Định được chở về tỉnh ly đặt tại lồng chợ 3 
ngày. Sau đó, giặc Pháp cho mời phu nhân là Trần thị Sanh 
(bà nầy chị em cô cậu ruột với Đức Thái Hậu Tử-Dũ mẹ 
vua Tự Đức, có lẽ là bà vợ thứ hai của Trương công Định) 
cho lãnh thây về chôn cất. Bữa cất đám, lúc gần động quan 
viên Trung úy Pháp Guys đích thân mang 1ooo quan tiền tới điểu 
tang, cho một toán lính pháp mang súng đưa đến tận huyệt. 


Ngay từ 1864, mộ Trương-công-Định đã được xây 
bằng đá ong, tô vôi ô đước. Ngôi mộ khá lớn, chắc chắn, 
chung quanh có thành thấp. Tấm bia mài bằng đá trắng 
Quảng-Nam đề nguyện chức tước : €Đại-Nam Bình Tây Đại 
tướng quân, Trương-công-Định chỉ mộ > ở hai trụ trước mộ 
có câu đối liễn : 


«Sơn hà thâu chính khí 
Nhật nguyệt chiếu đan tâm? 
(Chính khí về với núi sông 
Nhật nguyệt soi sáng lòng son) 
Vài năm sau, nhiều lực lượng kháng Pháp tiếp tục 
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nồi dậy. Các người cầm đầu nguyên thuộc quyền Trương-công 
Định nên bọn thực dân Pháp trả thù bằng cách bằm nát 
các hàng chữ ghi trên bia mộ lại đòi bà vợ thứ hai của 
Trương-công-Định (bà Trản-thị-Sanh) đến tra xét những hoạt 
động của kẻ chống Pháp nhưng bà Sanh cương quyết chối 
từ không khai lý lịch những nhân vật kháng chiến còn lưu 
lại nên Pháp lại phạt bà đủ 1o.ooo quan tiền. 


Đến năm 194s, mộ Trương-công-Định được sửa chữa 
lại. Mộ bia được khắc Đại Nam Thần-Đồng Đại tướng quân, 
truy tặng Ngũ Quân Quận công Trương-công-Định chỉ mộ... > 


Năm 19s6 mộ lại được trùng tu thêm hai câu đối mới: 


Trương chí quật cường, võ liệt nêu cao đất Việt. 
Định tân kháng chiến văn mồ chói rạng trời Nam> 


HI TUYẾN NGÔN VÀ HỊCH KHÁNG PHÁP 
- CỦA BÌNH-TÂY ĐẠI-NGUYÊN-SOÁI TRƯƠNG-CÔNG-ĐỊNH 


«Phải trở về đồng nội, ở đó chúng ta có tre gỗ đề 
dựng nhà, có ruộng đất đề cày cấy, có bạn bè đề ẩn náu 
có làng xóm, có nghĩa đồng bào, có tình người với ngọn 
rau tấc đất, chúng ta sẽ vì những thức đó mà đấu tranh 
đuôi thằng Tây ra khỏi xứ nầy... ? 


Trên đây là lời tuyên bố của Bình-Tây Đại-nguyên Soái 
trong bài hịch gởi các tướng sĩ kháng Pháp. 

Ngoài chiến thuật du kích trường kỳ, lực lượng nghĩa 
binh đưới quyên chỉ huy trực tiếp của Trương-công-Định đã biết 
dùng văn chương hùng' biện đề tấn công tâm lý giặc xâm 
lăng khiến hàng ngũ quân Pháp nhiều phen hoang mang 
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giao động. Năm 1862, vào một buôi sáng, thủy thủ đưới pháo 
hạm L“Alarme do Trung úy Guys chỉ huy (viên sĩ quan nầy 
cũng rất sành tâm lý người Việt) bắt gặp trên chót vót một 
cây sào cắm trên bờ sông một bức thư của Bình-Tây Đại- - 
nguyên-Soái gởi cho Hải quân Thiếu Tướng Bonard. Nội dung 
có đoạn như sau: 


«Triều đình Huế không nhận chúng ta, nhưng chúng 
ta bảo vệ Tồ quốc ta. Các người có dũng lực nhưng số ít, 
mỗi ngày vài người lính của các người ngã quy dưới sự 
phục kích của chúng ta, bệnh sốt rét cũng ở bên ta đề chiến 
đấu chống lại các người và nó sẽ bù lại sự khiếm khuyết 
vũ khí của ta Chúng ta ở xứ ta, chúng ta được 
lợi thế hơn các người. Chúng ta vẫn chờ đợi, và người 
Việt-Nam kiên nhãn lắm. Hãy từ bỏ một cuộc xâm chiếm 
không thể được, phải qui hoàn đất đai lại cho ta và 
lúc bấy giờ chúng ta rất hân hạnh tiếp người Pháp như 
bằng hữu chúng ta vậy...? 


Có khi các tài liệu tấn công tâm lý giặc Pháp được 
đán trên những miếng ván đóng đỉnh vào một thân cây 
trên bờ sông. Nội dung các bản tuyên ngôn của Trương- 
-công-Định chứa đựng tỉnh thần trung quân ái quốc, lý 
luận khúc chiết, lập trưởng cứng rắn lên án hành động 
cướp nước của giặc Pháp, kêu gọi lương tri của chúng...? 


«.. Khi chính phủ của ta không tồn tại ở phần đất 
nầy, chúng ta đau khồ như đứa hài nhi mồ côi cả cha 
và mẹ. 

«... Xứ các người ở Tây-Dương, Quốc-Gia ta ở về Đông- 
Hải, như con ngựa và con trâu, không biết nhau các người 
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«cũng khác nhau về ngôn ngữ, văn tích, phong tục. Thuở 
xưa, con người sinh ra trong chủng loại sai biệt nhau, đủ 
ở đâu người ta cũng giá trị như nhau, nhưng bầm sinh 
bất đồng. Sự trì ân buộc chặt chúng ta với nhà Vua của 
ta, chúng ta trả thù tất cả những sĩ nhục đổi với Vua 
ta hay là chết vì Đế-Vương ta. 

«Nếu các người tiếp tục đem sức lực gieo vạ cho 
xứ sở ta, khi sự lộn xộn còn đai dẳng, chúng ta tùy 
theo hướng hoạt động. 


« Cái Nghĩa của ta sẽ thắng. Các người muốn hòa 
bình hãy trả lại lãnh thô cho Vua ta, ta chống các 
người vì mục đích ấy... 


« Nhưng nếu tất cả các người từ chối ta sẽ 
chiến đấu không ngừng. Ta kiên giá trị các người song 
ta sợ lòng Trời nhiều hơn thế lực các người. Chúng 
ta thê nguyền sẽ đánh mãi và không ngừng... 


« Khi ta thiểu tất cả, ta sẽ lấy nhánh cây làm 
cờ, gậy gộc đề làm vũ khí cho quân lính ta... 


Hỏi vậy, làm sao các người sống giữa ta. 

« Chúng ta yêu câu các người chú ý bản tuyên ngôn 
nầy và chấm dứt một trạng thái có hại cho quyên lợi đôi 
bên...® . 

Đâu tháng 4-1863, khi Bonard ở Huế vào, Trương-công- 
Định có gởi cho tướng Pháp một tờ hịch như sau : 

€Chánh Nguyên Soái, anh hùng chốn rừng rú, chỉ huy 


trưởng nghĩa quân có trách nhiệm loại trừ bọn Tây đương, ra tờ 
hịch vây !>2. 
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| « Vương quốc cao cả Phủ-lang-Sa phải cho chuộc 3 tỉnh 
bị chiếm tránh binh họa cho dân chúng, không đề cho chúng ta 
chống đổi trên đất Phù lang sa mà cũng không nịnh với Nam 
triều. Vã lại các quan Phù-lang-Sa ra lệnh làm có tất cả 
những kẻ quy hàng ngay khi tuyên ngôn bãi binh ra đời. 


« Dân chúng không chịu thái độ như vậy và yêu cầu ta 
hỏi lần nữa đề chuộc tất cả những đất đai đã bị chiếm...» 


Và, sau đây là bản tuyên ngôn của Trương-công-Định 
(phụ bản văn thư của Hải quân Trung Tướng Bonard gửi 
Thượng - Thư Bộ Ngoại giao Pháp ngày 23-2-1863 (Tài liệu 
của Tạp chí Sử Địa số... ngày...) 

« Tông Tư Lệnh Nghĩa đũng quân Bình Tây Đại nguyên 
Soái Thống Tướng Trương -công -Định và Bình Tây Phó 
Soái cùng chủ tướng chỉ huy tuyên cáo với quan lại tỉnh 
Vĩnh Long : - 


« Từ năm thứ 12 triều Tự Đức (18s8) bọn man 
di Tây phương đã xâm nhập xứ nầy. Chúng tiếp tục 
gây hãấn và lân lượt chiếm cứ 3 tỉnh Gia - Định, Định 
Tường, Biên - Hòa. Dân 3 tỉnh nầy đã nểm trải mùi tại 
đây, lời than trách của họ vô hiệu và ảnh hưởng của 
họ chẳng hề được cải thiện và họ hoàn toàn bại trận. 


& Sau đó, hòa ước được ký kết với Nguyễn triều 
và hòa ước nầy chỉ gây thêm phẫn nộ với niềm thất 
vọng của nhân dân 3 tỉnh. 

« Chúng tôi bèn kêu gọi tất cả các quan chức gia 
nhập hàng ngũ chúng tôi và hô hào ai nấy mộ bỉnh tại 
khắp địa phương, nhờ vậy đã tập họp được dân chúng 
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thành một đạo quân nhiêu ngàn người và số tiên tự ý 
quyên trợ dến bạc triệu Khấp nơi ai nấy rất hoan hỉ 
được góp phản bằng của cải hay bằng công nhắm vào việc 
đuôi giặc. 

« Mỗi lân đụng độ với giặc. cả hai bên đều có quân 
chết và vậy chúng tôi chẳng sợ địch. 


« Trong khi hai vị đại thần An-Nam thừa lệnh nhà 
Vua đã ký kết hòa ước nhường ba tỉnh cho giặc, nhân dân 
ba tỉnh nầy tha thiết muốn khôi phục địa vị cũ bèn tôn 
chúng tôi làm lãnh đạo. 


« Vậy chúng tôi không thề đừng làm điều mà chúng 
tôi đang làm, cho nên chúng tôi sẵn sàng chiến đấu ở 
miền Đông cũng như ở miền Tây, chúng tôi sẽ đề kháng, 
chúng tôi sẽ xông pha và sẽ phá tàn lực lượng của địch. 


«Dân ba tỉnh thường bảo với nhau rằng: nến giặc 
muốn ta phải chuộc lại 3 tỉnh thì cứ cho ta biết là đòi 
bao nhiêu ngàn bạc thì ta sẽ trả, nhược bằng ba tỉnh ấy 
nhất quyết phải tách ha khỏi Vương quốc thì như lời dân 
chúng đã nói «chúng ta thà chết chứ không chịu làm tôi 
cho giặc ?. 


« Nếu đường giao liên của các trạm có sử giả từ 
Kinh tới hoặc là quý vị có gởi thông tin báo việc quy hoàn 
ba tỉnh thì chúng tôi sẽ cho phép giao thông nhưng quý vị 
cố ý duy trì sự đã rồi bằng cách đã nhượng một phần đất 
nước và giúp đỡ quân giặc thì chúng tôi sẽ chống lại lệnh 
chính phủ và chắc chắn chẳng còn hòa giải giữa quý vị và 
chúng tôi. 
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Trong trưởng hợp nầy quý vị chớ lấy làm ngạc nhiên 


về những biển cố sẽ xảy ra. 


Nhắm mục dích. ấy chúng tôi gởi tới quý vị bản tuyên 
ngôn nây. Năm thứ 15 Triểu Vua Tự-Đức ngày 28-11-1863. 


Bình Tây Đại Nguyên Soái cùng Bình Tây Phó Soái 
đồng ấn ký (Sao y chính bản). 


Cuối cùng, chúng ta hãy chép lại một vài đoạn trong 
một bản hịch khác của Trương-công-Định tiêu biều cho tỉnh 
thần kháng chiến cao cả của phong trào kháng Pháp lúc 
bấy giờ. Bản dịch nây đã được giáo sĩ Legrand de Lyrène, 
thông dịch viên của Toàn quyên có ghi lại trong sách «Les 
première anneés de la Cochinchine, tác giả Paul Vial (Sử Địa 
Tập San Số... ngày... có trích đăng : 


« Từ ngày lòng dân đã muốn ta lên làm ngươn 
nhung ba tỉnh. Trước hết ta cố gắng điều khiền Tân- 
Hòa chống quân cướp ấy không thâu được kết quả mỹ 
mãn: Chỉ còn trồng cây vào tấm lòng yêu thương không 
phai lợt của các người đổi với ta và ân trạch vĩ đại 
của Triều đình. 

« Vậy ta sẽ lấy vi lê làm cờ hay tâm vông làm 
vũ khí. Thể là xong, bất dung cho bọn cướp nước. Nhưng 
mà than ôi ! binh không lương thực còn bao nhiêu lúc 
tấn mác và vũ khí dự trù phải bị chôn. Và giờ đây 
không có nghĩa quân đề xử dụng nó, sự là lòng dân đã 
đồi hướng... Vì ta, ta chỉ là tên lính vô học thức và trở 
nên. tướng lãnh vì thời thể, ta chỉ lấy cái đốt của ta, 
hỗ thẹn ngồi cao hơn Hàm vị tướng lãnh kia, bên hữu 
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cũng như bên tỉ chẳng có người nào đề ta vấn kế, 


ta 
thị hành trong sự do dự... 


« Ta thu thập những ý kiến của bình dân đề chiêm 
nghiệm và phụng sự nhân dân, những âm mưu trước mục 
dích hủy điệt quân cướp đề cuối cùng sao dứt một hồi 
trống dân chúng đều thở không khí thong thả. 

« Vì lẽ ấy, ta ra tờ hịch nây, yêu cầu hãy đến 
đây tất cả các người, dù ở đại bính nào, từ tông binh 
đến quan suất, không phân biệt sĩ phu hay võ biền, nếu 
có phương pháp diệt quân giặc cướp, dâu 


dưới nước, 
dầu trên bờ, dầu với xe, 


đầu với ngựa hay là trâu, nếu 
quý vị ấy có ý tưởng đoạt tàu hay thân thành, nếu các 
vị nầy có một óc trí tốt đề kháng chiến một hang sâu, 
một vực thẳm đề đóng một đạo quân, ta cầu xin các vị 
ấy hãy giúp ta phương pháp đem về kết quả lớn lao. 
Ta sẽ thăng thưởng các vị ấy chức vị tương đương với công, 
những tưởng lệ bằng tiền bạc, châu báu xứng đáng không 
thể gọi là phần thưởng của anh hà tiện cho. 


Ta làm tờ hịch nây cho mọi người đều biết. 
Nay hịch, 


(Tài liệu của Tập San Sử Địa Số... ngày...) 


IV Những cái nhìn về Trương-công- Định qua lịch sử 
Sinh bên tả ngạn Trà giang (Quảng Ngãi) lớn lên từ 

miền núi Thiên - Mã, vừa trưởng thành với lứa tuôi đôi 
mươi, Trương -công- Định đã rời miền Ấn Trà ôm chí lớn 
vào Nam lập nghiệp. Và, thời thế đã tạo người Quản cơ, 
Lãnh binh của Triều đình trổ thành vị anh hùng dân tộc. 
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Trải 5s năm tranh đấu, qua 2 giai đoạn, giai đoạn họp 
tác với quân Triều đình, sau đó ly khai Triều đình Huế, 
Trương-công-Định cương quyết đứng hẳn về phía nhân đân, 
cuối cùng chọn cái chết hiên ngang, hy sinh vì đại nghĩa 
dân tộc bên hữu ngạn giòng SoiRap vùng Đám Lá-Tối-Trời 
miền Gò-Công. 

Trương - công - Định là một trong những vị anh hùng 
kháng chiến tại miền Nam, đã lãnh đạo các lực lượng chống 
Pháp trên mặt trận quân sự và chính trị cả gia đình đãhy 
sinh vì dân tộc và đã chiến đấu chống Pháp đến phút ` 
cuối cùng. 

Cho nên Trương-công-Định đã trở thành một nhân vật 
kháng Pháp quan trọng được chú ý đến nhiều khía cạnh. 


Nhìn chung tất cả ngay đến bọn thực dân xâm lăng đều 
công nhận Trương công Định là một vị anh hùng dân 
tộc có uy tín, đức độ, một nhà ái quốc chân chính tiến 
bộ xuất thân không phải từ khoa bảng mà từ chính sách 
đồn điền của triều Nguyễn (chính sách nầy khởi xướng 
từ 183o thời Lê-văn-Duyệt, được phát triền do Nguyễn-tri- 
Phương, chính sách đồn điền đã tạo ra một vị anh hùng 
nhân dân mà ảnh hưởng của sự nghiệp chống Pháp rất 
sâu rộng tại miền Nam. 

Trước hết, ta hãy ghỉ lời nhận xét của Nguyễn- 
Thông, người Gia - Định, đương thời với Trương - Công - 
Định, từng tham gia kháng Pháp, tác giả Độc - Am - văn - 
tập, một tập tài liệu lịch sử viết về những nhân vật 
kháng chiến miền Nam trong đó có Trương - Công - Định 
(nguyên văn bằng chữ Hán, đoạn trích của dịch giả Tô- 
Nam và Bùi - quang - Tung, Sử Địa Số 3, - 1g68). 
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«... Định là người có nhiều cơ mưu, hiệu lệnh nghiêm 
mà sáng tỏ, tướng sĩ sợ mà kính mến bởi thế lập được 
nhiều: chiến công hiền hách, trong triều, ngoài quân dân 
cũng biết danh, địch quân thì nghe đến khiếp đảm. 
Chẳng may vận nước lâm nguy, anh hùng ngậm hờn... » 


— Đại - Nam Chánh - Biên Liệt truyện, trong tiêu sử 
Trương - công- Định có nhận xét về danh hiệu Trung - Thiên 
Tướng quân, một ông tướng đứng giữa trời, không theo lời 
ai cả. Vì theo lệnh thì giang san bị xóa bản đồ, con cháu 
Rồng Tiên mắc vòng nô lệ. Sao bằng áo xiêm đùm bọc lẫn 
nhau, đọc ngang trên đầu nào có ai. Ấy mới gan, ấy mới 
tài, làm cho quân địch sờn gan, giật mình... Chí khí của 
ông thật là hiên ngang. Việc làm của ông quả đã oanh liệt 
chỉ lỗi vận nước lúc suy, lòng trời chẳng tựa... » 


— Đại Nam Nhất-Thống-Chí của Cao - xuân - Dục, Lưu- 
đức-Xung, Trần-đức-Xán (Igog) trong tiều sử Trương-công- 
Định đã ghi lại lời tâu của Phiên thần Trà-Quý-Bình : 


« Nhà ông Trương-công-Định, cha con đều trung nghĩa, 
trên Vua từng rõ biết, xin chuân cấp s mẫu ruộng làm tư 
điền, giao cho người tộc thuộc Văn Hồ kế tự ». 


— Chính người Pháp chủ trương diệt trừ kháng chiến 
cũng thừa nhận giá trị của Bình-Tây Đại-nguyên-Soái bằng 
những lời lẽ chân thành. 


Đề cập đến những lời tuyên bố của. Trương-Công- 
Định năm 18ó6o tác giả Paul Vial trong cuốn « Les premières 
anneé de la Cochinchine » Paul Émile dịch hịch của Định 
và nhận xét : « chính là ngôn ngữ cao thượng ». 
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Trong văn thư của Hải quân Trung-Tướng Bonard gởi 
bộ ngoại giao Pháp ngày 14-2-1863, có đoạn : «...Phe thù nghịch 
với Pháp chia nhiều nhóm đã biêu thị rõ ràng xu hướng 
bằng những hành động và tuyên truyền. Họ đồng tình 
chống lại chúng ta nếu không vì mục đích đã hoạch định 
thì ít ra cũng làm cho chúng ta phải rời bỏ đất Nam Kỳ. 


- 


« Quản Định cầm đâu cuộc khởi nghĩa ở Gò - Công, 
mặc dầu đã bị vị Kinh lược ở Vĩnh Long công khai không 
thửa nhận và nhiều phen khuyên y nên rút lui đề có thể 
thí hành hòa trớc nhưng y đã khăng khăng cự tuyệt. Như 
vậy là bề ngoài y ở vào cái thế phiến loạn chống Triều- 
đình Huế vì không tuân lệnh đã công khai ban hành nhưng 
y vẫn được cô võ ngấm ngầm và được cung cấp khí giới, 
quân nhu, các chức tước và ấn tín nữa. 


« Những người cảm đầu các phong trào khởi nghĩa 
Biên- Hòa đã đưa ra bản tuyên ngôn (đính gởi theo Văn 
thư nầy) biền nhiên là họ theo quan điềm các phe kháng 
chiến do Thượng- Thư Trương-đăng-Quế lãnh đạo...» 

Một văn thư khác của Thiểu Tướng Dela Grandière 
Thống-Đốc Nam-Kỳ gởi Bệ ngoại giao Thượng Thư Pháp . 
ngày 26-8-1864 về cái chết của Trương-Công-Định như sau : 

_« Hôm nay bản chức lấy làm hân hoan trình các 
hạ tưởng rằng : Quản Định mới bị giết trong một chiến 
dịch truy nã phản loạn đặt dưới quyên điều khiền của 
Hải quân Đạiúy Gongard. Ngày 1o vừa qua (Ig8. 1864) 
được mật báo rằng Quản Định đã rời Phước-Lộc tới đóng 
một nơi trong quận Tân - Hòa tại làng Tân-Phước. Vị sĩ 
quan Hải quân vội vàng tô chức « một đội gồm toăn 
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du kích và lính mã tà tuyên chọn những phân tử đáng tin cậy 
nhất, chỉ huy đội quân nây là Đội Tấn. Đội quân chia làm 3 toán 
và ngay đêm sau tới bao vây ngôi nhà có loạn tướng đang trú ận 
với hai mươi đồng đảng. Tảng sáng hôm sau, cuộc tấn công 
khởi diễn. 


Quản Định đã lọt khỏi vòng vây và Đội Tấn hết 
hy vọng bắt sống bèn bắn một phát vào lưng khiến y 
chết liên. Bốn đầu lãnh thuộc hạ trong địa hạt Phước-Lộc 
cũng bị giết. Người thứ năm thuộc địa hạt Tân-Hòa mà 
người ta đồn là một yếu nhân địa phương nặng. Rất đông dân 
chúng đến Gò-Công đề kiềm chứng côi chết của vị Quản cơ ghê 
gớm. Biến cố trên làm mất của Triêu đình Huế một cán bộ 
thật khó mà tìm người thay thế » (DeLangdière). 


— Hô-huân-Nghiệp, một nhân sĩ Bình-Dương từng được 
Trương-công-Định bồ nhiệm Tri phủ đã nhận xét về Trương- 


công-Định « Ngã chỉ chỉ Trương-công-Đương thế đích dị nhân ». 


— Trong tập san Sử Địa số 3, xuất bản tại Sàigòn năm 
1o66, các học giả, Sử gia Việt Nam đương thời đã đưa ra 
nhiều nhận xét mới về Trương-công-Định. 


Giáo sư Binh-Cầm trong lời tựa tập biên khảo về Trương- 
công-Định của chuyên viên Sử học Phù Lang Trương-bá-Phát 
đã viết : 


« Trương-công-Định là một vị anh hùng kháng chiến miền 
Nam dưới triều Vua ự-Đức đã khởi nghĩa chống thực dân Pháp 
và chiến đấu anh dũng đến giây phút cuối cùng, một nhân vật 
quan trọng của lịch sử Việt Nam, đến những người Pháp chống 
Trương-công-Định cũng thừa nhận giá trị, uy tín của ông... > 
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Chuyên viên khảo cô, vừa là nhà biên khảo Vương-hồng- 
Sền đã viết trong Tạp chí Sử Địa số 2 đặc biệt về Trương- 
công-Định : 

« Theo tôi, Trương-công-Định được nhiều người mến tiếc 
cho nén tặng chữ « công » làm chữ lót. Trương-công-Định là ông 
Trương tên Định thực là xứng đáng, lúc sanh tên ông chỉ là 
Trương Định không có chữ lót vì đân chúng sùng bái nên tặng 
và viết như vậy đề tỏ lòng tôn kính. 

— Trong buồi nói chuyện sáng ngày 2z1-8-1g6o tại thính 
đường Quốc Gia Âm Nhạc do nhóm tập san Sử Địa tồ chức nhân 
ngày tưởng niệm Trương-công-Định, học giả Hồ-Hữu-Tường, Phó 
viện lrưởng Viện Đại học Vạn Hạnh đã giải thích những lý do 
vì sao Trương-công-Định được chọn lên hàng đầu những người 
kháng chiến. 

Đề cập đến « Hiện tượng Trương-công-Định » nhà văn 
kiêm học giả Hồ-hữu-Tường đã nhận xét trong Tập San Sử Địa 
số đặc biệt về Trương-công-Định : 

« Trương-công-Định đứng sẵn vào một cái thể là được 
ở địa vị làm Quản cơ một tô chức dân quân khá lớn. 

« — Những năm làm đồn điền đã tạo được nhiều công 
đức đối với nông dân. 

«— Gan đạ và chỉ huy sáng suốt được các Quản cơ chọn 
làm người lãnh đạo. 

— Tóm lại những yếu tổ quan trọng là công, đức, tài, 
giá trị nội tại và cá nhân của vị anh hùng. Những yếu tổ quan 
trọng nầy Trương-công-Định có hơn tất cả những người đương 
thời thì sự tuyên trạch là lề lối tự nhiên đưa vị anh hùng lên 

-địa vị người-anh hùng. 
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« Đó là lẽ tự nhiên (The right man in the light place). Ta 
có thể nói một tô chức đân tộc đã đề cử một vị anh hùng 
dân tộc. 

« Tềng kết về đặc điềm của hiện tượng Trương-công- 
Định, Hồ-hữu-Tưởng đã viết : 

— Thuở thiếu niên không làm quan và không có tư tưởng 
hưởng bông lộc của Triều đình. 

— Khi nước nhà hữu sự, hợp tác với Triêu đình mà 
chống kẻ ngoại bang. 

— Khi Triêu đình hòa với kẻ thù thì lấy lại sự tự do hoạt 
động của mình mặc kệ việc làm của Triều đình và tiếp tục 
kháng chiến. 

— Khi Triều đình dùng cái thể Vua quan mà bắt buộc, 
Trương-công-Định phủ nhận chức tước lớn, tự xưng là một vị 
Tướng quân của Trời ban cho. Đó là « Trung-Thiên Tướng quân ». 
Đây thật là hiện tượng. 

V Trương-công-Định và nhà thơ Nguyễn-đình-Chiều. 

Cuộc khởi nghĩa chống Pháp của Trương-công-Định đã 
quy tụ được nhiều nhân sĩ trí thức khoa bảng trong đó có tú tài 
Nguyễn-đình-Chiều tức nhà thơ Nguyễn-đình-Chiêều. 

Tác giả Lục văn Tiên không phải chỉ viết có 12 bài thơ liên 
hoàn và bài văn tế khóc Trương-công-Định mà còn là người có 
liên quan đến cuộc Kháng chiến do Trương-công-Định lãnh đạo. 
Tuy mang tật mù lòa nhưng cụ Đồ-Chiều vẫn nặng lòng cùng non 
nước, luôn luôn bí mật tiếp xúc với, nghĩa binh kháng chiến bày 
mưu kế. 


Theo lời thuật lại của ông Nguyễn-đình-Chiêm, em ruột bà 
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Nguyễn thị Ngọc-Khuê bút hiệu Nguyệt-Anh, con cụ Nguyễn- 
đình- Chiều thì thời gian Trương-công-Định cảm đâu Nghĩa 
binh ở Gò-Công đã có phái người đến hỏi ý kiến cụ Đồ-Chiều 
về việc nên ở lại với nghĩa bình hay nhận chức Lãnh - Bình 
An-Hà. 


Nguyễn-đình-Chiều đã trả lời : s Tình thế anh đi thì càng 
hay mà ở lại càng hay». Trương-công-Định từng coi cụ Đồ-Chiều 
như người trỉ kỷ. Năm 1861, Định có yêu cầu Nguyễn-đình- 
Chiều gia nhập bộ tham mưu nghĩa binh kháng chiến nhưng Cụ 
Đồ tử chổi lý do vì mù lòa. Tuy thể, mỗi khi có việc chưa thông, 
Trương-công-Định đã nhiều lần cầu mưu hỏi ý kiến Nguyễn-đình- 
Chiều trước khi thi hành hay giải quyết. 

Khi Trương-công-Định chết Cụ Đồ Chiều rất đau khô vẻ 
tỉnh thần và có làm 12 bài liên hoàn bát cú và một bài văn tế 
theo t::C cỗ văn đại bút đề điếu người anh hùng kháng chiến : 

ĐIỂU TRƯƠNG-ĐỊNH 
1 


Trong Nam tên họ nồi như cồn 
Mấy trận Gò-Công nức tiếng đồn. 
Dấu đạn hơi rem tàu bạch quï 
Hơi gươm thêm rạng thề hoàng môn 
Ngọn cờ ứng nghĩa trời chưa bẻ 
Quả ấn Bình-Tây đất vội chôn. 
Nỡ khiển anh hùng rơi giọt lụy 
Lâm râm ba chữ điếu linh hồn 

lội 


Linh hồn nay đã tách theo thân 


14^ 


Sáu tỉnh còn roi dấu tướng quân. 
Mực sơ lãnh-binh mờ mắt giặc 
Son bằng ứng nghĩa thấm lòng dân. 
Giúp đời đốc trọn ơn nam tử 
Ngay chúa nào lo tiểng nghịch thần 
Ốc ngỡ tướng tinh rày trở mặt 
Giúp xong nhà nước buôi gian truân 
IH- 
Gian truân kề xiết mấy nhiêu lần 
Vì nước đành trao một tấm thân 
Nghe chôn Lý-Nhân người sảng sốt 
Nhìn côn Đa-Phước cảnh bâng khuâng 
Bát cơm Kê-lữ chỉ sờn buồi 
Mảnh áo mông nhung chẳng nệ phần 
Chí dốc ra tay nâng vạc ngã 
Trước sau cho trọn chữ quân thần 
IV 
Quân thân còn gánh nặng hai vai 
Lỡ dở công trình hệ bởi ai ? 
Trăm đám mộ binh vây lớn nhỏ 
Một gò cô lũy chống hôm mai. 
Lương tiên nhà ruộng ba mùa trước: 
Thuốc đạn ghe buôn bốn biền ngoài. 
May rủi phải chăng trời đất biết 
Một tay chống chỏi mấy năm dài. 
V 
Năm dài những mắng ngóng tỉn Vua 
Nhín nhục thầm toan lẽ được thua. 
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U, Kế năm hằng còn chỗ đoái 

Ngô Tôn trăm chước đợi ngày đua. 

Bày lòng thân tử vài hàng sớ 

Giữ mối giang sơn mấy đạo bùa. 

Phải đặng tuôi trời cho mượn số 

Cuộc nầy ngay vạy có phân bua. 
VỊ 


Phân bua trời đất biết cho lòng 

Công việc đâu đâu cũng muốn xong. 
Cám nỗi nhà nghiêng mong chống cột 
Nài bao bóng xế huống day đồng. 
Đồng-Nai, Chợ Mỹ lo nhiều phía 
Bến-Nghé, Sàigòn kề mấy đông 

Dẫu biết dụng binh nhờ đất hiềm 
Chẳng đành xa bỏ cõi Gò-Công 

VI 


Gò-Công bình giáp ngó chàng ràng 

Đoái Bắc trông Nam luống thở than 
Trên trại Đồn Đàn hoa khóc chủ 

Dưới vàm Bao-ngược sóng kêu quan 
Mây giăng Truông Cóc đưởng quân vắng 
Trăng xế gò rùa tiếng đầu tan 

Mấy dặm non sông đều xửng vững 

Nạn dân ách nước đề ai toan ? 


VIII 


Ai toan cho thấu máy trời sâu ? 
Sự thế ôi thôi đã lắc đâu 


Giặc cỏ om sòm mưa lại nhóm 
Binh sương lác đác nắng liền thâu 
Cờ lau đã xếp trên giồng cát 
Trống sấm còn gầm dưới cửa Khâu 
Cảnh ấy những mơ người ấy lại 
Hội nây nào thấy Tướng quân đâu ? 
1X 
Tướng quân đâu hỡi có hay chăng ? 
Sáu ải cơ đồ nửa đã ngăn 
Cám nỗi kiến ong ra sức dẹp 
Quản bao sâu mọt chịu lời nhăng 
Đá kêu rêu mọc bia Dương Nghiệp 
Có úa hoa tàn mã Lý-Lăng 
Thôi vậy, thì vây thôi cũng vậy 
Anh hùng đến thể đễ ai dần ? 
bệ 
Dễ ai dăn thúc lối sau nảy 
Trời bởi chưa cho vội đôi xây 
Thà buổi trường sa da ngựa bọc 
Khỏi nơi đạo Chích tiếng muông rầy 
Lục lâm mấy chặng hoa sầu bạn 
Thủy Hử vì đâu nhạn lẽ bầy. 
Hay vậy cõi biên giong vó ký 
Náu nương chờ vận có đâu vây 


X1 


Đâu vầy sấm chớp nồ thình lình 


Gió bặt thêm buồn mấy đạo binh, 
Ngựa trạm xăng văng miên Bắc khuyết 
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Xe nhung ngơ ngần cõi Tây-Ninh 
Bài văn phá Lỗ, cờ chưa tế 
Tấm bảng phong thân gió đã kinh 
Trong cuộc còn nhiều trang tướng-tá. 
Lời nguyên trung nghĩa há làm thỉnh 
II 
Làm thỉnh hỗ đứng giữa hai ngôi 
Nếm mật tử đây khó nỗi ngôi 
Mũi giáo Thi-Toàn đừng đề sét 
Lưỡi gươm Dư-Nhượng phải toan giới. 
Đánh Kim chỉ sá thằng Lưu-Dự 
Giúp Tổng xin phò gã Nhạc-Lôi 
Dâng hộ nướ: Nam về một mối 
Ngàn năm miều vũ rạng công tôi 
Văn tế TRƯƠNG-CÔNG-ĐỊNH 
Hối ôi Ì 
I.— Giặc có bò lan ; 
Tướng quân mắc hại ! 
2.— Ngọn khói Tây-bang đóng đó, cõi Biên còn trông đánh 
sơn lâm ; 
Bóng sao Vũ-khúc về đâu, đêm thu vắng tiếng canh 
đỉnh trái. 
Nhớ tướng quân xưa ; 
3.— Gặp thuở bình cư, 
Làm người chí đại 
4— Tù thuở ở hàng viên lữ, pháp binh trăm trận 
đã làu. 
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Đến khi ra quản đồn điền, võ nghệ mấy ban cũng 
trải. 

5.— Lúc giặc đánh tới theo quan Tông-Đốc trường thi, 
mõ súng trọn mấy năm ra sức tranh tiên 

Lúc cuộc tan về ở huyện Tân-Hòa đắp lũy hàn sông giữ 
một góc bày lòng địch thái. 

6.— Chợt thấy cánh buồm lai sứ việc giảng hòa những 
tưởng rằng xong ; 


Đã đành tấm giấy tựu phong, phận Thần tử há đâu 
đám cãi 


Z.— Bởi lòng chúng chẳng nghe Thiên-tử chiếu, đón ngăn 
mấy đặm mã tiền ; 


Theo bụng dân phải chịu tướng quân phù, gánh vác một 
vai khồn ngoại. 

8.— Gồm ba tỉnh dựng cờ phấn nghĩa, sĩ phu lắm kẻ 
vui theo ; 

Tóm muôn dân gầy số mộ quân, luật lịnh nào ai đám nhại 


9.— Văn thì nhờ Tham-biện, Thương-biện giúp các cơ 
bàn bạc nhung công. 


Võ thì dùng Tông-binh; Đấc-binh, coi mấy đạo sửa sang 
khí giới. 
Thương ôi † 


10.— Tiên vàng ơn chúa, trót đã rỡ ràng. 
Ấn bạc mưu binh nào từng trễ nãi. 


11.— Chí lắm đốc cờ xuê lộ bố chói sắc giữa trào ; 


Ai muốn đem gươm báu cang tương chôn hơi ngoài ải. 
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Há chẳng thấy ? 
12.— Sứè giặc Lang-Sa. 
nhiều phương quÏ quái. 
13.— Giăng dưới nước tàu đồng, tàu sắt, súng nỗ quá 


bắp rang, 

Kéo lên bờ Ma-ní, ma-tà, đạn bắn như mưa vãi. 

14.— Dầu những đại đồn thuở trước, cũng khó toan đè 
trứng ngàn cân. 

Huống chỉ cô lũy ngày nay, đâu đám chắc treo mành một dải. 

Nhưng vậy mà. 
15.-— Vì nước tấm thân đã nấy : 
Còn mất cũng cam ; 
Giúp đời cái nghĩa đáng làm : nên 
hư nào nại. 

16.— Rạch-Lá, Gò-Công mấy trận, người thấy đã kinh ; 

Cửa Khâu, Trại Cá các nơi, ai nghe chẳng hãi. 

17.— Nhọc sức hộ tào biên sô, lương tiền nhà ruộng, cho 
một câu hão nghĩa lạc quyên ; 

Nào nhọc quan Võ-khố bình cân, thuốc đạn ghe buôn, 
quyền bốn chữ giang thương đạo tải. 

18.— Núi đất nửa năm ngăn giặc, nào thành đồng lũy 
sắt các nơi. 

Giáo tre ngàn dặm đánh Tây, là ngựa giáp xe nhung 
mấy cái. 


Ôi ! 
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10.— Chí dốc đem về non nước cũ ghe phen hoạn nạn, 
cây thương phá lỗ chưa lìa ; 


Nào hay trở lại cảnh quê xưa, nhắm mắt lâm chung, tấm 
bảng phong-thân vội oải, 

2o.— Chạnh lòng quân sĩ, thương quan Tướng, nhắc 
quan Tướng chỉu chít như gà. 

Bực trí nhân dân, giận thằng tà, mắng thằng tà, om sòm 
như nhát. 

Ôi ! 

21.— Sự thế hởi bên Hồ, bên Hớn, bao giờ về một mổi 
xa thơ. 

Phong cương còn nửa Tống nửa Liêu, đâu nỡ hại một tay 
tướng soái ! 

22.— Nào phải kẻ táng sư đầu giặc mà đề nhục miếu đường 

Nào phải người kiều chiếu đánh phiên, mà gây thù bên tái ? 


23.— Hoặc là chuộng một lời hòa nghị, vận Nam-Thiên 
phải bắt Nhạc-Phi về. Hoặc là trăm họ hoành la thời U-địa chẳng 
cho Dương-Nghiệp lại. 


24.— Vì ai khiến đưa chia khăn xẻ, nhìn giang san ba 
tỉnh luống thân buồn. 


Biết thuở nào cờ phất trống rung, hơi nhật nguyệt hai vâng 
sao chẳng đoái ! | 
25,— Còn chỉ nữa, cõi cô thế riêng than người khóc 
tượng, nhắm mắt rồi may rúi một trường không ; 
Thôi đã đành : bóng tà dương gấm ghé kẻ day đồng quảy 
gót lại hơn thua trăm trận bãi. 
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Ôi ! 

26.—- Làm ra cớ ấy, tạo hóa ghét nhau chỉ ? 

Nhắc đến đoạn nào, anh hùng rơi lụy mãi ! 

27.— Cuộc trung nghĩa hai năm làm đại tướng nhọc nhăn 
vì nước nào sờn tiếng thị, tiếng phi. 

Cõi An-hà một chức chịu Lãnh-binh, lây lất theo thời, 
chưa chắc đâu thành đâu bại, 

28.— Khóc là khóc : nước nhà cơn bấn loạn, hôm mai 


vắng chúa, thua buồn nhiều nỗi khúc nôi ; 


Than là than : bở cõi lúc qua phân, ngày tháng trông 
Vua, ngơ ngần một phường trẻ đại. 


2go— Tướng quân còn đó, các nơi đạo tặc thảy 
kiêng dè. 
Tướng quân mất rồi, mấy chỗ nghĩa binh thêm bãi xái. 


3o.— Nào đã đăng mấy hồi thích lý, mản hôm che mặt 
rằng xuê : Thà chẳng may một giấc chốn trường sa, da ngựa bọc 
thây mới phải. 

Ôi ! 


31.— Trời Bến-Nghé mây rara sùi sụt, thương đẩng anh 
hùng gặp lúc gian truân ; 


Lá kỉ 


Đất Gò-Công cây có ủ ê, cám niềm thăn-tử hết lòng 
trung ái : 

32.— Xưa còn làm tướng, dốc rạng giồi hai chữ bình 
Tây ; 
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Nay thác vẻ Thần xin dưng hộ một câu phúc thái. 
(Trích tài liệu của 
Phù-Lang Trương-bá-Phát 
Tập-San Sử-Địa số Đặc 
Khảo về Trương-công-Định 
Số 3 (7-8-o-rg66) 


LÊ - TRUNG - ĐÌNH 
( 18857 - 1885) 


I THÂN THẾ 
1.— Quê hương và gia thế : 

Quê hương của Lê-trung-Đình xưa là Phú-Nhơn Bình-Sơn 
(nay xã Sơn-Long, Sơn-Tịnh) một làng trù phú nằm bên tả ngạn 
sông Trà, có đường quốc lộ chạy ngang, só Thiên-Ấn niêm hà 
thắng cảnh hàng đâu, có Quán-Cơm từng là nơi dừng chân của 
khách bộ hành khi cầu Trà-Khúc chưa bắt qua sông, nối liền đôi 
bờ vanh giới Sơn-Tịnh, Tư-Nghia. 

Làng Phú-nhơn in bóng núi đồi, nhô lên, sụn xuống, đầu 
cao, đầu thấp, hình núi khuất khúc tử Tham-Hội Bình-Sơn phía 
bắc chạy vào giáp sông Trà-Khúc, Khúc vạy Khúc ngay, có bờ 
xe nước quay lăn bánh tròn tung bọt trắng xóa dâng nước về 
đồng suốt vụ xuân hạ tô điềm sắc xanh cho đồng lúa bát ngát. 


Dòng họ Lê là một dòng họ khoa bảng rất mực thanh 
bạch liêm khiết trung hậu. Chữ lót của dòng họ Lê do Dực-Tôn 
Hoàng-Để ân tứ. Đã có lần Vua Tự-Đức khen cụ Lê-trung-Lượng 
(Lạng) thân phụ của Lê-trung-Đình về đức tính thanh liêm 
(Thanh như Lượng) Cụ Lượng có tài kinh bang tế thể, lúc làm 
Tri huyện Nam-Đàn (Nghệ-An) đã có công khẩn hoang lập ấp, 
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thành lập 12 xã và dược dân nợi dây tôn làm Phước-Hiền. Khi 
giữ chức vụ Án-Sát Bình-Thuận có lần cụ Lượng đã bị kết tội 
khi Quân vì đã nóng lòng phê bình chính sách Triều đình Huế, 
sau nhờ có môn sinh và dân 12 xã ấp, huyện Nam-Đàn, vào Kinh 
đội sớ xin tha tội nên mới được nhà Vua khoan hồng. 


2) Tiều sử 


Theo bút tích ghi lại của ông Nguyễn-dức-Mậu (một Đông 
y si nồi tiếng trong tỉnh, thân phụ là cụ Nguyễn-đức-Trạch, 
bạn đồng môn với Cử-Đình) theo lời kề lại của cụ Nguyễn-đức- 
Trạch thì : 


Lê-trung-Đình bát hiệu Long-Cang sinh năm Định TỊ, 
Tự-Đức thứ 1o (1857), dứng hàng thứ 6 của một gia đình 1o 
con (4 trai, 6 gái) và là con trai thứ 3 của cụ Lê-trung-Lượng. 


Tướng mạo của Cử-Đình khôi ngô, khi di hai lòng bàn 
chân cong lại không đính đất, tính tình khẳng khái, thông minh 
vượt bực, 15 tuôi đã thuộc làu kinh sử, văn chương nồi tiếng khắp 
tỉnh. Thầy dạy học của ông Đình là Tú Tài Phan-Thanh xã An- 
Nhơn, một ông thầy nôi tiếng ở địa phương, dân chúng thường 
gọi ông Tú Bảy, Tú Thầy, tác giả bài về « Lụt Bất quá » được 
phô biến rộng rãi, có nhiều môn sinh thành đạt. Tạ-Tương (Tấn 
sĩ giáp-Thìn 1go8) Đỗ Duân (Hội-Nguyên) Trương-quang-Đãn 
(Đông Các Đại học Sĩ, tác giả Cúc-Khê thi tập) Ông Đình cũng 
từng được thân phụ gởi theo học ông Cử Nguyễn-duy-Cung tức 
Án Cung, tác giả « Huyết lệ tâm thư », Án Sát Bình-Định, 
hưởng ứng phong trào Cần-Vương, tử tiết trong thành Bình 
Định. 


Năm Tự-Đức 32 Kỹ-Mão (187g) ông Đình dự khoa thi 


PHAM-TRUNG-VIỆT TỐt 


Hương tại trường Bình-Định, tín tưởng sẽ chiếm chực Thủ-Khoa 
những vì lơ đếnh Chữ nhất xuất vận nên bị đánh hỏng. 

Năm Nhâm-Ngọ (1882) lại đự thi một lần nữa tại Đình- 
Định, quyết giành Thũ-Khoa nhưng đến lúc treo bảng ông Đình chỉ 
dậu Cử nhân vì bài phú «Thượng Hữu» đã viết thoát xauôn “hổ 


văn phạm. 


lính tình cương trực, cảm xúc trước cảnh suy vong của 
đất nước, Cử-Đình ngao ngán đường thi cử, khinh thường hoạn 
lộ công danh, chỉ lo nghiên cứu binh thư đề trận, theo đõi tình 
hình trong nước và âm thầm nung nấu tinh thần ái quốc. 


Phong trào nghĩa hội Với lý tưởng Cần-Vương được bí 
mật tồ chức sâu rộng tại các tỉnh miền Trung. Cử-Đình cùng Tủ 
Tân (tức Nguyễn-tự-Tân Sinh năm 1848, thôn Phước-Thọ, làng 
Trung-Sơn (Bình Lãnh) đậu Tú-Tài tại trường thí Bình-Định 
(1868 lúc 2o tuổi) bai vị khoa bảng nầy tích cực tham gia Nghĩa- 
hội, thiết lập chiến khu Truyền-Tung (Bình-Sơn), chiêu tập naghia 
binh, luyện tập xử dụng vũ khí vận động quần chúng, trở thành 
lãnh tụ Cäầu-Vơng tại Quảng-Ngãi. 

Ngày 1-6 Ất Dậu (7-1885) từ chiến khu Truyền-1ung, 
Lê-trung-Đình và Nguyễn-tự-Tân kéo quân về chiếm thành Quảng- 
Ngãi ngay trong phút đầu, giữ thành được 5s hôm, ngày thứ 6 bị 
quân của Tiều-phủ-Sơn phòng Nguyễn-Thân phản công tái chiếm 
thành Quảng-Ngãi. Phó-Tướng Nguyễn-tự-Tân bị chém tại chỗ 
Lê-trung-Đình bị hạ ngục. 

Lúc đầu Nguyễn-Thân có ý định thuyết phục cử Đình đề 
dùng nhưng vì lời dem pha « dưỡng hỗ đi họa», hơn nữa 
biết Cử-Đình không bao giờ chịu quy thuận nên cuối cùng 
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Tiều-phủ-Sơn phòng không có ý kiến gì về quyết định của Đề- 
Độc Định-văn-Hội hạ lệnh xử tử Cử Đình. Cử Đình bị chém 
ngày 12-6 âl (tháng 7-I18B5) trong thành Quảng-Ngãi góc tây 
bắc sau một tuần lễ bị giam giữ. 

Thời gian Lê-trung-Đình bị hạ ngục, gia đình họ Lê bị 
bọn quan lại Triều đình thân Pháp khủng bố ráo riết. Ông 
anh thứ 5 phải thắt cô chết tại Nhơn-Hà, người vợ trẻ của 
Cử Đình con gái dòng họ Trương đang có mang phải chạy về 
ân náu tại Nghĩia-Hành, sau đẻ được người con trai duy nhất 
mà ở địa phương gọi là ông Viên-Rền. Bà Cử Đình thường 
ru con bằng thơ cách mạng của chồng. 

Trước khi chết, Cử Đình đã viết tâm thơ nói lên ý chí 
cách mạng của mình : 

Máu đỏ tạc sơn ba tấc lưỡi 
Gan vàng hực lửa một lòng son » 

Lê-trung-Điĩnh chết năm 2q tuôi đề lại I con trai. Hai 
cháu nội của ông hiện còn sinh sông t¿i Quảng-Ngãi : Lê-trung- 
Kiệt (giáo sư) Lê-trung-Nho (hoạt động chính trị). 


Tỉnh Quảng-Ngãi tửng được lấy tên là tỉnh Lê-trung- 
Đình vào năm 1945, thời ấy một trường lớn cũng lấy tên Trung- 
Học tư thục Lê-trung-Đình. Hiện nay con đường thương mại 
lớn nhất trong tỉnh ly Quảng-Ngãi đặt tên Đại-Lộ Lê-trung-Đình. 

Mộ Cử Đình hiện tọa lạc xóm Mít, ấp Phú-nhơn, giáp 
giới Mỹ-Lộc, xã Sơn-Long cách tỉnh ly skm đông-bắc. Mộ nằm 
giữa đám thồ của gia đình, rộng độ ¡ sào, quanh năm có bóng 


mía che khuất. 


Nhà thờ chính của họ Lê ở ấp Phú-Nhơn, xã Sơn-Long 
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VWộ Lê Trung- Đình tại vxém Mít ấp Phú-Nhơn xã Sơn-long, 
Sơn-Tịnh (Quảng-Ngai) 
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sát quận ly Sơn-Tịnh về phía dỏng. Ngày giỗ chính 1 tháng 5 âI, 
ngày chạp 4-12 âl hằng năm. 


3) Giai thoại - 


Cử Đình là một nhân vật khoa bảng nồi tiếng không 
những vềsự nghiệp cách mạng kháng Pháp, cột trụ của phong 
trào Cản-Vương tại Quảng-Ngãi mà còn nồi tiếng về tài văn 
chương lỗi lạc và khí phách anh hùng. 


Tuy không còn lưu bút tíchnhưng Cử Đình còn đề lại 
nhiều giai thoại lý thú được truyền khâu trong dân chúng. 


a) Ghẹo con gái của thầy 


Án Cung, tức Nguyễn-duy-Cung, người Châu Vạn-Tượng 
(hiện ấp Thanh-Liêm, xã Tư-Bình, Quảng-Ngãi) đậu Cử nhân, 
nguyên Tham biện Sơn Phòng Quảng-Ngãi rồi Đề-Hình (Ấn 
Sát) Bình-Định, sau nây hưởng ứng phong trào Cần-Vương. 


Nguyễn-duy-Cung là thầy dạy học của Cử-Đình. Ông 
thầy nảy có một cô gái lớn khá đẹp nhưng rất tỉnh nghịch, 
thường hay đi tiều gần lớp học. 


Các bạn đồng môn của Cử-Đình rất bực tức, thách Cử 
Đình tìm dịp chọc ghẹo cô gái kia cho bỏ ghét. 


Cử Đình hăng hái nhận lời bạn bè và đã có lần suýt diễn 
trò « chọc gái » quấy rây cô con gái của thầy nhưng chưa kịp 
thi hành đã bị ông Án-Cung tình cờ bắt gặp và đe nọc ra đánh 
roi đề trừng phạt. 


Cử Đình liền xử dụng món sở trường, ứng khâu bài thơ 
tứ tuyệt phân trần cùng thầy : 


kà ^ - ~«4 ° 
của họ Lê ở: xã Sơn Long (Quảng Ngãi) nơi 


thờ phụng Lê-trung-Đình 
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« Khoan khoan, con nói đề thầy nghe 
Mới vật xuống đây, chửa kịp đè 

Hai cánh hường môn còn khép chặt 
Ngọn cờ xích xí mới lo le » 


Ông Án Cung hiểu rõ câu chuyện hết giận, lại khen Cử 
Đình biết lấy tục làm thanh hơn nữa lời thơ bao hàm khí phách 
của một thanh niên. 


]ìuh thây trò thấm thiết sau nầy khi nghe Cử Đình bị 
bắt, Án-Cung vội vã từ Bình-Định về Quảng-Ngãi với ý định 
vận động cho Cử Đình được trả lại tự do nhưng vừa đến thành 
thì đầu người học trò thân yêu đã bị rời khỏi cô, lăn tử góc tây 
bắc thành Quảng-Npãi ra ngoài. 


b) Đùa nghịch, đổi đáp với bạn bè 


Có tài xuất khẩu thành thơ, trào lộng một cách tài tình. 
Một địp ngồi chơi với bạn bè, lở đau bụng phải xả hơi xấu, nhân 
đó Cử Đình tự vinh ! 
« Lê-trung-Đình 
Bụng sình hề, bụng sình 
Ống vố còn kinh 
Huống chỉ điếu bình 
Mùi tợ bánh khô chỉ vị 
Tiếng đùng pháo TẾt chi thỉnh ». 
Có lần Thủ-Khoa Điện ra câu đối : 
— Đình hư giữa chợ, ăn mày ngủ 
Cử Đình đổi ngay : 
— Điện tế ngoài đồng chó dúói ăn 
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Ông Cử Châu nhái Trản-bá-Võ r¿ câu đối : 


Đình ra sân, Đình đứng, Đình dừng, Đình bị sét, Đình 
còn một cột. 


Cử Đình liền đổi : 


— Võ ỷ mạnh, võ ra võ múa, võ mắc mưa, võ ướt liệt 


lông. 


Hai câu đối nây ứng nghiệm vào đời hai người sau nầy : 
Cụ Cử Võ bị nan y, Cử Đình bị chết chém. 


©) Câu chuyện trường thỉ Bình-Định 


Năm 187g, Lê-trung-Đình dự khoa thì Hương ở Bình- 
Định, tin tưởng sẽ chiếm Thủ-RKhoa nhưng vì vô ý đề Chữ nhất 
xuất vận, phạm trường quy nên bị hỏng. Cử Đình có bài tự thuật, 


có đoạn : 


« Bình-Sơn nải tranh khôi chỉ địa, 
Như Nguyễn, như Trương. như Phạm cũng 
danh dương 
Còn hậu sinh như Bá-Võ, Trung-Đình 
Lâu nay cũng rập rình nơi Long- Thủ 
Khoa Kỷ-Mão : ưu, bình trường nhất đủ 
Giải nguyên nầy hai chú hãy giành nhau 
Chữ nhất kia xuất vận bởi vì đâu ? 
Nên Đình lại qua khoa Nhâm-Ngũ 
Còn một tay Bá-Võ vào trường ba, Chủ Tân hại 
| quên đài 
Úy thôi thôi hỏng cả vừa hai 
Con tạo khéo thày lay chỉ lắm bấy 
Long độc nhãn Phi lai hà xứ tộc 
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Mất-Thủ-Khoa về bởi tay ai ? 
Rồng Khúc-Thủy lạc loài nơi Chương-Nghĩa.? 


Năm Nhâm ngũ, đúng như lời hẹn, Lê-trung-Đình lại dự thí 
trường Bình-Định, quyết giành Thủ-Khoa kỳ nầy. Trong khi chờ 
đợi vào trường thi, Cử Đình có tâm sự với bạn bè : « Lần nầy có 
chấm bài tôi thì các quan nên chờ bữa nào nắng ráo chứ gặp trời 
mưa khuyên son `nhiều sợ không kịp khô ». Nhưng đến khi treo 
bảng thì Cử Đình chỉ đậu Cử-nhân, Thủ-Khoa Nhâm-ngọ cũng về 
Quảng-Ngãi nhưng lọt vào tay ông Chất. 

Nhân vụ nầy, có giai thoại kê rằng : khi coi bảng, Cử- 
Đình rất tức tối vì biết Thủ-Khoa kỳ nầy kém tài hơn mình nhiều. 
Vì bực tức nên vô lễ gặp tên Thủ-Khoa Chất, sẵn quạt cầm tay. 
Cử Đình đập nhẹ vào đầu ông Chất vừa nói : « Thủ Khoa gì ông 
mà Thú-Khoa ? » 


Ông chánh Chủ-Khảo truyền nọc Cử-Đình đánh roi. Bị 
đánh xong, Cử-Đình ngồi dậy ứng khẩu hai câu thơ : 
« Đầu Thủ-Khoa năm ba dấu quạt 
Đít Cử Đình sáu bảy lăn roi > 
Mọi người đều cười và khen tài khâu khí của Cử Đình. 
Theo giáo sư Lê-Kinh (Tú Tài khoa Mậu-Ngọ (1g18) kể 
lại một cách xác thực hơn thì không hề có chuyện Cử Đình 


đánh tân Thủ khoa. và cũng không bao giờ một chánh chủ 
khảo có quyên nọc đánh một tân khoa. 


Sự thật như sau : 


Được biết Lê-trung-Đình nồi tiếng hay chữ tại Quảng-Ngãi 
vào thi mã chỉ đậu Cử-nhân, ông Chánh chủ khảo có cho mời 
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vị tân khoa đến gặp và đọc một đoạn ngắn trong bài phú 
Thượng Hữu vần Cái Tử của Lê-trung-Đình và cả bài của 
Thủ-Khoa Chất. 
Bài Cử Đình nét thoát ra khuôn khồ văn phạm hán học. 
Có 2 câu : 
« Canh-Để Thuấn ư Đường Nghiêu 
Mộng Châu-Công ưr RKhông-Tử > 
Hai câu trên, quan trường cho tối nghĩa, không xuất sắc 
mạch lạc bằng 4 câu của Thủ-Khoa Chất : 
| « Đông Châu chí Thánh 
Mộng kiến Châu-Công 
Chiến quốc đại hiền 
Nguyện học Không-Tử» 


Trong buồi lễ trình diện 16 tân Cử nhân tại dinh Tồng- 
Đốc, ông chánh Chủ Khảo có hội ý kiến về giá trị 2 đoạn trích 
trong Phú Thượng hữu của Cử-Đình và Thủ-Khoa Chất. 
Cử Đình thân nhiên trả lời « bài của anh Thủ-khoa 
Chất có hay nhưng chỉ hay 4 câu đó thôi. ». 

Sau buôi trình diện ở đỉnh Tông - Đốc Bình- Định, ra 
về, các tân khoa Quảng-Ngãi họp nhau ở quán đề ăn uống. 
Cử-Đình có nói với Thủ-Khoa Chất « ông chủ khảo muốn anh 
đậu cao thì cố kiếm 4 câu trên và muốn tôi đậu thấp thì cũng 
chỉ xem 4 câu của tôi thôi ». Thủ-khoa Chất và Cử-Đình tranh 
luận nhau sôi nỗi suýt mất hòa khí, biến thành äầu đả nếu không 
có sự can gián của các ông Cử khác. _ 

D) Tranh luận với Phó Bảng Đỗ-đăng-Bệ 


Đỗ-đăng-Đệ, người cùng làng với Lê-trung-Đình, đậu 


ke] 
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Phó Bảng năm Thiệu-Trị thứ 2 (1842) nồi tiếng văn học có lưu 
lại tập « Tòng-Đường di thảo », có con trai Đỗ-Duân đậu Hội 
Nguyên, năm Tự-Đức 34 (iI8so) Thượng Thư hưu trí. 

Giai thoại kề rằng : Khi vừa đậu Cử nhân ở Bình-Định 
về, Cử-Đình có ghé thăm Đỗ Duân bạn đồng môn nhưng không 
gặp, chỉ có thân sinh của Duân là ông Đệ ở nhà. Phó Bảng Đệ 
tiếp chuyện Cử-Đình ở gian nhà trên. Cử-Đình ngồi ở trường 
kỷ đổi diện, trong lúc trả lời những câu hỏi của Phó Bảng Đệ 
đã vói chiếc bình vôi têm trầu ăn nhưng .không biết vô tình hay 
cô ý lại trả chiếc bình vôi ngay trước mặt ông Đệ. 

Ông Đệ cho hành động trên là vô lễ, xấc xược đối với 
người lớn và đã ngỏ lời quở trách : ‹ Thây-Cử, thây khí quá, 
khi như anh Lượng thuở trước là cùng » (cố ý nhắc lại việc cụ 
thân sinh của Cử-Đình từng bị mắc tội khi quân vì có lời phê 
bình chính sách của Triều-đình). Cử Đình lễ phép ung dung 
trả lời : 

— Thưa cụ lớn, cha con có khí nhưng khí đạo, khí tiết, 
khí nghĩa, nghĩa lý chỉ khí chứ không khí « tặc vị chí khí thành 
nhi tầu (cố y châm biểm việc Phó Bảng Đệ bị cách chức vì đã 
đề thất thủ thành Định-Tường năm Tự-Đức thử 12 (1859) lúc ông 
Đệ còn làm trấn thủ thành này. Ông Đệ rất giận. (Giai thoại nầy 
có người kề lại lý do Phó Bảng Đệ quở trách Cử Đình là vì 
những lời khí khái của Cử Đình thời thư sinh trong lúc tranh 
luận với bạn là Đỗ Duân (con của ông Đệ) trong ván cờ tướng 
tại nhà Duân. 

..Ð) Tiếng nhạc ngựa và lời thơ 
giáng bút trong đêm 


Mộ Lê-trung-Đình nằm giữa thửa đất nhà tại xóm Mít xã 
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Sơn-Long, quanh năm ân khuất dưới bóng mía, có mương nước 
xe chảy ngang qua xóm nhà lưa thưa, có hàng tre nhỏ trên bờ 
ruộng lúa. 

Đồng bào trong xóm Mít kề lại bóng Cử-Đình thỉnh 
thoảng còn hiện về nhất là những đêm thanh vắng có tiếng 
nhạc ngựa rung, ârh thanh nghe rõ, loang xa khắp vùng. 

Và, trong những buôi cầu cơ, đôi khi có những bài thơ của 
Cử Đình giáng bút như đề bày tỏ niềm sự cùng người hậu thế ở 
dương gian : 

Có đoạn thư sau : 

« Ngó thấy giang san những ngậm ngùi 
Buôn lòng mượn cảnh đề làm vui 
Tiếng chim kêu hạ lòng tơ tưởng 
Giọng dể ngâm thu dạ sụt sùi 


Non sông đâu chẳng là trăng gió 
Nhắn khách đừng tham miếng ngọt bùi » 
II SỰ NGHIỆP 
l) Lãnh đạo Phong trào Cần-Vương tại 
Quảng - Ngãi 
Năm Ất Dậu (1885) ngày 5-7-188s thành Thuận-Hóa thất 
“thủ vào tay Decourcy. Vua Hàm-Nghi xuất bôn ra Quảng-Trị 
xuông chiếu Cần-Vương. 


Hàng ngũ quốc gia phân hóa rõ rệt hai phe : thân Pháp, 
thân Cần-Vương. 


172 KHUÔN MẶT QUẢNG-NGÃI 


Hưởng ứng hịch Cân-Vương của Vua Hàm-Nghỉ tại Quảng- 
Ngãi Cử-Đình và Tú Tân đứng ra lãnh đạo phong trào kháng 
Pháp, tập họp các nhân Sĩ trí thức Khoa bảng, kết hợp các 
nghĩa Sĩ yêu nước thiết lập Nghĩia-Hội biến thành lực lượng vũ 
:rang đề cướp Chính quyền tại tỉnh, định dùng lực lượng nầy 
tiến về Kinh Đô giúp Vua Hàm Nghỉ khôi phục lại Kinh 
thành Huế. 

Tô chức kháng Pháp Nghĩia-Hội được hưởng ứng mạnh 
mẽ tại 3 tỉnh : 

Quảng-Nam có Nguyễn-duy-Hiệu. 

Quảng-Ngãi : Lê trung Đình, Nguyễn tự Tân. 

Bình-Định : Mai-Xuân-Thưởng, Nguyễn-duy-Cung, Nguyễn- 

Cang 

Tuy được tô chức trong vòng bí-mật nhưng thanh thế 
nghĩa quân rất lớn và tồ chức Nghĩa Hội ngày càng bành 
trướng, được cảm tình nồng nhiệt và sự ủng hộ nhiệt thành 
của các tảng lớp nhân sĩ trí thức và đông đảo dân chúng. 


Chiến khu Truyền Tung (Tây Bắc Bình-Sơn) là căn cứ 
quân sự chính của quân Nghĩa hội, nơi tập họp các lực lượng vũ 
trang, huấn luyện, dự trử lương thực chuẩn bị tấn công thành 
Quảng-Ngãi. | 

2) Chỉ huy chiếm thành Quảng Ngãi 

Tình thế đã chín mùi, lực lượng đã lớn mạnh, quân Nghĩa- 
hội quyết định tấn công chiếm thành Quảng Ngãi theo như chiến 
lược đã vạch sẵn trong giai đoạn đầu. 

Ngày I tháng 6 Ất Dậu (tháng 7-1885) dưới sự chỉ huy 
trực tiếp của Chánh Tướng Lê-trung-Đình và Phó Tướng 
Nguyễn-tự-Tân, quân nghĩa hội xuất phát tử chiến khu Truyền 
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Tung hùng dũng kéo về Nam, hướng tỉnh ly. Trên đường tiến 
quân bỗng gặp một người đàn bà chửa, có người cho là điềm 
không lành khuyên tạm hoản binh nhưng Nguyễn-tự-Tân ra lệnh: 
cứ tiến, kẻ nào do dự sẽ bị chém đầu. 

Từ tây bắc Bình-Sơn đoàn quân Cách mạng dừng lại 
Quán Cơm rẽ phía đông-nam và tập họp trên bãi cát sông Trà. 
Sau khi kiêm điềm lực lượng, quân Nghĩa-Hội chia làm 3 đội, 
dùng thuyền nhỏ vượt qua sông Trà do 3 ngã, bao vây thành 
Quảng-ngãi và chiểm thành ngay trong đêm 1 tháng 6. Lực Lượng 
Cần-Vương không gặp sức chống cự nào đáng kề của quân Triều 
đình thân Pháp. Tại Trường Bảng, sát quốc lộ 1, hàng ngàn dân 
chúng điềm đăng, kéo cờ chào mừng chiến thắng đầu tiên của 
quân Cần-Vương chống Pháp và hân hoan nghênh đón Cử Đình 
Tú Tân. 


Chiếm thành, lập tức Cử Đình ra lệnh ân xá phạm 
nhân, bố trí canh phòng, thao dượt binh sĩ, tích trữ lương thực, 
đặc biệt đã có ý định tôn ông Hoàng-Sứ tức Tuy - lý - Vương 
(lúc bây giờ bị Nguyễn-văn-Tường an trí tại Quảng-Ngãi vì có 
con là Hường-Sâm bí mật giao thiệp với Khâm Sứ Champeaux} 
làm Minh-Chủ đề sáng tỏ thêm Chính nghĩa Cân-Vương nhưng 
Tuy-lý-Vương từ chối. 


Lúc đang làm chủ thành Quảng-Ngãi, Phó tướng Nguyễn- 
tự-Tân xem thiên văn thấy sát khí nôi đậy từ phía tây nam ngờ 
có nội phản liền thị sát các Vệ quân đang phòng thủ. Tú-Tân 
nghi Vệ hữu do đội Hùng chỉ huy có ý phản bội, lập tức đem 
viên đội nảy ra chém thị oai. Do đó nghĩa bỉnh thuộc Vệ hữu 
bất mãn bí mật liên lạc phối hợp với quân Sơn-phòng, mặt khác 
gây mâu thuần, ly gián nội bộ quân Cần-Vương. 
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Làm Chủ thành Quảng-Ngãi được s hôm, ngày 5-0 
Ất-Dậu (7-1883) quân Triều đình thân Pháp do Tiều phủ Sơn- 
phòng Nguyễn-Thân chỉ huy từ hướng Ba-fơ, Vạn-Lý kéo về 
công thành. Quân Nghĩa-Hội chống trả kịch liệt nhưng vì ít 
quân số lại nội bộ bị ly gián nên cuối cùng phải bỏ thành rút 
lui. Phó Pướng Nguyễn-tự-Tân và các chỉ huy khác như: Trần- 
Tu, Nguyễn-Viện bị chém tại trận. Chánh tướng Lê-trung-Đình 
bị bắt sống và hạ ngục sau đó. 


Quân Nghĩa-Hội từ Bông-Sơn, (Bình-Định)! do Nguyễn- 
Can chỉ huy tiễn ra tiếp viện vây Sơn-Phòng, cánh khác do Bùi: 
Điền chỉ huy kéo về tỉnh ly tiếp ứng vây thành, 

Quân của Tiều phủ Sơn-Phòng từ Thu-Xà di chuyền lên 
đánh lui cánh quân do Nguyễn-Can chỉ huy, viết mật thư dụ: 
quân Bùi-Điền, phục kích đoàn quân này tại công Thợ Rèn. 
HùiĐiền thua phải rút lui về QuítLâm, sau đó kéo về 
Bình- Định 

Quân Nghĩa-Hội từ Quảng-Nam kéo vào đánh tan cánh 
quân thân Pháp do lãnh binh Trän-Giã chỉ huy ở Châu-ô gần 
làng Yên Trì. Nguyễn-Thân lại kéo quân ra đóng tại đình Chánh- 
lộ, bạc hậu qua ngã Chợ Mới, Châu-Nhai Trà-Bình đánh ngang 
qua hông quân Nghĩa-Hội tại Trì-bình. Quân Nghĩa-Hội bị tấn 
công bất ngở un khói mù mịt chận bước tiến của quân sơn phòng, 
ban đầu có kết quả không ngờ gió đồi chiều khói bay về 
lưướng nghĩa quân, quân Sơn-phòng thửa thế tấn công khiến 
Nghĩa-quân do Nguyễn -duy-Hiệu chỉ huy núng thể hàng ngũ tối 
loạn phải rút lui về Bến Ván (địa đầu Quảng-Ngãi lúc bấy giờ). 
Cầu làng Yên-Trì bị đốt cháy trong trận đánh nàây. 


Tuy bị thất bại trước quân Sơn-phòng, hành Quảng-Ngãt 
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bị chiếm lại nhưng các lực lượng Cảân-Vương vẫn tiếp tục hoạt 
động mãi đến 3 năm sau (1888) mới thực sự tan ra ăn nhịp 
với việc Vua Hàm-Nghỉ bị bất và phải lưu đày. 

3) Thơ văn lưu truyền 

Cử Đình, Tú Tân không những là những nhà cách mạng 
mà còn là nhà thơ đã biết dùng thi ca nói lên ý chí bất khuất 
của mình, xử dụng ngôn ngữ thi ca biến thành lợi khí tranh thủ 
quần chúng, vận động cách mạng làm tan rã hàng ngũ giặc 
xâm lăng. 

Thơ và câu đổi của Cử Đình rất nhiều nhưng không lưu 
bút tích gì chỉ truyền khầu trong dân chúng cho nên người ta 
không ngạc nhiên khi đọc trong bài thơ, câu đối có nhiều đoạn 
hay chữ khác nhau. 

Tài liệu thơ câu đối sưu tâm sau đây dựa theo bút tích 
của cụ Đông-y-sĩ Nguyễn-đức-Mậu (thân phụ của giáo sư Nguyễn- 
đức-Tập), phần khác do lời khẩu truyền của các nhân sĩ trí, 
thức khoa bảng còn lại ở địa phương. 

Bút tích của Đông-y-sĩ Nguyễn-đức-Mậu ghỉ lại lời của cụ 
Nguyễn-đức-Trạch, bạn đồng môn của Lê-trung-Đình cho biết : 
lúc 24 tuôi, Cử Đình từng làm nhà củ lủ trên núi Long-Đầu và 
tự xưng : « Long.Đầu xử sĩ >. Thời gian nây Cử Đình có làm thơ 
và câu đối : 

Thơ 
LỤT - BẤT - QUÁ (1) 


Mưa từng chặp, gió từng hồi 
(1) lụt lớn tại Quảng-Ngãi năm Tự-Đức 3¡ tức Mậu Dần 1878. 
Ông Tú-Bảy, hay Tú Thầy tức Phan-Thanh có làm bài «¿ Về lụt Bất quá » 
(xem tài liệu của giáo Sư Huỳnh«Châm Non nước xứ Quảng tân biên 1971) 
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Phút chốc đâu đâu đã ngập rôi. 

Lũ kiến bất tài tha trứng chạy 
Bầy rêu vô dụng kết bè trôi. 

Lao xao cửa Bắc lừa trâu cột 

Lớm xởm lầu Tây thấy chó ngồi. 
Hôn điểm nhân dân đà thế hử ? (2) 
Nào ông Hạ Võ ở đâu ôi ! 


Thượng căm, trung thú, hạ ngư 


Gương loan tây cách mấy thu dư 
Sẻ chạnh lang quân đuổi dạ chờ. 
Gối phụng mang sầu kiềm biến gảy 
Thoi-anh gấm thám lụy khôn ngơ. 
Canh gà thỏ thể cam buôn bực 
Chiếc nhạn cheo veo lạc vật vờ. 
Uông phận thiều heo cầm mối một 
Thuyền quyên tượng vẽ ép hai thờ. 
Giã vợ đi thi 

Tên cỏ cung dâu vẫn chấc phân 
Cực vì bề ái lại nguồn ân, 
Khúc đàn Câm Sắt vui từng nhịp 
Chén rượu quan hà nặng mấy cân, 
Trướng liễu dù vui xuân chín chục 
Cửa rồng ai lướt sóng ba từng 

_ Dặn lòng vàng đá. em đừng ngại 
Chán biết hoàng châu mấy sắc xuân./. 

2) Hôn điếm : tối thắp, ý nói hạ dân, câu nầy có người đọc : 


Nỡ đem dân đen chìm đắm bấy. 
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Câu đối 
— Ấn lãnh tứ phương, trung thiên độc lập 
Trà giang cửu khúc Đông Hải hồi hoàn 
— Trà thủy giao du Trà thủy hội 
Ấn Sơn tác hiệp, ấn Sơn nhơn 
— Núi Long đầu, đầu cao đầu thấp 
Sông Trà Khúc, Khúc vạy Khúc ngay 
Trăng đêm 16-2 
— Thiều quang chín chục già nưa nửa 
Nguyệt phách ba tuần thiểu thí thi 
Câu đối dán trên lồng đèn đám ma 
của me một quan viên ở (QQuảng-Nam 


đem về táng tại Quảng-Ngãi 


Xưa* mẹ dạy con, dầu chừng mô, nước chừng nÌ, 
con hử 
Nay con đưa mẹ, gi bên nào che bên ấy mẹ ơi Ì 
Câu đối cho 2 người rễ, một người vợ còn, 
một người vợ chết 
Biền cạn, non mòn, trăm năm còn, trăm năm mất 
Đào thơ liễu yếu, một nhành héo, một nhành tươi 
Vịnh lúc đi câu cá 
Thành Hán hơn Hàn cơm ráng bụng 
Ghềnh Văn thua Lữ bánh thâu râu 
Vinh Ngô-tùng-Châu và Võ-Tánh 


Thuốc độc ngọt ngon mùi chính khí 
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Lửa hồng mát mẻ tấm trung cang 
X x 
* 
— Tỉnh say đạ ngọc nâng bầu rượu 
Sắc súc gan vàng mài lưỡi đao 


NGUYỄN - SỤY 
( 1880 - 1916 ) 


bỏ 3, ve ^? 
làng Hồ- Tiếu, 


^ M + ˆ 
que hương của Nguyên -Suà 


IL THÂN THỂ 
Gia thế và tiều sử : 


Nguyễn-Sụy (cũng có tên là Thụy) sinh năm Canh-Thìn 
188o tại thôn Hôồ-Tiếu Tư-nghĩa Hạ (nay ấp Hồ-Thanh, xã Tư- 
Nguyên, quận Tư-Nghia) xuất thân từ một gia đình giàu có, phúc 
đức được trọng vọng khắp một vùng. Thân phụ của ông là 
Nguyễn-Quỹ, Phó quản hương binh Sơn-phòng, thân mẫu là bà 
Hồ-th¡i-Tú chánh lộ. 


Nguyễn-Sụy vốn là môn sinh của ông Học-Các, tiếp tục học 
trường tỉnh. đậu Học sinh tỉnh, năm Quỹ Mão (1go3) đậu Cử- 
nhân tại trường thi Bình-Định dưới triều Thành-Thái 13. 


Vừa đậu Cử-nhân, bạn bè có người muốn tiến cử ra làm 
quan nhưng Cử Sụy cương quyết chối từ trả lời : « Nước có 
đạo nên ra làm quan, nước vô đạo nên ở ẳÄn » và tiếp câu chữ 
nho « Giáp bảng phi cao hoặc giả Hoàng thiên hữu nhản ? (Đậu 
Cử-nhân đâu phải là cao, hoặc Trời đã dụng ý). 

Từ đó, Cử Sụy tạm thời làm giáo viên dạy quốc ngữ tại 
trường Vạn-Tượng (sát ranh Hồ-Tiếu, hiện ấp Thanh-Liêm xã 
Tư-Bình) âm thầm phụng dưỡng mẹ già với tất cả lòng hiếu 
thảo. Thời gian dạy học với Tú Tài Nguyễn-lương-Kiệt tại trường 
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Vạn-Tượng, Cử-Sụy say mê Tân-Thư, có lần bỏ dạy ra tận Hà- 
nội mua sách về đọc và giao du rộng rãi, nuôi dưởng tư tưởng 
cách mạng. 


Năm 1oo8, Cử Suy hưởng ứng phong trào kháng thực 
tại Quảng-Ngãi dưới sự lãnh đạo của Nguyễn-bá-Loan và Lê- 
Khiết. Cuộc vây thành thất bại, Ấm Loan, Bố Khíiết bị xử tử, Cử 
Sụy bị lưu đày ở Côn-Lôn. 


Mãn hạn tù về, năm 1o16 Cử Sụy liên lạc với Trân-Cao- 
Vàm và Thái-Phiên ở Đà-Nẵng, Quản/-Nam cùng với Lê-Ngung, 
Lê-Triết, Phạm-Cao-Châm, Nguyễn-Nậm (Mậu) đứng ra lãnh đạo 
cuộc khởi nghĩa 1016 của Vua Duy-Tân. 


Âm mưu khởi nghĩa bị bại lộ, Cử Sụy bị truy nã gắt gao, 
gia đình bị tịch thu tài sản, mẹ là bà Hương-Quản bị bắt, Nguyên- 
Sụy lánh mặt được đồng bào kín đáo che chở nhưng vì lòng hiểu 
thảo, Cử Sụy tự nguyện ra nạp mình đề cứu mẹ. 

Sau 1 tuần lễ bị giam giữ, ngày q tháng 4 Bính-Thìn (1o-5- 
1016) lúc 15 giờ, Cử-Sụy bị đem ra chém tại bồ Quay, tây bắc 
góc ngoài thành Quảng-Ngãi (hiện thuộc ấp Bắc-lộ). 

Nguyễn-Sụy chết lúc 37 tuôi, đề lại hai con trai : Nguyễn 
Khải (ông này cũng có tư tưởng cách mạng bị xử tử vào khoảng 
cuối tháng 8-1043. Người con trai khác là Nguyễn-Chuyết 71 tuôi 
hiện vẫn còn sống. 

I SỰ NGHIỆP 
1) Tham gia phong trào Khất Sưu 
(1908) chống Pháp : 
Năm 1oo8, khởi phát từ Quảng-Nam phong trào duy tân. 
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do các Chí sĩ Phan-chu-Trinh, Huỳnh-thắc-Kháng, Trần-quý-Cáp 
lãnh đạo. Trong khuôn khổ phong trào nói trên, với tất cả ảnh 
hưởng sâu rộng của nó vẻ tư tưởng dân quê, phong trào kháng 
thuế, cự sản dần đần lan rộng khắp miền Trung cụ thê bằng những 
cuộc biêu tình lớn lao với sự tham gia của cúc tầng lớp dân 
chúng nông thôn, đó là một hình thức đấu tranh bất bạo động 
chống Pháp của dân tộc Việt-Nam. 

Hơn nữa Vào khoảng thời gian tử 1oo3-Ioo8, dân chúng 
đã phải sống cực khô trong cảnh sưu cao thuế nặng. Thuế thân 
3đ, sưu 3đóo, bọn thực dân và bọn cảm quyền tay sai lúc bấy 
giờ thâu thuế quá gắt gao, dân chúng lâm than cơ cực nên khi 
phong trào kháng thuế lan đến Quảng-Ngãi thì được đồng bào, 
các sĩ phu khoa bảng trí thức hưởng ứng nhiệt liệt. 


Phong trào khất thuế tại Quảng-Ngãi do Ẩm Loan tú- 
Nguyễn-bá-Loan (con Phó Bảng Nguyễn-bá-Nghi) Bố Khiết tức 
Lê-Khiết Bố Chánh hồi hưu thường gọi là ông An-Ba, năm 
Iuoổ ông nảy đã có dịp tiếp xúc với Phan - chu - Trinh và thay 
đôi chí hướng, từ trước vốn môn hạ của Thạch-Trì Nguyễn- 
Thân. Sau trở nênnhân vật lãnh đạo phong trào kháng thuế cŸ 
sưu tại Quảng-Ngãi với sự tham gia của Cử Sụy, Nguyễn-đình: 
Quảng, Cử Phong-Niễn, Nguyễn-văn-Quảng, Tú Nguyễn-Tuyêu 
(Đức-Phô) Phạm-cao-Chầm v.v... 


Phong trào chống Pháp dưới chiêu bài kháng thuế cự 
sưu có 3 mục đích nằm toàn bộ phong trào Duy-Tân đã nêu 
lên những yêu sách mà-các lãnh tụ phong trào Duy-Tân. Phan- 
chu-Trỉnh đã đề trong bản yêu sách theo nguyện vọng thiết 
tha của đân chúng : | 


— Pháp phải n+. tav cai trị. 
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— Pháp phải đình chỉ việc đùng các quan lại tham nhũng, 
tàn ác. 
— Pháp phải đề phong trào Duy-Tân phát triên. 


— Phải nhẹ xâu thuế đề dân bớt được sự bóc lột. 


Tại Quảng-Ngãi, khầu hiệu khất thuế đã được đưa ra rất 
thích hợp, được dân chúng 6 phủ huyện tích cực hưởng ứng. 


Mờ mờ sáng ngày 1o-4-Ioo8 (Tháng 3 Alậu- Thân) hàng 
ngàn dân chúng Quảng-Ngãi (trong số nầy có những người từ 
Quảng-Nam vào mang theo kéo lược đề hô hào cúp tóc) tập trung 
từ 6 phủ huyện, kéo nhau lên tỉnh đề xin giảm thuế. Tất cả đều 
mang mo cơm, ướp muối mè, mình bận áo rách, đầu đội nón cời, 
mỗi phút mỗi đông vây nghịt cả thành và tòa sứ. 


Viên công sứ Dodey giận dữ phải lớn tiếng đe dọa : Chúng 
bây có muốn làm cách mạng phải đề vài mươi năm nữa thì sẽ 
làm còn ngày nay thì chỉ đi đến chỗ chết thôi... » 


Dân nghèo trả lời lại bằng cách hàng ngàn người đồng 
khanh ca tân thơ do Cử-Sụy soạn, giọng ca như sấm vang làm 
cho bọn chúng phải run sợ ; 


.® Hô đồng bào, liên khí huyết 

Liệu tử tiết, tử tiết tử cương 

Đương cơ hội mấy não lòng thương 
Quân sơn-đầm, binh khố đỏ 

Lịnh giã nhơn kinh 

Hãy quàn mình, lòng sắt đỉnh, dạ định 
Người tập binh cũng An-Nam sinh 

Đâu nỡ lại chỉnh chiến, chiến chỉnh 
Chữ thinh đồng thỉnh, thính đồng thỉnh 
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Anh em ta thảy cả, xin khuyến ngã 
Khuyến ngã dân quyền 

Răng rứa chử, không khai trí hóa 

Sao cho khá với người, đề tiếng cười 
Xấu hồ nghìn năm 

Ngàn năm lâu dài, ai hãy là ai 

Cũng mắt tai trong cuộc trần ai 

Sáu phú huyện, anh em ta gắng sức... > 


Kêu gọi không được, viên Công sử Dodey ra lệnh đóng 
cửa thành đồng thời giao Lãnh-Năng chỉ huy giải tán, bắn ra 
ngoài thành đạn như mưa, nhiều người dân biều tình bị chết, 
bị thương, nhưng tiếng ca tập thề vẫn không ngưng mà còn 
điểm thêm tiếng la, hét vang trời, âm thanh thật bi hùng xen 
lẫn. Trước khi tạm rút lui, đám biêu tình cho bộ phận vũ 
trang tìm bắt vợ con Lãnh-Năng nhốt vào củi lồng, khiêng 
xuống bờ xe chánh lộ cách tỉnh ly 1 cây số định hạ sát đề trả 
thù. Lãnh-Năng hoảng sợ, cấp tốc dẫn toán lính vũ trang súng 
ông xông vào đân chúng bắn tứ phía đề giải vây cho vợ con. 
Hai bên lính và dân xung đột kịch liệt, thêm nhiều người chết 
và bị thương, cuối cùng Lãnh-Năng cứu thoát được vợ con, 
dân chúng biểu tình phải tạm lui đề rồi ba ngày sau lại kéo trở 
lại vây thành lần thứ hai. 

Công sứ Dodey sợ hãi đánh điện xin thêm lính đề đàn 
áp doàn người biêu tình. 

Sự đàn áp của nhà vầm quyền thực đần rất tàn bạo nhưng 
nhờ phương pháp vận động khéo léo tài tình của Cử Sụy nên 
lính tập dù đã có lệnh quan thầy, họ vẫn không dám nả súng vào 
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đám dân xin giảm thuế. Và bên ngoài bọn tay sai của Pháp cũng 
không dám đưa tin tức. 

Các cửa thành đều đóng chặt. Dân xin giảm thuế ngày càng 
kéo đến đông nghịt, vây chặt thêm bốn phía, kéo dài đến 1o ngày. 
Hai thủ lãnh Nguyễn-bá- [oan và Lê-Khiết được viên Công Sứ 
Dodey mời vào thành đề thương nghị. .Hai ông đã bắt thang leo 
vào và sau đó bị giữ luôn trong thành. 

Ngày thứ To, vào lúc 8 giờ lính khố đỏ và sơn đầm bí mật 
từ Quảng-Nam kéo vào, bắt đầu tấn công vào đám dân xin miễn 
thuế. Nhiều người bị chết, hàng trăm người bị thương vì phải 
chen lấn, đâm lên nhau, ban đầu phân tán mỏng theo khắp ngã 
đường rôi cuôi cùng phải giải tán vì hỏa lực của quân Pháp và 
lính tay sai quá mạnh. 

Hai vị lãnh đạo phong trào khất thuế tại Quảng-Ngãi. 
Nguyễn-bá-Loan và Lê-Khiết bị hành hình vì tội leo thành và 
« khốc lục Phủ huyện, dân chỉ tiền » (khóc trước dân chúng 6 
Phủ-huyện). | 

Phong trào khất thuế tại địa phương tan rà những cuộc 
khủng bố của thực dân Pháp và tay sai kéo dài đến mấy tháng 
trong toàn tỉnh nhất là ở huyện xã. 

Theo tài liệu Phong trào Duy-Tân của Nguyễn-văn-Xuân 
(Lá Bối xuất bản 1g7o) thì ở Quảng: Ngãi cuộc đàn áp rất tàn bạo. 
Số người bị giam quá nhiều phải gông chung ba bốn người vào 
một gông đem phơi nắng. 

Sau vụ nầy, Lê-Khiết và Nguyễn-bá-Loan bị giải kinh giam 
3 tháng rồi bị đem về Quảng-Ngãi chém ngày 24-4-1goổ ở Cồn 
đất mương xe Chánh-lộ, bị bêu đầu 3 ngày, trước sự hiện diện 
của nhiều nhân vật Khoa bảng, lãnh tụ khác của phong trào. 
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Khi đem ra chém, Cử I.ê- đình - Cần chắc chắn đến lượt 
mình nên la lớn ; 


— Làm trai có chết thể mới tốt nhưng ông lại không 
bị giết, nhân thế có bài thơ chữ Hán tại nhà lao Quảng- 
Ngãi trước khi bị lưu đày ở làng Rí (Sơn-Hà). 

« Cõ quốc sơn hà trọng 

Tiên triều thể lực khinh 
Hùng tâm vong đỉnh hoạch 
Tô mộng đoạn cồn kinh 
Dục biện Cao trường khấp 
Ninh tri Cát bất thành 
Túng nhiên lưu nhiệt huyết 
Đồng loại hấp văn minh 


Cử nhân Lê-đình-Cần 
(187o-1015) 


(Bài nầy cụ Minh Viên Huỳnh - thúc - Kháng có ghi lại 
trong tập « Thi tù tùng thoại» với bản dịch (nhà in Tiếng 
Dân Huế xuất bản) 

(Non sông ơn vẫn nặng 
Sóng gió cuộc vần xoay 
Vạc lửa lòng quên sợ 

Tâm kình mộng đuôi ngay 
Khóc đời Cao chưa chán (I) 
Hỏng việc Cát nào hay 
Máu nóng đầu trôi chẩy 

Văn minh hấp cả bầy) 


(1) Cao Sơn Chính chỉ. 
(2) Cát Điền Tùng Âm (nhân vật Duy-Tân Nhật-Đán) 
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Sau Bồ Khiết, Ấm Loan bị tử hình, dân chúng bị đàn áp, 
phong trào khất thuế tan rã thì Cử Sụy, Cử Quảng, Tú Chầm, 
Tú Nguyễn-Tuyên (Tú Tân-Hội) huyện Mai bị đày ra Côn đảo. 
Cử Quảng chết ngoài Côn đảo, Cử-Sụy, Tú Chầm mãn hạn về 
lại tham gia vụ Duy-Tân khởi nghĩa do Thái-Phiên, Trần-cao- 
Vân khởi xướng dưới sự lãnh đạo của Vua Duy-Tân. 


Thời gian ở Côn Đảo, năm 1go8 Cử-Sụy có làm bài thơ : 


Phong Lôi trập phục để tỉnh trầm 
Hải khiếu sơn đề, hồ báo cân 
Nhất phó đầu lô mãn xon huyết 
Miên miên trà tấn nộ triều âm 
Tạm dịch : « Sao chìm, sông lặng cảnh buôn teo 
Núi khóc, giông rền, vắng cọp beo 
Một thớt đầu lô đầy bụng huyết 


Bến Trà cơn giận sóng thường reo ? 


2) Lãnh đạo cuộc Duy-Tân khởi nghĩa tại 
Quảng-Ngãi. 


Thể chiến thứ hai bùng nô tại Âu-Châu và ngay trên 
đất Pháp. Cuối năm 1015 Pháp thua trận, quân Đức tấn công 
Ba-Lê. Ở Đông-Dương thực dân Pháp mộ binh ráo riết đề bồ 
sung quân số, thửa dịp nhà cầm quyền bảo hộ lúc bấy giờ bận 
rộn, Việt-Nam quang phục Hội gồm các đảng viên cốt cán : 
Trần - cao - Vân, Thái - Phiên, Lê - đình - Dương, Lê - Ngung muốn 
nắm thời cơ thuận tiện ấy nồi dậy khởi nghĩa dành quyên 
độc lâp. 


Vừa mãn hạn tù, Cử Suy đã tiếp tục chí hưởng cách mạng 
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cùng với Tú-Tài Lê-Ngung hưởng ứng tích cực cuộc khởi nghĩa 
do vua Duy-Tân lãnh đạo trên danh nghĩa. 


Cử Sụy từng được Vua Duy-Tân tiếp kiến đề nghe trình 
bày công việc đang tiến hành, công tác liên kết quân đội, tô chức 
cơ sở cách mạng trong dân chúng. 


Đại hội các nhân vật trọng yếu trong vụ Duy-Tân khởi 
nghĩa khai diễn lần thứ nhất vào tháng ọ Ất-Mão (1g15) tại nhà 
ông Đoàn-Bồng, một viên thư lại bộ Hộ đường Đông-Ba (Huế) có 
sự hiện điện của đại biều s tỉnh do Thái-Phiên chủ tọa : 

— Quảng-Bình : Nguyễn-Chính. 

— Quảng-Trị : Phan-phú-Tiên. 

— Thừa-Thiên : Doàn-Bồng. 


— Quảng-Nam : Thái-Phiên, Trân-cao-Vận, 
Phan-thanh-Tài, Đã-Tự. 


— Quảng-Ngãi : Lê-Ngung, Lê-Triết, Nguyễn-Suy, 
Nguyễn-Nậm (Mậu) 


Đại hội đã kiềm điềm tình hình và lực lượng phản công 
cho Cử Sụy và Lê-đình-Dương giao thiệp với linh mục Bầu- 
gốc (Quảng-Ngãi) đề mật giao với viên Thiếu-Tá người Đức đang 
chỉ huy lính Lê-Dương đồn Mang-Cá (Huế), ủy nhiệm Lê-Ngung 
thảo hịch và vạch chương trình hành động. 

Cũng chính trong hội nghị nầy, các đại biều đã quyết 
định rước Hoàng-Đế Duy-lân tham gia cuộc khởi nghĩa đề 
tranh thủ chính nghĩa, ủy nhiệm Thái-Phiên và Trần-cao-Vân 
tiếp xúc với Vua Duy-Tân. | 


Trần-cao-Vân lãnh sứ mạng mang tờ biều của dân chúng 
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các tỉnh dâng lên Vua Duy-lân. Dưới dạng lốt một người 
câu cá, Trằn-cao-Vân được thị vệ Tôn-thất-Đề và Phạm-kim- 
Khánh (tài xế riêng của nhà Vua) tiến dẫn đến gặp Vua tại hồ 
Tĩỉnh-Tâm. Nhà Vua chấp nhận đứng ra lãnh đạo phong trào, 
ban ấn chỉ làm tin đề kết nạp nhân si. 


Đại hội thứ 2 của phong trào khởi nghĩa do Vua Duy- 
Tân lãnh đạo khai diễn vào trung tuần tháng 3 Bính-Thìn 
(1g16, tại chợ Cầu Cháy, làng Xuân-Yên (huyện Bình-Sơn) 
gồm các nhân vật trọng yếu (Việt-Nam-quân Chính-Phủ). 

Hội nghị kiềm điềm tiềm lực cách mạng, quyết định kế 
hoạch khởi nghĩa. 

~ Lấy danh chính : Việt-Nam-quân Chính-Phủ 

— Cờ khởi nghĩa : Cờ nên đỏ, năm sao trắng, ý nghìu 
ngu tỉnh tụ tỉnh. 

— Thảo hịch 

— Đúc 4 ấn Kinh lược: Bình-Trị, Nam-Ngãi, Bình- 
Phú, Khánh-Thuận, Phan-thanh-Tài được cử giữ ấn Nam-Ngãi 
Kinh-lược. 

— Định ngày khởi nghĩa toàn diện : 

Giờ Tý, ngày 2-4 Bính Thìn (I1 giờ sáng ngày 3-5-1016). 

Huế sẽ là khởi điềm phát động, bắt đầu bằng tiếng súng 
thân công báo hiệu, đốt lửa tại đèo Hải-Vân báo hiệu cho Quảng- 
Nam, Quảng-Ngãi, | 

Đặc biệt, Quảng-Nam, Quảng-Ngãi sẽ đốc toàn lực của lính 
tập và dân chúng chiểm giữ cửa biền Đà-Nãug đề quân lực viện 


PHẠM-TRUNG-VIỆT IQT 


trợ ở Xiêm về nước đồ bộ lên; nửa đường thông thương suốt từ- 
Đà-Nẵng vào Đức-Phô. 

Hội nghị đã bầu Ủy ban khởi nghĩa : 

Chủ tịch : Thái Phiên 

Ủy viên : Trần-cao-Vân (phụ trách quân sự),Phan-thanh- 

Tài, Đỗ-Tự, Lê-Ngung. 

Riêng Cử-Sụy (Nguyễn-Suy), Tú Tài Phạm-cao-Chầm, Tú- 
Tài Lê-Ngung đặc trách chỉ huy quân lực quốc nội tại Quảng- 
Ngãi, lãnh đạo phong trào Duy Tân khởi nghĩa tại tỉnh nây. 

Hầu hết thân sĩ, đồng bào trong tính dẻu hưởng ứng phong 
trào 13 binh sĩ người Việt phục vụ trong quân đội Pháp đã tình 
nguyện tham gia nội ứng cho cuộc khởi nghĩa. 

Cử Sụy bí mật tô chức nghĩa bình, vận động dân chúng 
quyên góp rất có kết quả. Riêng bà hô gà Võ-thị-Đệ ở Nhơn--Hòa, 
Sơn-Tịnh đã bí mật xuất 5s cây bạc cắc (mỗi cây sođ.) may 
1o0oo bộ áo cho nghĩa bình gọi là « áo đâu gà » vì ở trên bâu có 
thêu một đầu gà làm đấu hiệu. 

Tuy nhiên, một số thân sĩ đã quá lo lắng, gần đến ngày 
khởi nghĩa rủ nhau cầu Tiên xin giáng bút chỉ vẽ. 

Tiên có giáng bút như sau : 

« Đừng có tín năm Thìn tháng Ty. 

Mặt anh hùng cũng lụy kiểm cung. 

Kiếm cung đã lụy anh hùng. 

Giang san bốn bề vẫy vùng uống công ». | 

Có người đem thơ ấy nói với Cử Sụy, khuyên ông nên hoần 
ngày khởi nghĩa và cho biết thêm có một số người trước đã thuận 
theo cách mạng nghe thư nầy đã rút lui : 


1g2 KHUÔN MĂT QUẢNG-NGÃI 


Cử-Sụy bình tỉnh trả lời : « Quân Tử bất năng thối bộ » 
(người quân tử không bao giờ lùi bước). 


Ngày khởi nghĩa được chuẩn bị sẵn sàng. Tại Kinh thành 
Huế, đúng 11 giờ đêm ngày 2-5-Io16, Tôn-thất-Đề, Nguyễn Siêu 
cùng hai tên thị vệ thân tín phò Vua Duy-Tân xuất bôn. Nhà vua 
trẻ đêm ấy bận chiếc áo nâu sâm, khăn đen, quần trắng, mang 
giây hạ ngự xe kéo ra bến Thượng-Bạc dự định sẽ xuôi về bến 
Ngự đề chỉ huy cuộc khởi nghĩa lịch sử. 


Nhưng chẳng may, đại sự đã bại lộ tại Quảng-Ngãi từ chiều 
1-5-1016 (tức ngày 2o tháng 3 Bính-Thìn tháng nầy chỉ có 
29 ngày) 

Nguyên tại Quảng-Ngãi có viên thơ lại khố xanh tên Trân 
Thêm, quán làng An-Điềm, huyện Bình Sơn được biệt phái làm 
tại tòa Công Sứ. 

Trần Thêm là một binh sĩ giác ngộ cách mạng, đã tích 
cực tham gia phong trào khởi nghĩa do vua Duy tân lãnh đạo 
trong vòng bí mật, giữ nhiều giấy tờ quan trọng, vận động được 
nhiêu lính khổ xanh theo phe cách mạng. 


Trong số lính khố xanh hưởng ứng cách mạng có viên cai 
khác tên là Võ An (có tài liệu ghi Võ Cư) quê Long-Phụng (Mộ 
Đức) ngụ Năng-An. Cai-An có mật người anh họ là Võ Huệ (tức . 
Trung) cũng ngụ Năng-An làm lính giản tại đỉnh Án Sát Quảng- 
Ngãi. 

Mấy hôm trước ngày khởi nghĩa, tình cờ cai An (tức Cư) 
bị đôi vào Đức-Phô. Trong bữa ăn thân mật ở tư gia vì tình bà 
con, Cai An đã dặn dò Võ-Huệ (tức Trung) ân cần khuyên nhủ 
nên nghỉ việc về nhà đừng làm trong đỉnh quan Án Phạm-Liệu nữa. 
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Huệ hỏi lý do, Cai An tỏ thiệt : sắp có khởi nghĩa, loạn lạc nguy 
hiềm tính mạng. 

Võ Huệ biết tin, quá lo lắng nên chiều ngàv 1-5-1Q16 vội 
vàng vào dinh Án Sát Phạm-Liệu xin phép nghĩ việc về nhà làm ăn. 


Án-Sát Phạm-Liệu, từ lâu đã phong phanh nghe tin tức 
về những hoạt động của phe cách mạng vốn có lòng e ngại, nay 
Huệ lại xin nghĩ việc một cách vội vàng hấp tấp bất ngờ nên sanh 
nghỉ vặn hỏi, đe dọa. Võ Huệ không dám dấu, phải trình bày tất 
cả sự thật đã được nghe cai An dặn đò. 

Sợ bị liên hệ trách nhiệm trong việc trị an địa phương, 
Án Sát Ph¿m-Liệu quyết định trình sự việc lên Tuần-Vũ và 
viên Công sứ khi hai quan đảu tỉnh nầy hành hạt ở Bình- 
Sơn về, 

Chờ lâu quá, nóng ruột, Ấn Liệu ra trước cửa thành 
trông ngóng từng giây phút. Cử chỉ của viên Án-Sát làm cho 
cai Thêm thêm sinh nghỉ vội đem đốt sạch tất cả giấy tờ liên 
quan đến cuộc khởi nghĩa ngày 3-5-1016. 

Công sứ De Tastes và Tuần Vũ Trần-Tiến-Hối hành hạt 
trở về liền được Phạm-Liệu tường trình rõ ràng sự việc đã 
phát giác. 

Lập tức, viên Công sứ hạ lệnh bắt giữ Võ-An và Trâần- 
Thêm, Cửu-Cần (theo lời khai của Võ-Huệ, Trần-Thêm có nhiệm 
vụ ám sát viên Giám binh, Cửu-Cần tùy phái tòa Sứ có nhiệm 
vụ đầu độc viên Công Sứ) nhưng mặc dầu bị tra tấn cực hình, 
Cai Thêm và Cửu Cần vẫn không khai. 


Mặt khác, De Tastes mật điện ra Huế cho Khâm Sứ 
Charles hay sự việc, đồng thời ra lệnh thiết quân luật ngay tại 
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thành phổ Quảng-Ngãi, giải giới các toán lính Khố xanh, bổ 
trí quân Lê Dương ngày đêm canh phòng cân mật dễ ứng phó 
với các lực lượng cách mạng. 

Lực lượng khởi nghĩa cũng được cấp báo ngay vẻ sự biến 
chuyền bất lợi và bất ngờ của tình hình. Ty vậy. các Đỉnh sỉ 
cách mạng trong hàng ngũ khố xanh do Đội-Luân và cai xứ cai 
huy từ Nghĩia-Hành đã kéo về cách thành Quảng-Ngài 2 cây sẽ. 
Các lực lượng vũ trang khác đã ứng trực sẵn sàng nhưng đều 
được lệnh phân tán mỏng rút ngay trong đêm 2-5-IgI6 (tức 1-4 
Bính-Thìn). 

Đến sáng, Cử-Sụy tiếp tục ra lênh cho số còn lại rút lui 
hoàn toàn đề bảo toàn lực lượng cách mạng nghĩa binh rút lui 
trong vòng trật tự, bỏ lại nhiều thang giáo, gươm. Riêng Viên Chỉ 
huy cánh quân phía Nam là Mai-Tuấn rút sau cùng nên bị Viên 
Tri-Phủ Tư-Nghĩa bắt được. 


Sau đó, liên tiếp mấy ngày, Pháp và bọn tay sai tuần nẻ 
khắp nơi, khủng bố triệt đề, lùng bắt trên 1oo đẳng viên cách 
mạng thuộc Việt-Nam Quang phục hội dày ra Côn đảo. 

Cùng một lúc, viên trỉ phủ Tư-Nghia dẫn tông lý và tập 
binh về bao vây nhà Cử-Sụy ở Hồ Tiếu, đóng quân tại đây, bắt 
mẹ của ông là bà Phá-hương-Quản làm con tin, tịch biên tài sản, 
tâm nã Cử Sụy gắt gao. 

3) Cái chết của người chí sĩ cách mạng 


Vốn là người con chí hiếu, Cử Sụy rất đau xót về số phận 
của mẹ già. Hơn nữa, sau khi kế hoạch khởi nghĩa bị bại lộ 
không ngờ, người chí sĩ cách mạng càng thấu hiều vân nước, cỡ 
trời, tự nghĩ dù có ần lánh lâu dài cũng khó xoay chuyền được 
tình thế mà còn nguy hại đến tính mạng của mẹ già. 


PHAM-TRUNG-ViỆT 105 


Với ý nghĩ trên, Cử Sụy tự quyết định chọn cái chết 
hiên ngang trước ánh sáng công luận chứ không chịu kéo dài thời 
gian Ẩn tránh nữa dù ông có thề được các đồng chí và dân chúng 


che chở kín đáo chở ngày xuất đương ra nước ngoài. 


Trước khi hành động một đêm, Cử Sụy bí mật về nhà, 
tắm rửa sạch sẽ. Cơm nước xong, bàn luận việc nhà và trình 
bày cho thân mẫu biết rõ ý định nạp mình đề cho tròn nợ 
nước bảo đảm tính mạng cho mẹ già. 


Bà Phó Hương Quản có trả lời. Con giúp nước, dẫu mẹ 
có chết cũng chẳng phiên chỉ, tình mẹ con tuy trọng nhưng so 
với việc nước, bên nào trọng hơn, tùy con định liệu... » 


Không thay đôi ý kiến, Cử Sụy ngay trong đêm, lên 
thẳng nhà trên đánh thức viên Tri phủ Nguyễn-Mậu ? ! 


— Cử Sụy về cho quan lớn lập công viên Tri phủ tái 
mặt, hoảng hốt vì sự xuất hiện bất ngờ của người Chí sĩ Cách 
mạng trong tư thế hiên ngang, tự hỏi không biết ai là người 
sẽ bị bắt. 

Khi nghe Cử Sụy trình bày sự việc, viên Phủ mừng quá, 
cấp báo về tỉnh s5 giờ sáng hôm sau, một toán lính tập kéo 
ngay về Hồ Tiếu giải Cử Sụy lên tỉnh. 

Cử Sụy bình tỉnh, thong thả lên võng nằm. dọc đường 


nhắc người khiêng hãy vén màn cho đồng bào đứợc xem rõ 
mặt mình. 


Lên tỉnh, Cử Sụy gặp ngay viên Án Sát Phạm-Liệu xin 
tha cho me già. Trong cuộc thầm vấn, viên Công sử Pháp có 
hỏi Cử Suy : 
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— Ông là người khoa cử sao không ra làm quan để 
hưởng bỗng lộc có phải sung sướng hơn không ? 

Cử Suy trả lời : 

Nếu tôi chỉ ham sung sướng ra làm quan thì tôi có thua 
chỉ ông Hối nhưng tôi không tham vì còn nghĩ đến dân tộc tôi. 

Các ông (chỉ vào tên Công sứ De Tastes) tửng mất 2 hạt 
Alsace Lorraine sao các ông không biết chiến đấu đề lấy lại hai 
tỉnh đã mất mà còn đem quân xâm chiếm nước tôi, đào mả Vua 
tôi đề kiếm vàng. 

De Tastes giận tái mặt, tát Cử Sụy một bạt tai rồi bỏ 
đi. Tuần Vũ Trần-tiến-Hối thấy cử chỉ hiên ngang và ngạo nghề 
của Cử Sụy có nói câu chữ Hán : 


« Tặc tử thị tặc tử. gian hùng thị gian hùng » Cử Sụy 
đáp ngay : « Kiến nghĩa bất vi» vô dũng, xử tội nhân giai đắc 
nhi tru ». | 

Sau một thời gian ngắn bị giam giữ, lúc I5 giờ ngày 
10-5-1010 tức ngày go tháng 4 năm Bính - Thìn, Cử Suy, Trầân- 
Thêm, Hứa-Thọ, Mai-Tuấn, Mai-Bút, Cửu-Cần và một số người 
khác bị dân ra pháp trường. 

Trước giờ bị hành quyết Cử Sụy đã cương quyết chối từ 
bữa ăn ngon thường lệ dành cho kẻ tử tù. Ông bảo : « Đồ nây 
đem về cho chó bay ăn, chết vinh hơn sống nhục, tao không 
ăn đâu ». 

Trên đường ra pháp trường ngang qua cửa tây thành, 
Quảng-Ngãi, Cử Sụy có đọc 2 câu cuối cùng : 

« Sinh Nam-Việt sinh tuyệt hư danh 
Tử Tây phương tử tồn danh tiết 2. 
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Trong thiên hồi ký « Quảng-Ngãi xưa và nay (chưa xuất 
bản) của Ký-giá lão thành Thiên-Trà có ghi lại quang cảnh buôi 
hành quyết Cử Suy như sau 

« Chiêu 1o-5-1g16 (g-4 Bính Thìn) các trưởng học đóng 
cửa, học trò được nghĩ đề đi xen. chém, bọn quan Tây, bà đầm 
đứng trên thành ngó ra. 

Pháp trường được thiết lập tại bờ Quay (góc thành hướng 
Tây Bác). Tại đây, cọc đóng sẵn, hàng nọc cao chừng 1 thước 
bên lẽ đường. 

Đúng 14 giờ 3o, lính tập dẫn toán tử tù đến. Cử Suy, trong 
y phục áo lương đen, quần trắng văn giữ được bình tỉnh trên 
nét mặt như thường ngày, hai tay bị trói quật ra đằng sau, hai 
tên lính mang súng đi kèm hai bên, 

Ngay tại pháp trường đã có sẵn một toán lính tay bông 
súng ứng trực, toán lính khác nằm dài phía sau. 

Vào khoảng 15 giờ, cuộc hành quyết khai điển. Viên lãnh 
bình đọc cáo trạng, sau đó là 3 hồi chuông rồi 3 tiếng súng lệnh. 
đức thì đao phủ ra tay chém từng người một trong khi các tử tù 
ở trong tư thể : mất bịt, mình bị trói chất vào nọc. 


Trân-Thêm, Cửu-Câần, Mai-Báí bị chém trước, sau đó đến 
phiên Cử Sụy, khi đao phủ chém vừa đứt cô Cử Sụy thì vạt áo 
lương đen của ông bông phồng lên phủ kín cô người chí sĩ cách 
mạng. Trước giờ chết, tại pháp trường Cử Sụv có nói thêm câu : 
« người mình lại giết người mình. » 

Nguyễn Sụy chết, thi hài bị chôn ngay tại chỗ (bờ Quay) 


đúng một năm sau thân nhân mới được phép cải táng đem về 
chôn tại nguyên quán Hồ-Tiếu, (tư nguyên xã). 
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Sau khi Cử Sụy bị xử tử Tú Lê-Ngung ăn trái « ấu ›» đề 
tự vận tại rừng già Trang-Sơn, Bình- Lãnh (Bình-Sơn), một số 
nhà Cách mạng khác bị lưu đày l.ao-Bảo. trong số nây có cụ 
Tú Trần-Kỳ-Phong (Bình-Sơn) Võ-Hàng (Bình-Sơn) Cai-Ngọc (Tư 
Cung, Sơn-Tịnh v.v... 

Cảm xúc trước cái chết anh hùng của Cử Sụy và các chỉ 
sĩ cách mạng trong cuộc Duy Tân khởi nghĩa, các thân sĩ và đồng 
bào trong toàn tỉnh đã bí mật quyên góp tiền bạc làm lễ truy 
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điệu và đề tang một thời gian khá lâu... 
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Dại-Nam Nhất-Thống-Chí của Cao-xuân-Dục, Lưu-đức- 
Nứng, Trâần-Xán (roog), quyền 6, tỉnh Quảng-Ngãi (bản 
dịch của Cử nhân Tu-Trai Nguyễn-Tạo 19g64). 

Đại-Nam chính biên liệt truyện 

Việt sử xứ Đàng-Trog (1558-1777) của Phan-Rhoang 
Quốc sử tạp lục của Nguyễn-thiệu-Lâu (Khai-Trí xuất 
bản 1g7o). 

Phong trào Duy-Tân của Nguyễn-văn-Xuân 

Cuộc đời oanh liệt của Tả quân Lê-văn-Duyệt, tác phầm 
của giáo Sư Lê-đình-Chân (Phô Thông xuất bản 1956) 
Nam-Hải dị nhân của Phan-kế-Bính 

Người-Việt đất Việt của Toan Ánh và Cửn-long-Giang 
Giai thoại làng Nho của Lãng Nhân 

Nước-Non Bình-Định của Quách Tấn 


Hiện-Tượng Trưc g-công-Định (Hồ-hữu-Tường) 


_Trương-Định, ann hùng dân tộc (Nguyễn-thiệu-Lâu) 


Những ông Vua xấu số của nhà Nguyễn (Phạm-văn- 
Sơn, — Văn-nghệ-chiến-Sĩ, Xuân giáp-Thân 1056) 


— (Gò Công xưa và nay của Huỳnh-Minh 
— Quảng-Ngãi xưa và nay (Hồi Ký chưa xuất bản của 
Thiên-Trà) 
— Non nước xứ Quảng-tân-Biên (10971) của Phạm-trung- Việt 
— Tả quân Lê-văn-Duyệt (Ban-Quản-Trị đền Thượng công, 
Gia-Định) | 
— Bản chữ Nôm, bút ký của cụ Nguyễn-đức-Mậu 
Gia phả họ Trương (tài liệu chính thức của ông Trương: 
quang-Trợ, giáo học, cháu dích tôn phái 1 của Trương- 
đăng-Quế) 
— Tập-San-Sử-Địa số 3, 1066 đặc khảo về Trương-công-Định- 
số II (bài Duy-Tân khởi nghĩa của Lê-Ước) 
— Đặc san Xuân 17 của liên đội 1/17 Địa phương quân 
Quảng-N.;ai 
— Các tạp chí : Thời-Nay, Phô-Thông, Trước-Mặt, Minh- 
Tân, Văn hóa Á-Châu v.v... 
— Ảnh và tài liệu của ,giáo sư Huỳnh Châm, chuyên viên 
nhiếp ánh : Đăng-Tùng, Việt-Hồng-An, nhà ảnh Trẻ. 


ĐÍNH CHÍNH 


CHỮ SAI CHỮ ĐÚNG. 


Trang 


15 Cuối - Tú Trai Tu - Trai 
17 Ở. Thuận - Căn Thiện - Căn 
19 16 1802 1820. 
Dài 3 Phủ Nam Phủ Mlan 
35 15 Cà - Mông Cù - Mông 
55 24 1846 1816 
65 20 Đề ý Dễ ép 
69 19 Nguyễn thiện Lân | Nguyễn thiệu Lâu 
71 26 4 Thúc - gia - Thự Thủẻ - gia - Thị 
75 củi | ` - Cai - Cai Hiệp Huy Đức Tử 
78 11 Quết - Quất 
79 4. Tham-Quân-Vụ | Tham-Tíến Quân-Vụ 
17 Hồng Lôi Hồng Lô 
nhà Vua theo nhà Vua 
85 19 Nguyễn-thiện-Lân | Nguyễn-thiệu-Lâu 
88 26 niên Tự-Đức |niên Hiệu Tự - Đức 
90 Lnt trí 2 12 
CHỮ HÁN 
95 n† 1 11 
120 ö Diarfeuille Dˆarfeuille 
134 13 Định tân _— Định tâm 
Văn mồ Văn Mô 


143 25 Gongard Gougeard 


25 198 - 1864 19-8-1864 
13 Delangdrire Delagrandiere 
20. Bĩnh cầm Bữu cầm 

1 hight ripht 
20 thân buôn thêm buồn 
12. Hoàng Sứ Hoàng Sói 
20 Cú lủ Cư lư 
12 gấm gấu 


BÀI:THƠ CHỮ HÁN TRANG 94, XIN ĐỌC : 


Kê đồn hữu thực thượng phi an 
Thần thị hi ngưu sức mỹ quang 

Hác hiêm giang thâm hoàn hải khoát 
Xuân-Thu-Hạ mậu phục đông hàn 
Lâm trung dị thê trường sanh dược 
Lâu thượng nan cầu bất lão đơn 

Vị thức chi cùng sơn thủy tú 


Long thành trúc dự khẳng hồi khan 


may 


MỤC LỤC 


Trang 
— Lời nói đầu 7 
— Vài nét đợi cương về người 
Việt miền Ẩn-Trò ọ 

DANH THÂN 23 
— Tả quân Lê-văn-Duyệt - 25 
— Thới sư Trương đăng-Quề 3 
CHÍ SĨ CÁCH MẠNG 09 
— Trương-công-Định [II 
— Lê-trung-Đình L57 
— Nguyễn-Sụy 79 
— Sóch béo tham khỏo ¡99 


« KHUÔN MẶT QUẢNG NGÃI » 
Tác phẩm thứ 5 của PHẠM TRUNG VIỆT, tập 
biên khảo về Danh Thần và Chí Sĩ Cách 
Mong tiêu biều của miền ẤN TRÀ. 

Do nhà in NAM QUANG xuốt bón ïn 
2.000 cuốn, xong ngày 30 - 05 - 1973. 
Giấy phép xuất bản số 17s UBKD/QKI 


GIÁ 400đ 


